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TRƯỜNG THCS …………………..
PHỤ LỤC
BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm thành phần
	Mức độ
	Ghi chú, 
minh chứng
	Điểm tự đánh giá/Mức độ tự đánh giá
	Tự nhận xét, đánh giá

	1. 
	Chuyển đổi số trong dạy, học
	100
	75
	Mức độ 3
	
	77/Mức độ 3
	

	1.1. 
	Có ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với dạy học trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch tổ chức dạy học hằng năm)
	
	
	
	Kế hoạch số 18/KH-THCSĐHr ngày 25/2/2025


	
	Có minh chứng đúng, rõ ràng

	1.2. 
	Có ban hành quy chế tổ chức dạy học trực tuyến
	
	
	
	Quy chế tổ chức dạy học trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-THCSĐHr ngày 10/3/2025


	
	Có minh chứng đúng, rõ ràng

	1.3. 
	Triển khai phần mềm dạy học trực tuyến:
	30
	
	Mức độ 3
	
	6
	Có minh chứng

	1.4. 
	- Có triển khai phần mềm dạy học trực tuyến trực tiếp (Microsoft Teams, LMS.vnedu)
	
	6 điểm
	
	Trường triển khai Hệ thống Office 365 và Hệ thống LMS
(Microsoft Teams, LMS.vnedu)
	
	

	1.5. 
	- Có triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)/hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến (LCMS) (cung cấp thông tin: Tên giải pháp, tự xây dựng/thuê/mua). 
- Hệ thống LMS/LCMS có triển khai các chức năng: 
(1) Giáo viên giao bài cho học sinh tự học; 
(2) Giáo viên trả lời (giải đáp) các câu hỏi của học sinh; 
(3) Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên; 
(4) Phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động học tập của học sinh.
	
	18 điểm
	
	Trường có triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS (Microsoft Teams, LMS.vnedu) và triển khai khai thác sử dụng các chức năng:
(1) Giáo viên giao bài cho học sinh tự học; 
(2) Giáo viên trả lời (giải đáp) các câu hỏi của học sinh; 
(4) Phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động học tập của học sinh
Chưa khai thác được chức năng kiểm tra, đánh giá thường xuyên.


	
	

	1.6. 
	
	
	
	
	
	18
	Cung cấp minh chứng cụ thể, rõ ràng

	1.7. 
	Số lượng học liệu được số hóa (đã được tổ chuyên môn thông qua và được người đứng đầu cơ sở giáo dục phê duyệt).
	10
	3 điểm
	Mức độ 1
	Trường có 03 bài giảng điện tử được công nhận cấp tỉnh theo Quyết định số 983/QĐ-SGDĐT, ngày 26/12/2024; 04 bài được công nhận cấp tỉnh theo Thông báo số 223/TB-SGD ĐT, ngày 19/12/2022;  



 
	3
	Mô tả và minh chứng cụ thể, rõ ràng

	1.8. 
	Có tổ chức triển khai thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên phòng máy tính: có phần mềm, máy tính kết nối mạng LAN (cung cấp thông tin: tên giải pháp phần mềm)
	20
	15 điểm
	Mức độ 3
	Trường tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả môn Tin học giữa học kỳ, cuối học kỳ trên phòng máy tính. Có phần mềm, máy tính kết nối mạng LAN: Phần mềm mã nguồn mở Veyon


	15
	Minh chứng đúng, rõ ràng

	1.9. 
	Phần mềm tổ chức thi trên máy tính có kết nối, trao đổi kết quả với hệ thống quản trị nhà trường
	
	0 điểm
	
	
	
	

	1.10. 
	Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số:
	
	
	
	
	
	

	
	- Tỉ lệ giáo viên có tài khoản sử dụng trên Hệ thống bồi dưỡng giáo viên trực tuyến để tự bồi dưỡng qua mạng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu (trên web  https://taphuan.csdl.edu.vn/user/login)
	20
	7 điểm
	Mức độ 3
	100% (50/50 CBQL, GV) có tài khoản hệ thống bồi dưỡng giáo viên trực tuyến https://taphuan.csdl.edu.vn/


 100% (50/50 CBQL, GV) có tài khoản hệ thống lms để sinh hoạt chuyên môn https://lms.edu.vn/


	7
	Mô tả và  minh chứng cụ thể

	1.11. 
	- Tỉ lệ giáo viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học
	
	7 điểm
	
	100% (50/50 CBQL, GV) có thể khai thác được các phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học


	7
	Mô tả và  minh chứng cụ thể

	1.12. 
	- Tỉ lệ giáo viên có thể xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử
	
	6 điểm
	
	100% (50/50 CBQL, GV) có thể xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử


	6
	Mô tả và  minh chứng cụ thể

	1.13. 
	Hạ tầng, thiết bị sử dụng chuyển đổi số dạy, học:
	
	
	
	
	
	

	
	- Tỉ lệ phòng học có thiết bị trình chiếu, thiết bị phụ trợ sử dụng dạy-học và kết nối Internet trên tổng số phòng học
	

20
	8 điểm
	





Mức độ 2
	 24/24 phòng học có tivi thông minh và kết nối Internet phục vụ dạy học, đạt 100%


	8
	Mô tả và minh chứng cụ thể, rõ ràng

	1.14. 
	- Mức độ đáp ứng yêu cầu dạy môn tin học[footnoteRef:1] [1:  Mức độ 1 (chưa đáp ứng yêu cầu dạy môn tin học): Với Tiểu học có nhiều hơn 3 học sinh phải học chung 1 máy tính; THCS có nhiều hơn 2 học sinh phải học chung 1 máy tính; THPT có nhiều hơn 1 học sinh phải học chung 1 máy tính. Mức độ 2 (đáp ứng cơ bản yêu cầu dạy môn tin học): Với Tiểu học có 2-3 học sinh phải học chung 1 máy tính; THCS có 2 học sinh phải học chung 1 máy tính; THPT mỗi học sinh được học 1 máy tính. Mức độ 3 (đáp ứng tốt yêu cầu dạy môn tin học): Với Tiểu học đáp ứng mỗi học sinh học trên 1 máy tính; THCS đáp ứng mỗi học sinh học trên 1 máy tính; THPT đáp ứng mỗi học sinh học trên 1 máy tính.] 

	
	5 điểm
	
	Trường có 45 máy tính học sinh/tối đa 45 HS/lớp, đảm bảo không quá 2 học sinh phải học chung 1 máy tính


	7
	Mô tả và minh chứng cụ thể, rõ ràng

	1.15. 
	- Có phòng studio (đa phương tiện) gồm máy tính, thiết bị phục trợ cho việc xây dựng học liệu số, bài gảng điện tử…
	
	0 điểm
	
	Chưa có
	0
	Không có

	2. 
	Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục
	100
	83
	Mức độ 3
	
	83/Mức độ 3
	

	2.1. 
	Cơ sở giáo dục thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số (thông tin: Họ tên, chức vụ, email, điện thoại)
	
	
	
	Quyết định số 75/QĐ-THCSĐHr, ngày 18/9/2024 v/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách chuyển đổi số 


	
	Có minh chứng cụ thể

	2.2. 
	Có ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
	
	
	
	Kế hoạch số 40/KH-THCSĐHr, ngày 13/9/2024


	
	Có minh chứng cụ thể

	2.3. 
	Có triển khai phần mềm quản trị nhà trường (cung cấp thông tin: tên giải pháp, tự xây dựng/mua/thuê):
	70
	
	Mức độ 3
	

	
	

	2.4. 
	- Có ban hành quy chế sử dụng hệ thống quản trị nhà trường
	
	6 điểm
	
	http://office.com


	6
	Có đường link và file minh chứng phù hợp

	2.5. 
	- Có triển khai phân hệ quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, kết quả học tập)
	
	6 điểm
	
	https://smas.edu.vn 
	6
	Có đường link minh chứng phù hợp với chỉ báo

	2.6. 
	- Có triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử
	
	3 điểm
	
	https://smas.edu.vn
	3
	Có đường link minh chứng phù hợp với chỉ báo

	2.7. 
	- Có triển khai phân hệ quản lý đội ngũ CBVCNV
	
	6 điểm
	
	https://quanlycbccvc.kontum.gov.vn
https://csdl.moet.gov.vn
	6
	Có đường link minh chứng phù hợp với chỉ báo

	2.8. 
	- Có triển khai phân hệ quản lý cơ sở vật chất
	
	10 điểm
	
	https://qltsapp.misa.vn/fixedassetlist   
	10
	Có đường link minh chứng phù hợp với chỉ báo

	2.9. 
	- Có triển khai phân hệ quản lý thông tin y tế trường học, quản lý thông tin về sức khỏe học sinh
	
	10 điểm
	
	https://csdl.moet.gov.vn
https://smas.edu.vn
	10
	Có đường link minh chứng phù hợp với chỉ báo

	2.10. 
	- Có triển khai phân hệ quản lý kế toán
	
	6 điểm
	
	https://mimosaapp.misa.vn 
	6
	Có đường link minh chứng phù hợp với chỉ báo

	2.11. 
	- Phần mềm kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với CSDL ngành (do Bộ quản lý)
	
	6 điểm
	
	https://csdl.moet.gov.vn
	6
	Có đường link minh chứng phù hợp với chỉ báo

	2.12. 
	Mức độ triển khai dịch vụ trực tuyến:
	30
	
	Mức độ 3
	
	
	

	2.13. 
	- Có triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình và nhà trường (thông tin: Qua OTT (Over The Top) hoặc qua ứng dụng web)
	
	8 điểm
	
	Web: https://thcsdakhring.pgddtdakha.edu.vn/,
         https://www.facebook.com/lien.oi.ak.hring 
OTT: Zalo, Messenger (https://www.facebook.com/lien.oi.ak.hring)
	8
	Có đường link minh chứng phù hợp với chỉ báo

	2.14. 
	- Có triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến 
	
	12 điểm
	
	https://kontum.tsdc.vnedu.vn/
	12
	Có đường link minh chứng phù hợp với chỉ báo

	2.15. 
	- Có triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt
	
	10 điểm
	
	QR pay



	10
	Có minh chứng phù hợp
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KẾ HOẠCH  


Dạy học trực tuyến trên hệ thống MLS của ngành từ học kỳ II 


năm học 2024 – 2025 


 


 


 Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 16/9/2022 của Ủy ban nhân 


dân huyện về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công 


nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, 


định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện Đăk Hà; 


 Căn cứ công văn số 1087/PGDĐT ngày 10/9/2024 của Phòng Giáo dục và 


Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, 


chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2024-2025; 


 Căn cứ công văn số 112/PGD&ĐT ngày 01/02/2025 cảu Phòng Giáo dục 


và Đào tạo huyện Đăk Hà về việc riển khai sử dụng hệ thống dạy học trực tuyến 


và bồi dưỡng thường xuyên từ học kỳ II năm học 2024-2025 trên hệ thống LMS 


cảu ngành. 


 Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Đăk Hring xây dựng kế 


hoạch dạy học trực tuyến trên hệ thống LMS của ngành từ học kỳ II năm học 


2024 – 2025 cụ thể như sau: 


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  


1. Mục đích  


Việc thực hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường khi dạy học trực tuyến nhằm 


mục tiêu hỗ trợ việc dạy học trực tiếp tại nhà trường, giúp nhà trường linh động 


trong tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường và hoàn thành chương trình 


giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện thực tiễn, nâng cao chất lượng dạy học 


tại đơn vị.  


Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục; tăng cường sử dụng công 


nghệ thông tin, phương tiện thông tin và Internet trong dạy và học; phát triển năng 


lực hướng dẫn tự học, khả năng tự bồi dưỡng của giáo viên và khả năng tự học 


của học sinh.  


2. Yêu cầu  


- Dựa trên kế hoạch giáo dục nhà trường hàng năm, triển khai nhiệm vụ 


khai thác kho hoc liệu số của Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức dạy học trực 


tuyến đảm bảo đạt tỷ trọng Chương trình (tối thiểu từ 10% ở cấp trung học cơ sở 


theo quy định ở năm học 2024 -2025).  







- Tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tiếp cận các bài giảng E-Learning 


phù hợp, đảm bảo hỗ trợ phát triển phẩm chất và năng lực số cho giáo viên và học 


sinh.  


- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để giáo viên nắm rõ mục tiêu và 


cách thức khai thác, sử dụng bài giảng E-Learning hiệu quả (trên cơ sở các lớp 


học, khóa học được tạo lập, các cơ sở giáo dục chỉ đạo giáo viên triển khai, tổ 


chức dạy học đảm bảo tỷ trọng chương trình theo quy định). 


- Thực hiện tạo tài khoản trên hệ thống LMS của Ngành tại địa chỉ 


https://lms.vnedu.vn cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của đơn vị, (đảm 


bảo 100% giáo viên và học sinh được cấp tài khoản)  


- Trang thiết bị:  


+ Đối với giáo viên: Máy vi tính (hoặc Laptop, máy tính bảng), hệ thống 


âm thanh (Loa, micro (trên các thiết bị), tai nghe (có micro đi kèm để có chất 


lượng âm thanh tốt và không gây nhiễu), Camera (có sẵn ở các thiết bị hoặc 


camera riêng biệt kết nối với các thiết bị đó), đường truyền Internet ổn định,... 


+ Đối với học sinh: Máy vi tính (hoặc Laptop, máy tính bảng, ipad, 


smartphone), hệ thống âm thanh (Loa, micro (trên các thiết bị), tai nghe (có micro 


đi kèm để có chất lượng âm thanh tốt và không gây nhiễu), Camera (có sẵn ở các 


thiết bị hoặc camera riêng biệt kết nối với các thiết bị đó), đường truyền Internet 


ổng định, phòng học tại nhà đảm bảo yên tĩnh, đủ ánh sáng...  


II. NỘI DUNG 


1. Hình thức, phương pháp tổ chức dạy học 


- Giáo viên và học sinh vẫn thực hiện các hoạt động giáo dục trực tiếp theo 


thời khóa biểu của nhà trường. 


- Song song với việc thực hiện các hoạt động giáo dục trực tiếp, giáo viên 


và học sinh tực hiện dạy và học trự tuyến trên hệ thống LMS của ngành 


http://LMS.vnedu.vn. Củ thể: 


+ Giáo viên tải về kho học liệu của nhà trường tại địa chỉ 


https://thcsdakhring.lms.vnedu.vn/ để phục vụ dạy học trực tuyến trên hệ thống 


LMS của ngành. 


+ Học sinh dùng tài khoản trên hệ thống LMS do nhà trường cung cấp 


đăng nhập để tham gia học trực tuyến. 


2. Nội dung dạy học 


Các chủ đề dạy học phải đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với 


các đối tượng học sinh. Các chuyên đề, chủ đề dạy học trực tuyến có thể lài bài 


giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập đê tổ chức dạy học và kiêm tra, đánh giá 


kết quả học tập của học sinh  


3. Thời gian thực hiện 


Từ ngày 25/2/2025 đến khi kết thúc năm học 



http://lms.vnedu.vn/

https://thcsdakhring.lms.vnedu.vn/





   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  


1. Ban giám hiệu 


- Xây dựng, ban hành kế hoạch và chỉ đạo toàn thể giáo viên nhân viên, 


học sinh thực hiện.  


- Chỉ đạo giáo viên quản trị hệ thống LMS của đơn xây dựng cơ sở dữ 


liệu, tài khoản giáo viên và học sinh toàn trường trên hệ thống LMS và thông tin 


tài khoản (ID), password đến từng giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.  


- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, lớp để tuyên 


truyền việc thực hiện dạy học trực tuyến để nhận được sự đồng hành, đồng thuận 


và hợp tác của cha mẹ học sinh nhằm bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong giáo 


dục tại nhà trường.  


- Theo dõi, kiểm tra hỗ trợ giáo viên dạy học trực tuyến theo các hình thức 


nêu trên; thường xuyên bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết về dạy 


học trực tuyến cho toàn thể giáo viên.  


- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho 


cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về dạy học trực tuyến.  


- Theo dõi, kiểm tra giám sát các tổ chuyên môn, giáo viên trong suốt quá 


trình triển khai thực hiện kế hoạch;  


- Tổng hợp, báo cáo và báo cáo trực tuyến theo hướng dẫn của Sở, Phòng 


Giáo dục và Đào tạo (nếu có).  


- Tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tiếp cận các bài giảng E-Learning 


phù hợp, đảm bảo hỗ trợ phát triển phẩm chất và năng lực số cho giáo viên và học 


sinh.  


2. Quản trị hệ thống LMS của đơn vị 


- Xây dựng cơ sở dữ liệu, tài khoản giáo viên và học sinh toàn trường trên 


hệ thống LMS và thông tin tài khoản (ID), password đến từng giáo viên, học sinh, 


cha mẹ học sinh  


- Hỗ trợ giáo viên trong quá trình đăng nhập tài khoản, tạo lớp học, tạo 


lịch học trong từng lớp; Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các tổ chuyên môn, giáo 


viên trong suốt quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; Thường xuyên cập nhật 


thông tin liên quan lên website của trường.  


- Tổng hợp, báo cáo và báo cáo trực tuyến theo hướng dẫn của Sở, Phòng 


Giáo dục và Đào tạo (nếu có).  


3. Các Tổ chuyên môn  


- Căn cứ Khung thời gian chung và Kế hoạch của trường, Tổ chuyên môn 


chỉ đạo giáo viên rà soát các bài giảng trên kho học liệu của Sở, Bộ Giáo dục và 


Đào tạo, xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trên hệ thống MLS của ngành.


 - Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để giáo viên nắm rõ mục tiêu và 


cách thức khai thác, sử dụng bài giảng E-Learning hiệu quả (trên cơ sở các lớp 







học, khóa học được tạo lập, các cơ sở giáo dục chỉ đạo giáo viên triển khai, tổ 


chức dạy học đảm bảo tỷ trọng chương trình theo quy định). 


- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn sau khi triển khai các chủ đề dạy học trực 


tuyến để bàn bạc, thống nhất trong tổ để tháo gỡ những khó khăn khi giáo viên 


hoặc cha mẹ học sinh gặp phải mà chưa tự giải quyết được trong quá trình hướng 


dẫn học sinh học tập.  


4. Giáo viên chủ nhiệm  


- Tuyên tuyền, thông tin đến học sinh, cha mẹ học sinh về kế hoạch của 


nhà trường về dạy học trực tuyến thông qua hệ thống LMS;  


- Thông tin tới cha mẹ HS cách thức đăng nhập hệ thống LMS của ngành 


và cung cấp tài khoản học trực tuyến (ID và password) đến từng học sinh, cha mẹ 


học sinh.  


- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp để tuyên truyền việc 


thực hiện dạy học trực tuyến để nhận được sự đồng hành, đồng thuận và hợp tác 


của cha mẹ học sinh nhằm bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục tại 


nhà trường. Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc tạo điều kiện cho các em 


tham gia dự học đầy đủ, nghiêm túc và tự giác, tích cực.  


- Phối hợp với giáo viên bộ môn theo dõi, đôn đốc việc học của học sinh 


lớp chủ nhiệm.  


- Rà soát các trường hợp khó khăn trong việc tiếp cận học tập trực tuyến, 


báo cáo tình hình cho Lãnh đạo nhà trường phụ trách từng trường hợp học sinh 


không tham gia học tập để có giải pháp hỗ trợ giúp đỡ giáo viên và học sinh.  


5. Giáo viên bộ môn  


- Đăng nhập theo tài khoản nhà trường cung cấp.  


- Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững các chuyên đề mà nhà trường đã triển 


khai hướng dẫn khi dạy học trực tuyến.  


- Rà soát các bài giảng trên kho học liệu của Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT tại  


https://igiaoduc.vn tải về kho học liệu của nhà trường tại địa chỉ 


https://thcsdakhring.lms.vnedu.vn/ để phục vụ dạy học trực tuyến trên hệ thống 


LMS của ngành. 


- Tạo khóa học và đưa học sinh vào học. 


- Nắm vững và sử dụng tốt các hình thức dạy học đã triển khai theo Kế 


hoạch này. Làm chủ trang thiết kỹ thuật dạy học trực tuyến.  


- Thực hiện việc giảng dạy, kiểm tra, giám sát, độc đốc học sinh thực hiện 


các nhiệm vụ học tập theo tiến độ đã được nhà trường triển khai. Thông tin đến 


giáo viên chủ nhiệm và Lãnh đạo nhà trường về quá trình học tập của học sinh 


hàng tuần.  


6. Đối với học sinh  


Thực hiện các nội dung theo yêu cầu của giáo viên bộ môn và đảm bảo 



https://thcsdakhring.lms.vnedu.vn/





đúng tiến độ của nhà trường học đầy đủ, nghiêm túc và tự giác, tích cực.  


Trên đây là Kế hoạch kế hoạch Dạy học trực tuyến trên hệ thống MLS của 


ngành từ học kỳ II năm học 2024 – 2025 của trường THCS Đăk Hring đề nghị 


toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá 


trình thực hiện, nếu có khó khăn phát sinh, quý thầy cô trực tiếp thông tới lãnh 


đạo nhà trường hoặc Quản trị hệ thống LMS của nhà trường để được hướng dẫn 


thực hiện./.  


 


 
Nơi nhận: 


- Phòng GD&ĐT (b/c); 


- Ban giám hiệu (chỉ đạo) 


- Các Tổ CM, GV (t/h); 


- Lưu: VT, CM. 


HIỆU TRƯỞNG 


 


 


 


Nguyễn Quang Thiện 
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UBND HUYỆN ĐĂK HÀ 


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 


XÃ ĐĂK HRING 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: 18/QĐ-THCSĐHr Đăk Hring, ngày 10 tháng 3  năm 2025 


 


QUYẾT ĐỊNH  


Ban hành Quy chế tổ chức dạy học trực tuyến từ học kỳ II 


năm học 2024-2025  


 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐĂK HRING 


 Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 


Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS;học 


 Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng 


Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến ở cơ 


sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 


 Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 


Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi 


số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 


 Căn cứ công văn số 112/PGD&ĐT ngày 01/02/2025 cảu Phòng Giáo dục 


và Đào tạo huyện Đăk Hà về việc riển khai sử dụng hệ thống dạy học trực tuyến 


và bồi dưỡng thường xuyên từ học kỳ II năm học 2024-2025 trên hệ thống LMS 


của ngành; 


 Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-THCS ĐHr ngày 25/02/2025 của trường 


THCS xã Đăk Hring về việc triển khai dạy học trực tuyến trên hệ thống LMS 


ngành từ học kỳ II năm học 2024-2025. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức dạy học trực tuyến của Trường THCS 


Đăk Hring từ học kỳ II năm học 2024-2025. 


Điều 2. Quy chế này có hiệu lực từ năm học 2024-2025. 


Quy chế sẽ được bổ sung sửa đổi khi có vấn đề mới nảy sinh hoặc không  


còn phù hợp và được thông báo bằng văn bản. 


Điều 3. Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và cán 


bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định 


này./. 


Nơi nhận: 


- Như điều 3 (t/h); 


- Lưu: VT. 


 


HIỆU TRƯỞNG 


 
Nguyễn Quang Thiện 
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UBND HUYỆN ĐĂK HÀ 


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 


XÃ ĐĂK HRING 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 


QUY CHẾ TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 


(Ban hành kèm theo Quyết định  số 18/QĐ-THCSĐHr ngày 10/3/2025 


 của Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Hring) 


 


Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng  


- Quy chế này áp dụng cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học 


sinh và phụ huynh của trường THCS xã Đăk Hringt tham gia vào hoạt động dạy 


học trực tuyến và dạy học trực tuyến trên hệ thống LMS của ngành. 


 - Quy chế này được xây dụng trên Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 


30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chỉ số 


đánh mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường 


xuyên; Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 


Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến ở cơ sở 


giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 


Điều 2. Yêu cầu dạy học trực tuyến (DHTT) 


Trong dạy học trực tuyến, cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện phải 


đúng và đầy đủ các yêu cầu sau: 


- Các quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của 


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực 


tuyến ở cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 


- Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu 


cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông. 


- Bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến 


và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến. Các quy định 


liên quan đến pháp luật về an toàn, an ninh mạng; thực hiện đúng quy tắc ứng xử 


trường học. 


- Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về dữ 


thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật. 


Chương II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 


Điều 3. Đảm bảo đúng, đủ mục đích dạy học trực tuyến 


- Hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp giúp nhà trường/lớp nâng cao chất 


lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. 


- Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong 
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dạy và học; thúc đẩy chuyển đổi số trong nhà trường. 


- Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh 


được học ở mọi nơi, mọi lúc. 


Điều 4. Các hình thức dạy trực tuyến được áp dụng trong nhà trường 


- Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp: thực hiện một phần nội 


dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để hỗ trợ dạy 


học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại lớp, khối lớp cụ thể. 


- Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp: thực hiện toàn bộ nội 


dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để thay thế dạy 


học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại lớp, khối lớp cụ thể  


- Giao bài tập, nhiệm vụ học tập trực tuyến cho học sinh hoàn thành theo 


thời gian quy định. 


- Khai thác kho học liệu số, tổ chức khóa học trực tuyến. 


Điều 5. Hoạt động dạy học trực tuyến 


- Hiệu trưởng quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy 


học trực tiếp tại nhà trường; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực 


tiếp tại trường trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất 


khả kháng. 


- Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo môn học/các bài học 


hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông (tùy thực tế thời điểm, thời 


gian và nhu cầu học tập), bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong 


quá trình dạy học. 


- Học sinh học tập trực tuyến thực hiện đầy đủ các hoạt động chính sau: 


tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện các hoạt động học 


tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác nội dung học tập 


từ học liệu dạy học trực tuyến; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và 


các học sinh khác. 


- Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: tổ chức 


giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ 


học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ 


học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ 


trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh. 


Điều 6. Học liệu dạy học trực tuyến 


- Học liệu dạy học trực tuyến được các tổ chuyên môn và giáo viên xây 


dựng theo chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: bài giảng đa phương tiện; 


hướng dẫn thí nghiệm, thực hành; phần mềm mô phỏng; hệ thống câu hỏi, bài 


tập luyện tập và kiểm tra, đánh giá; tài liệu tham khảo, bổ trợ theo quy định của 


Bộ GD&ĐT. 


- Học liệu dạy học trực tuyến phải phù hợp với nội dung bài học, chủ đề 
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học tập và hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh; bảo đảm tính khoa học, 


sư phạm và phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ 


tục của dân tộc. 


- Học liệu dạy học trực tuyến sử dụng phải được đăng tải trên kho học liệu 


của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục & Đào tạo. Học liệu của giáo viên 


được tổ chuyên môn thông qua và được Hiệu trưởng phê duyệt. 


Điều 7. Quản lý và lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến 


- Hồ sơ dạy học trực tuyến được bảo quản và lưu trữ gồm có: 


+ Hồ sơ, minh chứng về các yêu cầu quy định tại Thông tư số 


09/2021/TT-BGDĐT; 


+ Dữ liệu về quá trình dạy học trực tuyến trên hệ thống dạy học trực 


tuyến, Office 365 của trường; 


+ Hồ sơ kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh theo 


quy định của Bộ GD&ĐT. 


Điều 8. Hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến (DHTT) 


Phần mềm  office 365 bản A3  được sử dụng thống nhất trong toàn  


trường để triển khai DHTT. Giáo viên, cán bộ quản lý tham gia các hoạt động  


tập huấn sử dụng phần mềm này do trường tổ chức và phải có trách nhiệm  


nghiên cứu, sử dụng hiệu quả các tính năng kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu  


DHTT. 


Giáo viên và học sinh tực hiện dạy và học trự tuyến trên hệ thống LMS 


của ngành http://LMS.vnedu.vn. 


Điều 9. Hạ tầng công nghệ thông tin 


Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và tổ chức dạy học trực 


tuyển phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu như sau: 


- Bảo đảm yêu cầu về đường truyền Internet, mạng LAN đến từng lớp và 


thiết bị kết nối, máy tính, thiết bị đầu cuối có cấu hình phù hợp để cài đặt hệ 


thống phần mềm dạy học trực tuyến; bảo đảm cho giáo viên và học sinh truy 


cập, khai thác sử dụng các chức năng của hệ thống phần mềm dạy học trực 


tuyến để thực hiện hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến theo quy 


định của Bộ GD&ĐT. 


- Nhà trường có giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, các quy định về dữ 


liệu và bảo mật thông tin cá nhân theo quy định khi tổ chức dạy học trực tuyến. 


- Nhà trường bố trí lắp đặt các thiết bị đáp ứng yêu cầu về tính khoa học, 


sư phạm để sử dụng phục vụ hoạt động dạy học trực tuyến của giáo viên. Đảm 


bảo mỗi lớp có 01 tivi thông minh/bảng tương tác; mỗi khối có 01 bộ camera 


dùng chung. 


Chương III: QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM 


 



http://lms.vnedu.vn/
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Điều 10. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng 


- Quyết định hình thức dạy học trực tuyến trên cơ sở hướng dẫn của cơ 


quan có thẩm quyền; xác định mục tiêu, mức độ hoặc yêu cầu cần đạt của nội 


dung dạy học trực tuyến để bảo đảm chất lượng dạy học; 


- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện bảo đảm 


chất lượng của cơ sở giáo dục phổ thông; 


- Triển khai bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học 


trực tuyến cho giáo viên, nhân viên thực hiện dạy học trực tuyến bảo đảm chất 


lượng; 


- Thông báo hình thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra, 


đánh giá kết quả học tập trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh; 


- Tổ chức và quản lý dạy học trực tuyến theo kế hoạch; phê duyệt KHBD 


bản mềm của GV theo quy định. 


- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực 


tuyến, học liệu dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học 


trực tuyến. 


- Cử cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có liên quan tham gia tập huấn, 


bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết để tổ chức dạy học trực tuyến. 


- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức dạy học trực 


tuyến, kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dạy học trực 


tuyến; định kỳ mỗi năm hai lần, tại thời điểm kết thúc mỗi học kỳ, đánh giá, rút 


kinh nghiệm về tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến và tổng họp những khó 


khăn, nguyên nhân, kiến nghị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo để báo cáo các 


cấp có thẩm quyền xem xét. 


Điều 11. Trách nhiệm của Giáo viên, nhân viên 


- Giáo viên, nhân viên được tham gia tập huấn, bồi dưỡng phương pháp, 


kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ thông tin và có năng lực để tổ chức các 


hoạt động dạy học trực tuyến. 


- Giáo viên dạy học trực tuyến phải xây dựng KHBH (bản mềm, gồm 


phần word và PW), nộp trên google driver hoặc Office 365 để CBQL phê duyệt 


trước ít nhất 01ngày. 


- Giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực 


tuyến của học sinh đúng kế hoạch của cơ sở giáo dục phổ thông và bảo đảm mục 


tiêu giáo dục theo quy định; tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự 


tương tác, kết nối thông tin với học sinh; phối họp thường xuyên với phụ huynh 


học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến. 


- Nhân viên thực hiện quản trị kỹ thuật hệ thống, sử dụng các công cụ 


công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết. 


Điều 12. Trách nhiệm của Học sinh 
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- Chấp hành nghiêm túc nội quy dạy học trực tuyến; thực hiện đầy đủ các 


hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên và nhà trường; tích cực tham gia 


vào hoạt động học tập và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của giáo viên và 


cơ sở giáo dục phổ thông. 


- Chủ động liên lạc với giáo viên hoặc nhân viên hỗ trợ trong quá trình 


học tập trực tuyến để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. 


Điều 13. Trách nhiệm của Cha mẹ học sinh 


- Đảm bảo điều kiện để HS học trực tuyến (máy tính có mạng intrernet, 


điện thoại di động, phần mềm hỗ trợ,...). 


- Nhắc nhở, hướng dẫn và hỗ trợ con em tự học trực tuyến đảm bảo chất lượng. 


- Phối hợp với GV để nắm bắt lịch dạy học trực tuyến để bố trí con em 


học tập đúng thời gian, tiến độ. 


Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


Điều 14. Hiệu lực thi hành 


- Quy chế này có hiệu lực từ học kỳ II năm học 2024-2025 và các năm 


học tiếp theo. 


- Quy chế này có thể điều chỉnh bổ sung cho phù hợp theo từng thừo điểm 


khi cần thiết. 


- Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh, phụ huynh có trách nhiệm thực hiện 


nghiêm túc. 


  


 






image3.emf
DS các khóa học trên  LMS (Giao bài HS tự học)-trang.pdf


DS c�c kh�a h?c tr�n LMS (Giao b�i HS t? h?c)-trang.pdf


Tên khóa học
Số học 


liệu


Tổng 


số học 


viên


Số học 


viên đã 


tham gia


1 Bài 21 Biển và Đại Dương (tiết 2, 3) 1 Hoàng Thị Hải Yến Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Lịch sử và Địa lí 04/03/2025 84 71 85% 0% 15%


2 Địa 6 bài 24 12345 0 Hoàng Thị Hải Yến Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Lịch sử và Địa lí 03/04/2025 0 0 0% 0% 0%


3
Thực hành tiếng việt : Các thành phần biệt 


lập
1 Lê Thị Hà Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngữ văn 22/03/2025 0 0 0% 0% 0%


4
KHTN 8 - HÓA - TUẦN 25,27 - TIẾT 


97,101- BÀI 11: MUỐI
1 Nguyễn Thị Hoá Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Khoa học tự nhiên 15/03/2025 89 9 10% 0% 90%


5 Bài 28: Số thập phân 1 Nguyễn Thị Thơm Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Toán học 09/03/2025 1 1 100% 0% 0%


6
TIẾNG ANH 8 - UNIT 9: GETTING 


STARTED (8A2)
1 Vũ Thị Loan Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngoại ngữ 09/03/2025 38 13 34% 0% 66%


7 Tiếng Anh 8- unit 9: Getting started 1 Vũ Thị Loan Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngoại ngữ 09/03/2025 42 35 83% 0% 17%


8
KHTN8 - HÓA - TUẦN 24- BÀI 10: 


OXIDE
1 Nguyễn Thị Hoá Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Khoa học tự nhiên 08/03/2025 127 27 21% 0% 79%


9
KHTN 8 - HÓA - TUẦN 24- BÀI 10: 


OXIDE
1 Nguyễn Thị Hoá Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Khoa học tự nhiên 08/03/2025 89 14 16% 0% 84%


10 Văn bản xe đêm 1 Nguyễn Thị Hiếu Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngữ văn 06/03/2025 41 25 61% 0% 39%


11 Tiếng Anh 7 1
Nguyễn Thị Minh 


Nguyệt
Trường THCS Đăk Hring Khối 7 Ngoại ngữ 06/03/2025 45 13 29% 0% 71%


12
Bài 22 . BẢNG TẦN SỐ VÀ BIỂU ĐỒ 


TẦN SỐ
1 Lê Thị Thiên Trang Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Toán học 06/03/2025 82 14 17% 0% 83%


13 Bài 46: Cân bằng tự nhiên 1 Nguyễn Quang Manh Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Khoa học tự nhiên 05/03/2025 79 30 38% 0% 62%


14 Bài 12 toán 6 1 Vũ Viết Nam Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Toán học 05/03/2025 84 41 49% 0% 51%


15 TIẾNG ANH 8 - UNIT 8: SKILLS 1 1 Vũ Thị Loan Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngoại ngữ 05/03/2025 40 11 28% 0% 72%


16 Tập làm thơ tự do 1 Nguyễn Thị Hiếu Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngữ văn 04/03/2025 41 26 63% 0% 37%


17 Unit 8: Tourism - Getting Started 1 Ngô Lý Kim Ngân Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Ngoại ngữ 03/03/2025 41 24 59% 0% 41%


THỐNG KÊ CHI TIẾT HỌC VIÊN THAM GIA CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TRÊN HỆ THỐNG ELEARNING


   Từ ngày: 01/02/2025   Đến ngày: 22/05/2025


Tên môn học Ngày tạo


Số học viên
Tỉ lệ học viên 


học hoàn 


thành


Tỉ lệ học 


viên học 


chưa hoàn 


thành


Tỉ lệ học 


viên chưa 


tương tác


STT


Khóa học đã đăng


Họ và tên người tạo Đơn vị người tạo
Khối 


học


Đơn vị: Trường THCS Đăk Hring







Tên khóa học
Số học 


liệu


Tổng 


số học 


viên


Số học 


viên đã 


tham gia


Tên môn học Ngày tạo


Số học viên
Tỉ lệ học viên 


học hoàn 


thành


Tỉ lệ học 


viên học 


chưa hoàn 


thành


Tỉ lệ học 


viên chưa 


tương tác


STT


Khóa học đã đăng


Họ và tên người tạo Đơn vị người tạo
Khối 


học


18


TUẦN 25 - Bài 17: Cuộc kháng chiến 


chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 


1858 đến năm 1884 (tiết 1)


1 Nguyễn Thị Hằng Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Lịch sử và Địa lí 03/03/2025 82 30 37% 0% 63%


19 Tiếng Anh 8 - unit 8: A CLOSER LOOK 2 1 Vũ Thị Loan Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngoại ngữ 02/03/2025 42 32 76% 0% 24%


20
Bài 14: Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa 


sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (Tiết 2
1 Nguyễn Thị Hằng Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Lịch sử và Địa lí 01/03/2025 40 23 58% 0% 42%


21
MOOITRUONGWF VÀ CÁC NHÂN TỐ 


SINH THÁI
1 Nguyễn Quang Manh Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Khoa học tự nhiên 01/03/2025 67 20 30% 0% 70%


22 Tuần 23 Bài Ethylic Alcohol 0 Trịnh Hữu Thành Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Khoa học tự nhiên 28/02/2025 88 0 0% 0% 100%


23 QUẦN THỂ SINH VẬT 1 Nguyễn Quang Manh Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Khoa học tự nhiên 28/02/2025 116 25 22% 0% 78%


24


TUẦN 30- Tiết 47-Bài 22: CÁCH MẠNG 


KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ XU THẾ 


TOÀN CẦU HOÁ


1 Nguyễn Thị Hằng Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Lịch sử và Địa lí 28/02/2025 82 36 44% 0% 56%


25 ÔN TẠP CHƯƠNG IV. ÂM THANH 1 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 7 Khoa học tự nhiên 27/02/2025 45 0 0% 0% 100%


26
Tiếng Anh 8 - Unit 8: A CLOSER LOOK 


2
1 Vũ Thị Loan Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngoại ngữ 27/02/2025 39 15 38% 0% 62%


27 ÔN TẠP CHƯƠNG IV. ÂM THANH 0 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 7 Khoa học tự nhiên 27/02/2025 2 0 0% 0% 100%


28 CĐ6. HĐTN 6 1 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 6


Hoạt động trải 


nghiệm, hướng 


nghiệp


27/02/2025 2 1 50% 0% 50%


29 CHỦ ĐỀ 6. hđtn 6 0 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 6


Hoạt động trải 


nghiệm, hướng 


nghiệp


27/02/2025 7 0 0% 0% 100%


30 Lớp học lms 0 Phạm Công Sửu Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Toán học 27/02/2025 1 0 0% 0% 100%


31 Tiếng Anh 8 - unit 8: Skills 1 1 Vũ Thị Loan Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngoại ngữ 27/02/2025 40 31 78% 0% 22%


32 KHTN 9- TUẦN 22 0 Trần Thị Tố Quyên Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Khoa học tự nhiên 27/02/2025 1 0 0% 0% 100%


33 Bài 10 công nghệ 8 1 Trần Thị Tố Quyên Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Công nghệ 27/02/2025 40 16 40% 0% 60%


34
BAI 17. TUÂN 23. CUỘC KHÁNG 


CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
1 Nguyễn Thị Hằng Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Lịch sử và Địa lí 27/02/2025 129 59 46% 0% 54%







Tên khóa học
Số học 


liệu


Tổng 


số học 


viên


Số học 


viên đã 


tham gia


Tên môn học Ngày tạo


Số học viên
Tỉ lệ học viên 
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35 TUẦN 30. BÀI 22. CUỘC CMKHKT... 0 Nguyễn Thị Hằng Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Lịch sử và Địa lí 27/02/2025 0 0 0% 0% 0%


36


Bài 17: Cuộc kháng chiến chống thực dân 


Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884 


(tiết 1)


1 Nguyễn Thị Hằng Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Lịch sử và Địa lí 27/02/2025 5 2 40% 0% 60%


37 Hình học-  bài hình chữ nhật 1 Phạm Công Sửu Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Toán học 26/02/2025 38 8 21% 0% 79%


38 Bài 10. Tai nận điện 0 Trần Thị Tố Quyên Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Công nghệ 25/02/2025 0 0 0% 0% 0%


39 Bài 10. Tai nạn điện 0 Trần Thị Tố Quyên Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Công nghệ 25/02/2025 0 0 0% 0% 0%


40
Bài 13. Năng lượng của dòng điện và công 


suất điện
0 Trần Thị Tố Quyên Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Khoa học tự nhiên 25/02/2025 0 0 0% 0% 0%


41 Văn bản Lá đỏ 1 Nguyễn Thị Hiếu Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngữ văn 25/02/2025 41 32 78% 0% 22%


42 Bài 26 tuần 23 1 Trịnh Hữu Thành Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Khoa học tự nhiên 25/02/2025 124 0 0% 0% 100%


43
PHẢN XẠ ÂM, CHỐNG Ô NHIỄM 


TIẾNG ỒN
1 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 7 Khoa học tự nhiên 25/02/2025 7 3 43% 0% 57%


44 DUYÊN HAI NAM TRUNG BỘ 1
Nguyễn Thị Minh 


Quyên
Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Lịch sử và Địa lí 25/02/2025 128 55 43% 0% 57%


45 DUYÊN HAI NAM TRUNG BỘ 1
Nguyễn Thị Minh 


Quyên
Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Lịch sử và Địa lí 25/02/2025 82 0 0% 0% 100%


46
BÀI 10: NĂNG LƯỢNG CỦA DÒNG 


ĐIỆN VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN_1_20
1 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Khoa học tự nhiên 25/02/2025 38 1 3% 0% 97%


47 Sự truyền nhiệt 1 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Khoa học tự nhiên 25/02/2025 3 1 33% 0% 67%


48 Bài 32 - Nấm 2
Huỳnh Thị Minh 


Phúc
Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Khoa học tự nhiên 25/02/2025 7 5 29% 43% 28%


49 BÀI 13. Bắc trung Bộ 4
Nguyễn Thị Minh 


Quyên
Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Lịch sử và Địa lí 25/02/2025 41 26 17% 46% 37%


50 Văn bản xe đêm 2 Nguyễn Thị Hiếu Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngữ văn 24/02/2025 0 0 0% 0% 0%


51
Bài 22. Cách mạng khoa học kĩ thuật và xu 


thế toàn cầu hóa
0 Nguyễn Thị Hằng Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Lịch sử 24/02/2025 0 0 0% 0% 0%


52
Văn bản: Mưa xuân (Tiết 90,91) - Ngữ văn 


9
1 Đặng Thị Kiều Hạnh Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Ngữ văn 24/02/2025 89 15 17% 0% 83%


53
Văn bản: TIẾNG VIỆT (Tiết 86,87,88) - 


Ngữ văn 9
1 Đặng Thị Kiều Hạnh Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Ngữ văn 24/02/2025 89 26 29% 0% 71%
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54
Văn bản: Tiếng Việt (tiết 86,87,88) - Tuần 


22, Ngữ văn 9
1 Đặng Thị Kiều Hạnh Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Ngữ văn 24/02/2025 51 1 2% 0% 98%


55 Vb tiếng Việt 1 Đặng Thị Kiều Hạnh Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Ngữ văn 24/02/2025 42 1 2% 0% 98%


56 Bài 20 - Tiết 33, 34, 35 1 Hoàng Thị Hải Yến Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Địa lí 24/02/2025 84 70 83% 0% 17%


57 NGỮ VĂN 9 0 Đặng Thị Kiều Hạnh Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Ngữ văn 24/02/2025 1 0 0% 0% 100%


58
BÀI 10: NĂNG LƯỢNG CỦA DÒNG 


ĐIỆN VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN
0 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Khoa học tự nhiên 24/02/2025 3 0 0% 0% 100%


59 Tiếng Việt - Tuần 22 0 Đặng Thị Kiều Hạnh Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Ngữ văn 24/02/2025 2 0 0% 0% 100%


60 ENGLISH 8 - A CLOSER LOOK 1 1 Vũ Thị Loan Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngoại ngữ 24/02/2025 40 29 73% 0% 27%


61 Bài giảng ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 0 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Khoa học tự nhiên 24/02/2025 1 0 0% 0% 100%


62 Bài giảng ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 0 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Khoa học tự nhiên 24/02/2025 133 0 0% 0% 100%


63 Bài giảng ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 0 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Khoa học tự nhiên 24/02/2025 0 0 0% 0% 0%


64 Bài giảng ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 0 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Khoa học tự nhiên 24/02/2025 0 0 0% 0% 0%


65 Bài giảng ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 0 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Khoa học tự nhiên 24/02/2025 2 0 0% 0% 100%


66 Bài: sự truyền nhiệt 1 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Khoa học tự nhiên 24/02/2025 45 6 13% 0% 87%


67
Bài 14: Trung Quốc và Nhật bản từ nữa 


sau TK XIX đầu TK XX
0 Nguyễn Thị Hoa Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Lịch sử 24/02/2025 0 0 0% 0% 0%


68 Tiếng Anh 0
Nguyễn Thị Minh 


Nguyệt
Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Ngoại ngữ 24/02/2025 0 0 0% 0% 0%


69 Bài 27: Hai bài toán về phân số 1 Nguyễn Thị Thơm Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Toán học 24/02/2025 43 31 72% 0% 28%


70 BÀI 38: ĐA DẠNG SINH HỌC (TIẾT1) 1
Huỳnh Thị Minh 


Phúc
Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Khoa học tự nhiên 23/02/2025 10 9 90% 0% 10%


71
Văn bản: Đấu tranh cho một thế giới hòa 


bình (tiết 2)
1 Phạm Thị Ngọc Trâm Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Ngữ văn 23/02/2025 42 38 90% 0% 10%


72 Văn bản: Tiếng Việt 1 Phạm Thị Ngọc Trâm Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Ngữ văn 23/02/2025 43 42 98% 0% 2%


73 Văn bản: Mưa xuân 1 Phạm Thị Ngọc Trâm Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Ngữ văn 22/02/2025 44 43 98% 0% 2%
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74 Unit 8 skills 1 0 Phạm Thị Cúc Trường THCS Đăk Hring Khối 7 Ngoại ngữ 22/02/2025 41 3 7% 0% 93%


75 LIÊN KẾT GEN 1
Huỳnh Thị Minh 


Phúc
Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Khoa học tự nhiên 22/02/2025 81 36 44% 0% 56%


76 Bài 17. Tin học và thế giới nghề nghiệp 1 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Tin học 22/02/2025 82 40 49% 0% 51%


77 Bài 12a. Sử dụng hàm IF 1 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Tin học 22/02/2025 82 28 34% 0% 66%


78
Bài 10. Định dạng nâng cao cho trang 


chiếu
1 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Tin học 22/02/2025 78 32 41% 0% 59%


79
Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn 


bản
1 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Tin học 22/02/2025 78 25 32% 0% 68%


80 Bài 11a. Sử dụng hàm SUMIF 1 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Tin học 22/02/2025 82 18 22% 0% 78%


81 Bài 10a. Sử dụng hàm COUNTIF 1 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Tin học 22/02/2025 82 27 33% 0% 67%


82 Bài 7. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ 1 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Tin học 22/02/2025 78 33 42% 0% 58%


83 Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu 1 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Tin học 22/02/2025 78 50 64% 0% 36%


84 Bài 9a. Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu 1 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Tin học 22/02/2025 82 48 59% 0% 41%


85 Các cấu trúc điều khiển 1 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Tin học 21/02/2025 84 45 54% 0% 46%


86 Thuật toán 1 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Tin học 21/02/2025 84 54 64% 0% 36%


87 Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng 1 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Tin học 21/02/2025 85 72 85% 0% 15%


88 Bài giảng công nghệ 8 0 Trần Thị Tố Quyên Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Công nghệ 21/02/2025 3 0 0% 0% 100%


89 Đào Quang CCCCC 1 Đào Quang Bắc Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Ngữ văn 18/02/2025 51 3 6% 0% 94%


90 Công dân 9 quản lí thời gian 0 Hoàng Thị Dung Trường THCS Đăk Hring Khối 9 GDCD 18/02/2025 40 0 0% 0% 100%


91 Bài 1 môn công nghệ 8 0 Trần Thị Tố Quyên Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Công nghệ 18/02/2025 41 0 0% 0% 100%


92 Công nghệ 6 0 Trần Thị Vĩnh Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Công nghệ 18/02/2025 53 0 0% 0% 100%


93 Tiếng Anh 0
Nguyễn Thị Minh 


Nguyệt
Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Ngoại ngữ 18/02/2025 42 0 0% 0% 100%


94 Việt Nam đầu thế kỉ XX 1 Nguyễn Thị Hoa Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Lịch sử 18/02/2025 49 2 4% 0% 96%
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95 Tiếng Anh 0
Nguyễn Thị Minh 


Nguyệt
Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Ngoại ngữ 18/02/2025 1 0 0% 0% 100%


96 Giáo dục công dân 9 Quảnlis thời gian 0 Hoàng Thị Dung Trường THCS Đăk Hring Khối 9 GDCD 18/02/2025 3 0 0% 0% 100%


97 TỨ GIÁC NỘI TIẾP - HH LỚP 9 1 Đỗ Đạt Hoàng Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Toán học 18/02/2025 2 1 50% 0% 50%


98 Bài lịch sử 8 0 Nguyễn Thị Hoa Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Lịch sử 18/02/2025 0 0 0% 0% 0%


99 Unit 8 : Skills 1 4 Phạm Thị Cúc Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngoại ngữ 18/02/2025 45 5 0% 11% 89%


100 Tiếng Anh 0
Nguyễn Thị Minh 


Nguyệt
Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Ngoại ngữ 18/02/2025 2 0 0% 0% 100%


101 Tập hat, ôn tập đọc nhạc 1 Trần Thị Thỏa Trường THCS Đăk Hring Khối 6 Âm nhạc 18/02/2025 46 6 13% 0% 87%


102 Anh 8 Unit 8 Tourism 3 Ngô Lý Kim Ngân Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngoại ngữ 18/02/2025 94 17 7% 11% 82%


103 Bài ôn tập cuối học kỳ 2 1 Nguyễn Thị Hiếu Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngữ văn 18/02/2025 42 3 7% 0% 93%


104 Văn bản: Ba chàng sinh viên 1 Phạm Thị Ngọc Trâm Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Ngữ văn 18/02/2025 43 35 81% 0% 19%


105 Ngữ Văn 8 Bài thơ Lá đỏ 1 Lê Thị Hà Trường THCS Đăk Hring Khối 8 Ngữ văn 18/02/2025 40 15 38% 0% 62%


106 Sinh tuân tiêt 0 Nguyễn Văn Hưng Trường THCS Đăk Hring Khối 7 Sinh học 18/02/2025 1 0 0% 0% 100%


107 Tứ giác nội tiếp 0 Lê Thị Thiên Trang Trường THCS Đăk Hring Khối 9 Toán học 18/02/2025 2 0 0% 0% 100%


108 NGữ văn 7- Bài 6 Bài học cuộc sống 1 Nguyễn Thị Thẫm Trường THCS Đăk Hring Khối 7 Ngữ văn 18/02/2025 48 3 6% 0% 94%
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


1 Bùi Thị Ngọc Thơm Giáo viên
Trường TH - THCS Đăk Rơ 


Wa
TP. Kon Tum 23


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
9 KNTT&CS


Chủ đề 6: Tiếng hát hoà bình Tiết 23: 


Hát: Bài hát Nụ cười- Nghe nhạc: Bài 


hát Chúng em cần hoà bình


Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH & THCS Trần 


Hưng Đạo
TP. Kon Tum


Võ Thị Xuân Phượng Giáo viên Trường TH & THCS Lê Lợi TP. Kon Tum


Đặng Thị Anh Lạc Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Đinh Thị Thanh Nga Giáo viên Trường THCS xã Đăk Mar Đăk Hà


Nguyễn Thị Nga
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường THCS xã Đăk Mar Đăk Hà


Phạm Thị Thanh Thuý Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Đăk 


Hà
Đăk Hà


Nguyễn Thị Thanh Hà
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường THCS Thị trấn Đăk 


Hà
Đăk Hà


2


3


4


5


Chủ đề 6- Nghe nhạc: Nghe tác phẩm 


Ca ngợi Tổ quốc; Thường thức Nghệ 


thuật (Âm nhạc): Các thể loại hợp 


xướng; Hát: Ôn tập bài Bay cao tiếng 


hát ước mơ


DANH SÁCH CÔNG NHẬN BÀI GIẢNG E-LEARNING CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ


TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG- NĂM HỌC 2024-2025


24


24


Tiết 30 : Lí thuyết âm nhạc: ĐẢO 


PHÁCH


Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5


Vận dụng - Sáng tạo


Lý thuyết Nghệ thuật (Âm nhạc): 


Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ- 


Đọc nhạc: Bài đọc nhạc Số 4


30


34


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


6 Dương Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường THCS xã Ngọk Réo Đăk Hà 24
Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
9 Cánh Diều


Tiết 24: 


-Thường thức âm nhạc: Cồng Chiêng 


và đàn đá 


-Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về hợp 


âm.


 Xà Hoàng Sa Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô


Lê Thuận Chiến Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô


Nguyễn Thị Ninh                                              Giáo viên Trường THCS xã Ngọc Tụ Đăk Tô


Trần Thị Nghĩa                                                    Giáo viên Trường THCS xã Đăk Trăm Đăk Tô


Đặng Thị Tuyết Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô


Đặng Thị Nguyệt Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


10 Lê Văn Năm Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Ngọc Lây
Tu Mơ Rông 20


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 KNTT&CS


 Chủ đề 5: Tiết 19: Bài hát ngày tết 


quê em


11 Phạm Thị Hương Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Măng Ri
Tu Mơ Rông 29


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 KNTT&CS


Chủ đề 7: Tiết 29: Thường thức âm 


nhạc: Đàn Nguyệt và Đàn Tính


12 Nguyễn Trung Trực Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk Tờ 


Kan
Tu Mơ Rông 31


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 Cánh Diều


Chủ đề 8, Bài 15 – Tiết 1 - Hát bài 


Mùa hạ và những chùm hoa nắng - 


Trải nghiệm và khám phá: Hát theo 


cách riêng của mình


8


9


7


Chủ đề 5- Bài 10


- Lí thuyết Nghệ thuật (Âm nhạc): 


Nhịp 6/8


- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3


Chủ đề 5- Bài 9;  Tiết 20: Thường 


thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp; 


Nghe nhạc: Tác phẩm Câu hò bên bờ 


Hiền Lương; Ôn  tập bài hát Nối vòng 


tay lớn.


Chủ đề 8, Bài 16: Nhạc cụ giai điệu: 


Kèn phím


21


20


33


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


8


9


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


13 Lê Văn Dũng Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Đắk Sao
Tu Mơ Rông 25


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 Cánh Diều


Bài 12: Luyện gam đô trưởng theo 


mẫu. Bài đọc nhạc số 6, bài hòa tấu 


số 6 (Tiết 1)


14 Trần Hữu Tấn Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Đăk Long
Đăk Glei 26


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 Cánh Diều


Tiết 26: Thể hiện tiết tấu ứng dụng 


đệm cho bài hát - Ôn tập bài Hòa tấu 


số 6 - Nội dung số 3 Trải nghiệm 


khám khá


15 Nguyễn Thị Gái Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Kroong
Đăk Glei 30


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 Cánh Diều


Tiết 30: Luyện đọc gam là thứ; Bài 


tập đọc nhạc số 7; Thể bấm hợp âm 


mi trưởng (E) trên kèn phím; Bài hoà 


tấu số 7.


Lê Thị Minh Hằng Giáo viên
 Trường TH&THCS xã Đăk 


Man
Đăk Glei


Y Phương Giáo viên Trường THCS xã Đăk Pék Đăk Glei


 Phan Thị Chung Giáo viên
Trường THCS thị trấn Đăk 


Glei
Đăk Glei


Mai Thị Thanh Nga Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Nhoong
Đăk Glei


18 Đặng Thị Hồng Duyên Giáo viên Trường THCS xã Đăk Môn Đăk Glei 21
Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 KNTT&CS


Chủ đề 5: Chào xuân Tuần 21 - Tiết 


21 - Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 6/8 - 


Đọc nhạc: Bài đọc nhạc sô 3


19 Nguyễn Thị Phương Giáo viên
Trường TH-THCS Lý Tự 


Trọng
Đăk Glei 30


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
9 KNTT&CS


Bài 14, Tiết 30: Lí thuyết Nghệ thuật 


(Âm nhạc): Một số hợp âm của giọng 


Đô Trưởng và giọng La thứ. Đọc 


nhạc: Bài đọc nhạc số 4.


20 Dương Văn Vấn Giáo viên Trường THCS Đăk Rve Kon Rẫy 23
Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 KNTT&CS


Học hát: Hát lên cho ngày mai- Nghe 


nhạc: Bài hát Trở về Suriento


16


17


Bài 11, Tiết 24: Thường thức Nghệ 


thuật (Âm nhạc): Đàn đá và đàn đáy. 


Ôn bài hát: Nụ cười.


Tiết 31: Vận dụng - sáng tạo31


24


KNTT&CS


KNTT&CS


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


8


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


21 Trần Văn Ngân Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Kôi
Kon Rẫy 23


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 Cánh Diều


Hát: Bài Bay cao tiếng hát ước mơ-


Nghe nhạc: Tác phẩm Ca ngợi Tổ 


quốc


 Lê Thị Hà Giáo viên
Trường PTDTBT THCS thị 


trấn Măng Đen
Kon Plông


Tô Nguyễn Thủy Tiên Giáo viên
Trường PTDTBT THCS thị 


trấn Măng Đen
Kon Plông


 Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên Trường THCS Măng Đen Kon Plông


Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Trường THCS Măng Đen Kon Plông


24 Vưi Giáo viên
Trường PTDTBT cấp 1,2 


Măng Bút 1
Kon Plông 28


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 KNTT&CS


Chủ đề 7: Giai điệu quê em. Tiết 28: 


Học hát: Soi bóng bên hồ


25 Y Lên Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Đắk 


Nên
Kon Plông 28


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 KNTT&CS


Tiết 28 - Tên bài dạy: Học hát: Bài 


hát Soi bóng bên hồ


26 Lê Thị Thu Nguyệt Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Bình
Sa Thầy 19


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 Cánh Diều Học hát : Xuân quê hương


27 Trần Minh Hùng Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ Sa Thầy 27
Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 Cánh Diều


Chủ đề 7: Tiết 27. Hát bài: Cánh én 


tuổi thơ, Gam thứ,  giọng thứ, Trải 


nghiệm, khám phá


Lê Thị Phương Thoa Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Tất 


thành
Sa Thầy


22
Chủ đề 7: Đoàn kết: Thường thức âm 


nhạc: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu


Chủ đề 8: Mùa hè: Thường thức âm 


nhạc: Sênh tiền và tính tẩu.


Chủ đề  5- Tiết 20: Nghệ thuật (Âm 


nhạc) thường thức: Nhạc sĩ Trần 


Hoàn và ca khúc Một mùa xuân nho 


nhỏ.


- Ôn bài hát: Ngày tết quê em.


23


28


29


33


20


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Ánh Vi Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Tất 


thành
Sa Thầy


29 Phạm Thị Phương Thảo Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Nghĩa
Sa Thầy 28


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 KNTT&CS


Ôn hát: Soi bóng bên hồ.


 Nghệ thuật (Âm nhạc) thưởng thức: 


Đàn nguyệt và đàn tính 


30 Y Mượt
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường PTDTBT THCS Ngô 


Quyền
Ngọc Hồi 32


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 KNTT&CS


Bài 15 - Tiết 32: Nghe nhạc Xôn xao 


mùa hè: Thường thức âm nhạc Nhạc 


sĩ Frederic (Chopin) và tác phẩm 


Khúc tuỳ hứng giọng Đô thăng thứ


31 Phan Tiến An Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Nông Ngọc Hồi 34
Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
8 Cánh Diều


Bài 16. - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 8


               - Nhạc cụ: Bài hòa tấu số 8


Võ Thị Nguyên Hằng Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


 Trì Thị Hồng Nhung Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


Nguyễn Thị Hoàng Giáo viên Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà


Lê Thị Thùy Giáo viên Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà


Thiều Thị Oanh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


Phạm Thị Thu Thảo Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


34
Bài 9 – Một số ngành nghề cơ khí 


phổ biến  


Chủ đề 5 - Tiết 2 (tuần 20): Nghe 


bản nhạc Long Ngâm; Nhã nhạc 


cung đình Huế. Ôn tập bài hát Xuân 


quê hương.


Bài 15 - Một số ngành nghề kĩ thuật 


điện phổ biến  


Chủ đề  5- Tiết 20: Nghệ thuật (Âm 


nhạc) thường thức: Nhạc sĩ Trần 


Hoàn và ca khúc Một mùa xuân nho 


nhỏ.


- Ôn bài hát: Ngày tết quê em.


28


32


33


20


20


24


21


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


Nghệ thuật (Âm 


nhạc)


Công nghệ (CN)


Công nghệ (CN)


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Bùi Bích Vân Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Đăk Rơ Nga.
Đăk Tô


Trương Xuân Thắng Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Đăk Rơ Nga.
Đăk Tô


36 Võ Thị Kim Thảo Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Đăk Na
Tu Mơ Rông 23 Công nghệ (CN) 8 KNTT&CS Bài 12 - Biện pháp an toàn điện


37 Kim Thị Thu Hà  Giáo viên Trường THCS Đăk Rve Kon Rẫy 19 Công nghệ (CN) 9 KNTT&CS Bài 1: Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ 


thuật và công nghệ


Phan Thị Sao Giáo viên
Trường TH – THCS Đăk Xú, 


Ngọc Hồi
Ngọc Hồi


Mai Thị Việt  Giáo viên
Trường TH – THCS Đăk Xú, 


Ngọc Hồi
Ngọc Hồi


Lê Thị Thanh Giáo viên
Trường THCS TT PleiKần, 


Ngọc Hồi
Ngọc Hồi


Cao Thị Kim Hằng  Giáo viên
Trường THCS TT PleiKần, 


Ngọc Hồi
Ngọc Hồi


Lương Thị Giang Giáo viên TrườngTHCS xã Đăk Pxi Đăk Hà


 Hồ Lê Xuân Thảo
Tổ Phó chuyên 


môn
TrườngTHCS xã Đăk Pxi Đăk Hà


35


38


39


40


Bài 12 - Biện pháp an toàn điện


Bài 11-Tai nạn điện


Bài 10 – Nguyên nhân gây tai nạn 


điện và biện pháp an toàn điện


Bài 5: Kỹ thuật trồng và chăm sóc 


cây xoài


22


23


22


17


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Công nghệ (CN)


Công nghệ (CN)


Công nghệ (CN)


Công nghệ (NN)


8


8


8


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô


Huỳnh Thị Huyền Trang Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô


42 Nguyễn Thị Thuý Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Tơ Lung
Kon Rẫy 19 Công nghệ (NN) 9 Cánh Diều


Module chế biến thực phẩm


Bài 1: Vai trò các chất dinh dưỡng 


trong thực phẩm


Trần Thị Thanh Thúy
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường THCS xã Ngọk Réo Đăk Hà


Phan Thị Nguyệt Giáo viên Trường THCS xã Ngọk Réo Đăk Hà


Trịnh Thị Hoa Giáo viên Trường THCS xã Đăk Mar Đăk Hà


Đoàn Thị Hậu Giáo viên Trường THCS xã Đăk Mar Đăk Hà


45 Tiêu Tấn Hùng Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ Sa Thầy 23 GDCD 8 Cánh Diều
Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, 


cháy nổ và các chất độc hại.


Nguyễn Thị Bảo Hằng Giáo viên Trường THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy


Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy


46


41


43


44


Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động 


của công dân (Tiết 34)


Bài 10. Quyền và nghĩa vụ lao động 


của công dân (tiết 3)


Bài 3: Một số ngành nghề liên quan 


đến chế biến thực phẩm


Thích ứng với sự thay đổi


24


34


33


19,20


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Công nghệ (NN)


GDCD


GDCD


GDCD


9


8


8


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Phạm Thị Dung Giáo viên Trường TH - THCS Đắk Dục Ngọc Hồi


Lê Thị Thu Lan Giáo viên Trường TH - THCS Đắk Dục Ngọc Hồi


48 Đào Thị Phương Hoa Giáo viên
Trường TH và THCS Đăk 


Rơ Wa 
TP. Kon Tum 21 GDTC 9 KNTT&CS Bài 1: Bài thể dục nhịp điệu


 Vi Văn Lợi Giáo viên
Trường THCS thị trấn Đăk 


Glei
Đăk Glei


Hoàng Thúy An Giáo viên
Trường THCS thị trấn Đăk 


Glei
Đăk Glei


Lê Thị Bích Phụng Giáo viên
Trường TH và THCS Đăk 


Tăng
Kon Plông


 Nguyễn Tiến Lâm Giáo viên
Trường TH và THCS Đăk 


Tăng
Kon Plông


51 Trần Hồng Quân Giáo viên
Trường TH và THCS xã Sa 


Bình
Sa Thầy 20 GDTC 8 Cánh Diều


Bài thể dục nhịp điệu - Động tác diễu 


hành


52 Hoàng Xuân Huy Giáo viên
Trường TH và THCS Lý Tự 


Trọng
Ngọc Hồi 22 GDTC 8 KNTT&CS


Kỹ thuật di chuyển lùi đánh cầu cao 


tay bên phải


Trần Thị Hồng Hạnh
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường TH&THCS Nguyễn 


Du
TP. Kon Tum


47


49


50


53


Bài thể dục nhịp điệu 


Bài 2: thể dục nhịp điệu (phần 2)


Tiêu dùng thông minh


Bài 12. Muối


23


19


19


33


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


GDCD


GDTC


GDTC


KHTN (Hóa học)


9


8


9


8







9


STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Cao Thị Thuỷ
Phó Hiệu 


trưởng


Trường TH&THCS Nguyễn 


Du
TP. Kon Tum


Cao Thị Lệ Thủy
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH&THCS Đăk Rơ 


Wa
TP. Kon Tum


Lê Thị Thanh Tâm Giáo viên
Trường TH&THCS Chư 


Hreng
TP. Kon Tum


Đào Thị Hồng Nhung
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường TH&THCS Ngok 


Bay
TP. Kon Tum


 Nguyễn Thị Hương Trang Giáo viên
Trường TH&THCS Ngok 


Bay
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đăk 


Ngọk
Đăk Hà


Nguyễn Hùng Cường
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH-THCS xã Đăk 


Ngọk
Đăk Hà


Nguyễn Thị Lợi Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Đăk 


Hà
Đăk Hà


Võ Huy Thiện Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Đăk 


Hà
Đăk Hà


Nguyễn Thị Ngọc Mai Giáo viên Trường THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô


57


58


53


54


55


56


Bài 10: Oxide (Tiết 1)


Bài 8: Acid 


Bài 32: Nguồn carbon. Chu trình 


carbon. Sự ấm lên toàn cầu


Bài 9: Base-Thang PH


Bài 12. Muối


Bài 26: Ethylic alcohol (II. Tính chất 


vật lý & III. Tính chất hóa học)


33


25


33


16,17,1


9,20


19


19,20,2


1,22


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


8


9


9


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Huỳnh Thị Lệ Huyên Giáo viên Trường THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô


 Đoàn Thị Hồng Điệp Giáo viên
Trường TH - THCS xã Văn 


Lem
Đăk Tô


Nguyễn Thị Lệ Huyền Giáo viên
Trường TH - THCS xã Văn 


Lem
Đăk Tô


 Vũ Thị Hoàng Gia Giáo viên
Trrường THCS BT DTTS Tu 


Mơ Rông
 Tu Mơ Rông


Lê Thị Hoài Thương Giáo viên
Trrường THCS BT DTTS Tu 


Mơ Rông
 Tu Mơ Rông


Y Nguyễn Hồng Yến Giáo viên
Trường PTDTBT 


TH&THCS xã Ngọc Linh
Đăk Glei


Trần Nhật Khoa Giáo viên
Trường PTDTBT 


TH&THCS xã Ngọc Linh
Đăk Glei


 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên
Trường PTDT BT 


TH&THCS Mường Hoong 
Đăk Glei


Nguyễn Thị Bích Phận Giáo viên
Trường PTDT BT 


TH&THCS Mường Hoong 
Đăk Glei


 Nguyễn Phúc Giang Hùng Giáo viên Trường THCS xã Đăk Pék Đăk Glei


62


63


58


59


60


61


Bài 27: Acetic Acid 


Bài 8: Acid 


Bài 11. Muối (Tiết 1,2).


Bài 8: Acid (Tiết 1)


Bài 31: Ứng dụng một số tài nguyên 


trong vỏ trái đất


Bài 15: Tính chất chung của kim loại 


(tiết 2)


19,20,2


1,22


21


22


19


30,31


28


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


8


9


9


8


9


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Thị Mai Anh Giáo viên Trường THCS xã Đăk Pék Đăk Glei


64 Đỗ Thị Bích Thủy Giáo viên Trường THCS Tân Lập Kon Rẫy 33 KHTN (Hóa học) 8 KNTT&CS Bài 12. Phân bón hóa học (Tiết 1)


65 Chu Văn Tiến Giáo viên Trường THCS Đăk Rve Kon Rẫy 30 KHTN (Hóa học) 9 KNTT&CS


Bài 33. Sơ lược về hóa học vỏ trái 


đất và khai thác tài nguyên từ vỏ trái 


đất.


66 Nguyễn Thị Bích Hạnh Giáo viên Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 22 KHTN (Hóa học) 9 Cánh Diều Bài 16: Dãy hoạt động hóa học


67 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Bình
Sa Thầy 22, 23 KHTN (Hóa học) 8 Cánh diều Bài 9: Base (Tiết 1, 2)


68 Y Dung Giáo viên
Trường THCS Phan Đình 


Phùng
Sa Thầy 19 KHTN (Hóa học) 9 Cánh diều


Bài 15: Tính chất chung của kim loại


(I. Tính chất vật lí của kim loại)


Đặng Thanh Lưu Giáo viên
TrườngTH-THCS Võ 


Nguyên Giáp
Sa Thầy


Huỳnh Thanh Hùng Giáo viên
TrườngTH-THCS Võ 


Nguyên Giáp
Sa Thầy


70 Phạm Thị Hồng Nhung Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Tất 


Thành
Sa Thầy


23, 24, 


25
KHTN (Hóa học) 9 KNTT&CS Bài 19: Dãy hoạt động hóa học 


71 Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên
Trường THCS thị trấn Plei 


Kần
Ngọc Hồi 27 KHTN (Hóa học) 8 KNTT&CS Bài 10: Oxide (Tiết 2)


63


69


Bài 11. Muối (Tiết 1,2).


Tính chất chung của kim loại


28


19


KNTT&CS


KNTT&CS


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


8


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Đỗ Thị Bốn Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Xú Ngọc Hồi


Nguyễn Quang Thiêm
Phó Hiệu 


trưởng
Trường TH-THCS Đắk Xú Ngọc Hồi


Nguyễn Thị Đủ Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


 Đặng Thị Dung  Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


Trịnh Phạm Huyền Tuyên Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


 Thiều Trường Giang Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


Huỳnh Thị Hường Giáo viên  Trường THPT Ngô Mây Sở GDĐT


 Nguyễn Thị Hồng Khuyên
Tổ Trưởng 


chuyên môn
 Trường THPT Ngô Mây Sở GDĐT


Bùi Thị Điển Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Ngọc Mẫn
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum


74


75


76


72


73


Bài 42. Quần thể sinh vật


 Bài 9: Base 


Bài 10. Oxide


Bài 12: Phân bón hóa học (tiết 2): 


II. Một số loại phân bón thông 


thường.


Bài 13: Phân bón hóa học


33


34


22


29, 30


24


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT& CS


KNTT&CS


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


KHTN (Hóa học)


KHTN (Sinh 


học)


8


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Phạm Thị Hương Giáo viên Trường TH-THCS Đak Năng TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Trường TH-THCS Đak Năng TP. Kon Tum


Nguyễn Từ Linh           Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Tâm Thương                                                     Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Lương Thị Tuyết Thanh Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Trần Thị Nhuyển Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


80 Vũ Thị Làn Giáo viên TH-THCS Nguyễn Du Ia H'Drai 33
KHTN (Sinh 


học)
8 Cánh Diều 


Bài 43:Khái quát về sinh quyển và 


các khu sinh học


Lê Thị Hồng Lý Giáo viên Trường THCS xã Đăk Mar Đăk Hà


Trần Thị Thùy Loan Giáo viên Trường THCS xã Đăk Mar Đăk Hà


Huỳnh Thị Minh Diễm Giáo viên Trường THCS xã Ngọk Réo Đăk Hà


79


81


82


77


78


Sinh sản ở người (tiết 1) (mục I. Cấu 


tạo và chức năng của cơ quan sinh 


sản)


Bài 40: Di truyền học người (tiết 1)


Bài 46: Cân bằng tự nhiên


Bài 41. Môi trường và các nhân tố 


sinh thái


Bài 37: Sinh sản ở người (Mục II. 


Hiện tượng thụ tinh, thụ thai và kinh 


nguyệt)


25


20


24


33


30


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


8


8


9


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Trần Thị Lý Giáo viên Trường THCS xã Ngọk Réo Đăk Hà


Võ Thị Xuân Hậu
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường TH và THCS xã 


Ngọk Wang
Đăk Hà


Trần Thị Sô Ni
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH và THCS xã 


Ngọk Wang
Đăk Hà


 Giáp Thị Đô Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô


Phạm Thị Sang Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô


Phạm Thị Thu Thảo Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


Thiều Thị Oanh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


 Trần Thị Ngọc Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Đăk 


Rơ Nga
Đăk Tô


Nguyễn Thị Thu Thanh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Đăk 


Rơ Nga
Đăk Tô


87 Phạm Thị Mỹ Nhân Giáo viên Trường THCS xã Đăk Trăm Đăk Tô 32
KHTN (Sinh 


học)
9 Cánh Diều Bài 43. Cơ chế tiến hoá (tiết 1)


85


86


82


83


84


Bài 38. Quy luật di truyền của 


Mendel (Lai một cặp tính trạng)


Sinh sản ở người (tiết 1) (mục I. Cấu 


tạo và chức năng của cơ quan sinh 


sản)


Bài 41. Hệ sinh thái (tiết 1) (mục I. 


Hệ sinh thái)


Bài 41. Ứng dụng công nghệ di 


truyền vào đời sống (tiết 1)


Bài 39: Da và Điều hòa thân nhiệt ở 


người (Tiết 1)


30


30


20


22


29


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


8


8


8


9


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Lương Thị Kim Liên Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Đắk Sao
Tu Mơ Rông


Phạm Thị Diễm Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Đắk Sao
Tu Mơ Rông


 Trương Thị Huệ Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông


Đỗ Nhật Quỳnh Chi Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông


90 Phạm Quang Hưng Giáo viên
Trường PTDTBT TH- THCS 


Xã Đăk Sao
Tu Mơ Rông 25


KHTN (Sinh 


học)
9 Cánh Diều Bài 40: Di truyền học người (tiết 2)


 Mai Thị Thuỳ Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Ngọc Yêu
Tu Mơ Rông


Trần Đình Dục Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Ngọc Yêu
Tu Mơ Rông


 Trần Thị Cao Nguyên Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk 


Rơ Ông
Tu Mơ Rông


Nguyễn Thị Huyền Trang
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường TH-THCS xã Đắk 


Rơ Ông
Tu Mơ Rông


93 Trần Thị Quỳnh Nhi Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Đăk Long
Đăk Glei 19


KHTN (Sinh 


học)
8 Cánh Diều


Bài 33. Môi trường trong cơ thể và 


Hệ bài tiết ở Người (Tiết 2) 


92


88


89


91


Máu và hệ tuần hoàn ở người


Bài 41. Môi trường và các nhân tố 


sinh thái 


Bài 38: Môi trường và các nhân tố 


sinh thái 


Bài 42: Quần thể sinh vật


24


25


22


29


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Phạm Hồng Chú Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Kroong
Đăk Glei


Lê Quang Thành Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Kroong
Đăk Glei


Trương Thành Long Giáo viên Trường TH&THCS xã Xốp Đăk Glei


Cù Thúy Hằng Giáo viên Trường TH&THCS xã Xốp Đăk Glei


 Y Thương Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Choong
Đăk Glei


Dương Thị Thương Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Choong
Đăk Glei


97 Lê Thị Thuỳ Vi Giáo viên Trường THCS Đăk Rve Kon Rẫy 34
KHTN (Sinh 


học)
8 KNTT&CS Bài 47: Bảo vệ môi trường


98 Nguyễn Thị Vĩnh
Phó Hiệu 


trưởng


Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Tơ Lung
Kon Rẫy 27


KHTN (Sinh 


học)
8 Cánh Diều


Bài 34: Hệ thần kinh và các giác 


quan ở người


99 Lê Văn Hải
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường PTDT BT THCS thị 


trấn 


Măng Đen


Kon Plông 22
KHTN (Sinh 


học)
8 Cánh Diều


Hệ thần kinh và các giác quan ở 


người


 Nguyễn Thị Bích Hiền Giáo viên
Trường PTDT BT THCS 


Măng Cành
Kon Plông


94


95


96


100


Bài 40. Sinh sản ở người (Tiết 1) 


(Mục I. Hệ sinh dục và II. Thụ tinh 


và thụ thai).


Bài 45: Sinh quyển


Bài 40. Quần xã sinh vật


Sinh sản ở người (Tiết 1)


31


21


28,29


22


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Vũ Thị Hằng Giáo viên
Trường PTDT BT THCS 


Măng Cành
Kon Plông


Nguyễn Trọng Kỷ 
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường PTDTBT THCS xã 


Hiếu
Kon Plông


Võ Thị Thu Hồng 
Tổ trưởng tổ 


Văn phòng


Trường PTDTBT THCS xã 


Hiếu
Kon Plông


 Đàm Thị Thuỳ Giáo viên Trường THCS Măng Đen Kon Plông


Lưu Thị Bích Hồng 
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường THCS Măng Đen Kon Plông


Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên
Trường TH - THCS Đắk 


Tăng
Kon Plông


Lê Hồng Son Giáo viên
Trường TH - THCS Đắk 


Tăng
Kon Plông


Đặng Thị Thu Hằng Giáo viên
Trường TH&THCS Chu Văn 


An
Sa Thầy


Nguyễn Hoàng Duy Giáo viên
Trường TH&THCS Chu Văn 


An
Sa Thầy


Đặng Thị Thu Hương Giáo viên Trường THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy


101


102


103


104


105


100


Bài 38: Môi trường sống và các nhân 


tố sinh thái (tiết 1)


Sinh sản ở người (tiết 2)


Sinh sản ở người (Tiết 1)


Môi trường sống và các nhân tố sinh 


thái


Bài 39 Di truyền liên kết và cơ chế 


xác định giới tính ( Di truyền liên kết)


Bài 41: Hệ Sinh Thái (Phần II: Chuỗi 


thức ăn và lưới thức ăn)


22


22


22


23


22


28


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


8


8


8


8


9


8







18


STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Võ Thị Nhung Giáo viên Trường THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy


106 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Giáo viên TH&THCS Lê Quý Đôn Sa Thầy 19
KHTN (Sinh 


học)
9 KNTT&CS Nguyên phân và giảm phân (t1)


Trần Thị Hoài Nam Giáo viên Trường THCS Bờ Y Ngọc Hồi


Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên Trường THCS Bờ Y Ngọc Hồi


Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Dục Ngọc Hồi


Mai Thị Viên Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Dục Ngọc Hồi


Nguyễn Thị Kiều Oanh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Ngô 


Quyền
Ngọc Hồi


Xa Thanh Dung Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Ngô 


Quyền
Ngọc Hồi


Nguyễn Thị Thanh Gương Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


 Võ Thị Ái Nhi Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


107


108


109


110


105


Bài 44: Hệ sinh thái ( tiết 1)


Bài 42: Cân bằng tự nhiên và bảo vệ 


môi trường(tiết 1)


Bài 39: Quần thể sinh vật (Tiết 1)


Bài 32: Hệ hô hấp ở người 


Bài 41: Hệ Sinh Thái (Phần II: Chuỗi 


thức ăn và lưới thức ăn)
28


26


26


28


34


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


8


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Ngô Thị Kim Soa
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


 Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


 Đặng Văn Ba Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


Phan Thị Minh Hiếu 
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường TH-THCS Thắng Lợi TP. Kon Tum


Phạm Thị Thu Hồng Giáo viên Trường TH-THCS Thắng Lợi TP. Kon Tum


Phan Thị Châu Lan
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Mai Thị Hồng Thanh Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Hoàng Đức Nhã 
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường TH-THCS Vinh 


Quang
TP. Kon Tum


Vũ Ngọc Thanh Hương
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH-THCS Vinh 


Quang
TP. Kon Tum


112


113


114


115


111
Bài 42: Cân bằng tự nhiên và bảo vệ 


môi trường(tiết 3)


Quần xã sinh vật


Bài 13: Năng lượng của dòng điện và 


công suất điện (Tiết 2)


Bài 22: Tác dụng của dòng điện


Bài 23: Cường độ dòng điện và hiệu 


điện thế.


34


30


20


23


21


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Sinh 


học)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


8


8


8


8


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Trần Thị Mỹ Trang
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường TH - THCS Đăk Blà TP. Kon Tum


Phan Thị Thanh Trúc Giáo viên Trường TH - THCS Đăk Blà TP. Kon Tum


Trần Thị Hải Yến Giáo viên Trường TH-THCS Hòa Bình TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường TH-THCS Hòa Bình TP. Kon Tum


Lê Thị Kim Nhung
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường TH&THCS Hòa Bình TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Bé Giáo viên Trường TH&THCS Hòa Bình TP. Kon Tum


Nguyễn Dương Hoài Giáo viên
Trường TH&THCS Trần 


Hưng Đạo
TP. Kon Tum


Trần Thị Thu Hường Giáo viên
Trường TH&THCS Trần 


Hưng Đạo
TP. Kon Tum


Trần Thị Như Ngọc Giáo viên Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum


Trần Thị Thu Hà Giáo viên Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum


117


118


119


120


116
Bài 17: Một số dạng năng lượng tái 


tạo (Tiết 1)


Bài 13. Năng lượng của dòng điện và 


công suất điện


Bài 14: Năng lượng tái tạo


Bài 12: Đoạn mạch nối tiếp, song 


song (tiết 1)


Bài 15. Tác dụng của dòng điện xoay 


chiều (Tiết 2)


21


24


22


28


33


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


9


9


9


9


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Thị Ngân
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH và THCS Đăk 


Cấm
TP. Kon Tum


Mai Trần Thị Đài Loan Giáo viên
Trường TH và THCS Đăk 


Cấm
TP. Kon Tum


Đào Thị Ngọc Hân Giáo viên
Trường TH&THCS Đoàn 


Kết.
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Minh Quý
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH&THCS Trần 


Hưng Đạo.
TP. Kon Tum


123 Nguyễn Thị Phương Thảo
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường TH&THCS xã Hà 


Mòn
Đăk Hà 26 KHTN (Vật lí) 8 KNTT&CS


Bài 26: Năng lượng nhiệt và nội 


năng (Tiết 1)


 Bùi Bích Vân Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Đăk Rơ Nga.
Đăk Tô


Trương Xuân Thắng Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Đăk Rơ Nga.
Đăk Tô


 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên
Trường TH- THCS xã Văn 


Lem
Đăk Tô


Mai Đình Trường Giáo viên
Trường TH- THCS xã Văn 


Lem
Đăk Tô


 Nguyễn Trần Bích Thủy Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Man
Đăk Glei


122


124


125


126


121
Bài 17: Một số dạng năng lượng tái 


tạo (tiết 2)


Bài 25: Truyền năng lượng nhiệt 


(Tiết 1)


Chủ đề: Các tác dụng của dòng điện


Bài 16: Vòng năng lượng trên Trái 


Đất. Năng lượng hóa thạch(tiết 1)


Bài 21. Mạch điện


21


31


21


21


21


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


9


9


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Chỉ Nhân Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Man
Đăk Glei


Huỳnh Thị Sương Giáo viên Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy


Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy


128 Lê Văn Linh Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Pne
Kon Rẫy 20 KHTN (Vật lí) 9 Cánh Diều


Bài 10. Năng lượng của dòng điện và 


công suất điện (tiết 1)


Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Kôi
Kon Rẫy


 Lê Thị Hoa Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Kôi
Kon Rẫy


 Phạm Thị Huỳnh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Hiếu
Kon Plông


Phạm Thị Điểm Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Hiếu
Kon Plông


130 Phan Nhật Việt Giáo viên Trường THCS Pờ Ê Kon Plông 20-23 KHTN (Vật lí) 8 Cánh Diều Đòn bẩy


130 Nguyễn Hoàng Đình Giáo viên
Trường PTDTBT Cấp 1,2 


Măng Bút 2
Kon Plông 33 KHTN (Vật lí) 8 KNTT&CS Bài 29: Sự nở vì nhiệt (Tiết 2)


129


130


126


127


Sự nhiễm điện


Bài 8: Đoạn mạch nối tiếp


Bài 24: Năng lượng nhiệt


Chủ đề: Các tác dụng của dòng điện21


20


24


22


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


8


9


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


133 A Háo Giáo viên
Trường PTDT BT THCS 


Đăk Ring 
Kon Plông 10 KHTN (Vật lí) 8 KNTT&CS Bài 17. Lực đẩy Archimedes


Nguyễn Thị Lý Giáo viên
Trường TH&THCS xã Ya 


Xiêr
Sa Thầy


Hà Thị Thanh Trúc Giáo viên
Trường TH&THCS xã Ya 


Xiêr
Sa Thầy


135 Trần Thị Mộng Kiều Giáo viên
Trường THCS Phan Đình 


Phùng
Sa Thầy 23 KHTN (Vật lí) 8 Cánh Diều


Bài 20: Sự nhiễm điện (Phần II,III: 


Dòng điện-vật dẫn điện và vật cách 


điện)


136 Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên
Trường THCS Phan Đình 


Phùng
Sa Thầy 34 KHTN (Vật lí) 9 Cánh Diều


Bài 12. Tác dụng của dòng điện xoay 


chiều


137 Lê Thị Mỹ Hạnh Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Tất 


thành
Sa Thầy 21 KHTN (Vật lí) 8 KNTT&CS Bài 28: Sự truyền nhiệt (Phần III)


138 Phạm Thị Phương Tuyền Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Nhơn
Sa Thầy 24 KHTN (Vật lí) 8 KNTT&CS Bài 21. Dòng điện, nguồn điện


Đặng Thanh Lưu Giáo viên
Trường TH&THCS Võ 


Nguyên Giáp
Sa Thầy


Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên
Trường TH&THCS Võ 


Nguyên Giáp
Sa Thầy


140 Huỳnh Thị Hồng Yên Giáo viên
Trường TH&THCS Lê Quý 


Đôn
Sa Thầy 33 KHTN (Vật lí) 9 KNTT&CS


Tác dụng của dòng điện xoay chiều 


(Tiết 1)


134


139


Bài 20. Sự nhiễm điện, tĩnh điện do 


cọ xát 


Bài 24: Cường độ dòng điện và hiệu 


điện thế


23


32


Cánh Diều


KNTT&CS


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


141 Trần Văn Chương Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 27 KHTN (Vật lí) 9 Cánh Diều
Cảm ứng điện từ, Nguyên tắc tạo ra 


dòng điện xoay chiều


Nguyễn Văn Đồng Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Xú Ngọc Hồi 8


Bùi Thị Quyên Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Xú Ngọc Hồi 8


143 Đinh Thịnh Hưởng
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường PTDTBT THCS Ngô 


Quyền
Ngọc Hồi 21 KHTN (Vật lí) 9 KNTT&CS


Bài 11: Điện trở, định luật ôm (t3) 


(Sử dụng công thức đã cho để tính 


được điện trở của một đoạn dây dẫn)


Phạm Xuân Ái Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Plei 


Kần
Ngọc Hồi 8


Phạm Nguyên Vương Anh Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Plei 


Kần
Ngọc Hồi 8


Huỳnh Nguyễn Thủy Tiên Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT 8


 Lê Thị Kim Chi Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT 8


146 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT 31 KHTN (Vật lí) 8 KNTT&CS Bài 28 :Sự Truyền Nhiệt (Tiết 1)


Bùi Thị Thu Giang Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


144


145


147


142


Bài 22. Mạch điện đơn giản (Tiết 1)


Bài 26: Sự nở vì nhiệt (tiết 3)


Bài 26: Năng lượng nhiệt và nội 


năng (Tiết 2)


Bài 11. Điện trở. Định luật Ohm 


(Tiết 2)


27


22


34


20


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí) 9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


 Nguyễn Thị Hồng Linh Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


 Lương Thị Thu Hương Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


Bùi Thị Thanh Loan Giáo viên Trường  THPT Ngô Mây Sở GDĐT


 Đàm Thị Thu Giáo viên Trường  THPT Ngô Mây Sở GDĐT


Hà Thị Thu Quỳnh
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum


Hoàng Thị Thu Hà
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum


Trần Thuỳ Trang 

Tổ Phó chuyên 


môn


 Trường TH- THCS Ia Chim
TP. Kon Tum


Trần Thị Nhung Giáo viên
Trường TH-THCS Nguyễn 


Du
TP. Kon Tum


Hoàng Thị Tuyết
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường TH-THCS Đăk Cấm TP. Kon Tum


150


151


152


147


148


149


Bài 10. Đặc điểm chung của sinh vật 


và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở 


Việt Nam (tiết 2)


Bài 15. Duyên Hải Nam Trung Bộ ( 


Tiết 1)


Bài 10. Sinh vật Việt Nam


Bài 14. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc 


tạo ra dòng điện xoay  chiều (Tiết 1,2)


Bài 11. Điện trở. Định luật Ohm 


(Tiết 2)


Bài 14. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc 


tạo ra dòng điện xoay chiều.


20


28


23,24


24


24


23


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


KHTN (Vật lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


9


9


9


8


8


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Lê Thị Lệ Thủy Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Cấm TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Thêu Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


154 Trần Thị Bích Thảo Giáo viên Trường TH- THCS Ia Chim TP. Kon Tum 27
Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)
9 Cánh Diều Bài 16. Vùng Đông Nam Bộ


Dương Thị Thuỷ
Giáo viên Trường TH-THCS Kroong TP. Kon Tum


Phạm Thị Huệ
Giáo viên Trường TH-THCS Kroong TP. Kon Tum


Võ Thị Hồng
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường TH & THCS Lê Lợi TP. Kon Tum


Bùi Gia Trung
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường TH & THCS Lê Lợi TP. Kon Tum


157 Nguyễn Thị Ái
Tổ Phó chuyên 


môn


Trrường TH-THCS xã Đăk 


Long
Đăk Hà 29


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)
8 KNTT&CS


Phạm vi biển Đông. Vùng biển đảo 


và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo 


Việt Nam (Tiết 4)


Nghiêm Thị Hương Giáo viên Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà


156


158


152


153


155


Bài 15. Duyên Hải Nam Trung Bộ ( 


Tiết 1)


Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu 


Á


Bài 13: Vùng duyên hải Nam trung 


bộ (phần 1-2)


Bài 15.Vùng Tây Nguyên (vị trí địa 


lí, phạm vi lãnh thổ, điều kiện tự 


nhiên...)


Bài 20: Phát triển tổng hợp kinh tế và 


bảo vệ tài nguyên môi trường biển, 


đảo (Tiết 2)


23


22


34


7


20


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


9


9


9


7


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Dương Thị Thư Giáo viên Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà


Phạm Thanh Hải
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà


Phan Thùy Dung Giáo viên Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà


A Pa Giáo viên Trường THCS  xã ĐăkTrăm Đăk Tô


Võ Văn Dũng Giáo viên Trường THCS  xã ĐăkTrăm Đăk Tô


Nguyễn Thị Nhiên
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường TH - THCS xã Pô Kô Đăk Tô


Phạm Thị Hiền Giáo viên Trường TH - THCS xã Pô Kô Đăk Tô


 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk  


Tờ Kan
Tu Mơ Rông


Trần Thị Liên 
 Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk  


Tờ Kan
Tu Mơ Rông


163 Cao Thị Hải Lê Giáo viên
Trường THCS thị trấn Đăk 


Glei
Đăk Glei 31


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)
8 KNTT&CS


Bài 12. Môi trường và tài nguyên 


biển đảo Việt Nam (tiết 1)


162


158


159


160


161


Bài 10. Đặc điểm chung của sinh vật 


và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở 


Việt Nam (Tiết 1)


Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam (Tiết 2)


Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam(Tiết 1)


Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam (Tiết 2)


Bài 13: Vùng duyên hải Nam trung 


bộ (phần 1-2)
20


19


20


25


22


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


9


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


164 Bùi Thị Thu Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Tơ Lung
Kon Rẫy 21


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)
9 Cánh Diều


Bài 15: Vùng Tây Nguyên ( IV. Sự 


phát triển và phân bố các ngành kinh 


tế)


Bùi Thị Lan Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Kôi
Kon Rẫy


Nguyễn Thị Khuyên Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Kôi
Kon Rẫy


 Quách Văn Cường


Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Đăk 


Ring
Kon Plông


Trương Đình Hưng 
 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Đăk 


Ring
Kon Plông


Trần Thị Ái
Giáo viên


Trường PTDTBT THCS thị 


trấn


 Măng Đen


Kon Plông


Nguyễn Thị Liễu 
 Giáo viên


Trường PTDTBT THCS thị 


trấn


 Măng Đen


Kon Plông


Quách Thị Ngọc Yên Giáo viên
Trường TH&THCS xã Ya 


Xiêr
Sa Thầy


Đặng Thị Ánh Nguyệt Giáo viên
Trường TH&THCS xã Ya 


Xiêr
Sa Thầy


169 Hoàng Thị Hương Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ Sa Thầy 20
Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)
9 Cánh Diều


Bài 13: Duyên hải Nam Trung Bộ 


(VTĐL,ĐKTN...) 


165


166


167


168


Vùng Bắc Trung Bộ


Ôn tập giữa học kỳ 2


Bài 10. Sinh vật Việt Nam


Bài 12. Môi trường và tài nguyên 


biển đảo Việt Nam


19


25


29


26


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


9


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


170 Bùi Thị Xuân Trang
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH&THCS xã Sa 


Nhơn
Sa Thầy 25


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)
9 KNTT&CS


Bài 18: Vùng Đông Nam Bộ (Vị trí 


địa lí, điều kiện  tự nhiên và tài 


nguyên thiên nhiên)


Đặng Thị Thu Thuỷ Hiệu trưởng Trường THCS Xã Rờ Kơi Sa Thầy


Lương Thị Hoa
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường THCS Xã Rờ Kơi Sa Thầy


172 Nguyễn Thị Lệ Huyền
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH&THCS xã Ya 


Tăng
Sa Thầy 22


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)
9 Cánh Diều


Bài 15. Vùng Tây Nguyên (VTĐL, 


ĐKTN)


173 Lê Thị Tuyết Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Sơn
Sa Thầy 29


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)
9 KNTT&CS


 Bài 20.Vùng đồng bằng sông Cửu 


Long (vị trí địa lí,  điều kiện tự nhiên 


và TNTN)


Trần Đăng Huy Giáo viên
Trường TH-THCS Lý Tự 


Trọng
Ngọc Hồi


Phạm Thị Thu Giáo viên
Trường TH-THCS Lý Tự 


Trọng
Ngọc Hồi


Y Tuyết Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Ngô 


Quyền
Ngọc Hồi


Đỗ Quốc Tuấn Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Ngô 


Quyền
Ngọc Hồi


Trần Văn Chính Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Xú Ngọc Hồi


171


174


175


176


Bài 12: Vùng Bắc Trung Bộ (Vị trí 


địa lí, điều kiện  tự nhiên và tài 


nguyên thiên nhiên


Thổ nhưỡng Việt Nam (Tiết 2)


Bài 12: Môi trường và tài nguyên 


biển đảo Việt Nam


Bài 10: Sinh vật Việt Nam


19


30


23


20


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


9


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Đinh Thị Cẩm Hằng Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Xú Ngọc Hồi


177 Na Ly Thầm Giáo viên Trường THCS Bờ Y Ngọc Hồi 23
Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)
8 Cánh Diều


Tiết 3 - phần 3 Tính cấp thiết của vấn 


đề chống thoái háo đất


178 Y Hiêng Giáo viên
Trường TH - THCS Đắk 


Nông
Ngọc Hồi 23


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)
8 Cánh Diều


Bài 10. Đặc điểm chung của sinh vật 


và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở 


Việt Nam (Tiết 1)


Phạm Thị Dung Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Dục Ngọc Hồi


Lê Thị Thu Lan Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Dục Ngọc Hồi


Đào Thị Hảo
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


 Nguyễn Thị Lụa Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


Trần Thị Phương Trang Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


 Nguyễn Thị Kim Phượng Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


Mai Thị Hương Giáo viên Trường THPT Ngô Mây Sở GDĐT


180


181


182


176


179


Thổ nhưỡng Việt Nam (Tiết 2)


Chủ đề 1: Văn minh châu thổ sông 


Hồng và sông Cửu Long (Quá trình  


con người khai khẩn và cải tạo châu 


thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ 


nước sông Hồng và sông Cửu Long) 


Bài 10. Sinh vật Việt Nam (tiết 1)


Chủ đề 5: Địa lí các ngành kinh tế


 tỉnh Kon Tum


Bài 10. Sinh vật Việt Nam (tiết 3)


20


21


26


26


24


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


8


8


9


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Ngô Mây Sở GDĐT


Lê Thị Phi Oanh Giáo viên Trường TH-THCS Đak Năng TP. Kon Tum


Dương Thị Duy Trang Giáo viên Trường TH-THCS Đak Năng TP. Kon Tum


Dương Thị Hồng Như
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường TH&THCS Đăk Rơ 


Wa
TP. Kon Tum 8


Nguyễn Thị Thanh Hiền Giáo viên
Trường TH&THCS Đăk Rơ 


Wa
TP. Kon Tum 8


Cao Thảo Uyên Giáo viên  TH- THCS Ngok Bay TP. Kon Tum 8


Nguyễn Thị Yến
Tổ Phó chuyên 


môn
 TH- THCS Ngok Bay TP. Kon Tum 8


Võ Thị Quỳnh Giao Giáo viên
Trường TH - THCS Nguyễn 


Du
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Mai
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH - THCS Nguyễn 


Du
TP. Kon Tum


187 Y Yar Giáo viên Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum 24
Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 Cánh Diều


Bài 14. Ấn Độ và khu vực Đông 


Nam Á (phần 1)


185


186


182


183


184


Bài 15 : Việt Nam nữa đầu thế kỷ 


XIX (tiết 1)


Bài 19: Phong trào yêu nước chống 


Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX 


đến năm 1917 ( hoạt động yêu nước)


Bài 14. Ấn Độ và khu vực Đông 


Nam Á (phần 2)


Bài 10. Sinh vật Việt Nam (tiết 1)


Bài 17: Cuộc kháng chiến chống 


thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 


đến năm 1884 (tiết 1)


24


28


31


24


23


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Lịch sử & Địa lí 


(Địa lí)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Lê Thị Thu Phương Giáo viên
Trường TH-THCS Vinh 


Quang
TP. Kon Tum


Phan Thị Minh Quyên Giáo viên
Trường TH-THCS Vinh 


Quang
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum


Nguyễn Quang Tùy
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Yến
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


191 Cao Thị Hoàng Nhung Giáo viên TH-THCS Hùng Vương Ia H'Drai 27
Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 Cánh Diều


Bài 17:Việt Nam Đầu Thế Kỉ XX 


(tiết 3)


192 Trương Thị Mơ Giáo viên Trường TH-THCS xã Đăk Ui Đăk Hà 33
Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 KNTT&CS


Tuần 33. Chủ đề chung. Văn minh 


châu thổ sông Hồng và sông Cửu 


Long (t1)


Nguyễn Thị Hằng
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường THCS xã Đăk Hring Đăk Hà


Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THCS xã Đăk Hring Đăk Hà


193


188


189


190


Bài 17. Việt Nam kháng chiến chống 


Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước 


giai đoạn 1965 -1975 (TT).


Bài 22. Cách mạng khoa học kĩ thuật 


và xu thế toàn cầu hóa


Bài 17. Liên Bang Nga từ năm 1991 


đến nay


Bài 18. Nước Mỹ từ năm 1991 đến 


nay


24


28


29


30


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


9


9


9


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Thị Thuận Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô


Trương Thị Kim Hoa Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô


 Lê Thị Nga Giáo viên THCS Nguyễn Du Đăk Tô


Đinh Thị Sáu Tâm Giáo viên THCS Nguyễn Du Đăk Tô


 Y Thủy Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Măng Ri
Tu Mơ Rông


Bùi Văn Thường 
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Măng Ri
Tu Mơ Rông


 Lê Thị Kim Thu Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông


Lê Thị Trung Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông


198 Vũ Đức Hạnh Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Plô
Đăk Glei 23


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 Cánh Diều Việt Nam nữa đầu thế kỷ XIX (Tiết 2)


 Hoàng Nguyên Truật Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Đăk Long
Đăk Glei


199


194


195


196


197


Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi 


ích hợp pháp của Việt Nam ở biển 


đông


Bài 14: Ấn Độ và khu vực Đông 


Nam Á (Tiết 1)


Chủ đề 2: Bảo vệ chủ quyền, các 


quyền và lợi ích hợp pháp của Việt 


Nam ở Biển Đông 


Bài 12. Việt Nam trong năm đầu sau 


Cách mạng tháng Tám năm 1945


Bài 12 . Chiến tranh thế giới thứ nhất 


(1914-1918)-Mục 1


34


19


19


22


34


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


8


9


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Trần Văn Tân Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Đăk Long
Đăk Glei


 Y Tam Giáo viên Trường THCS xã Đăk Môn Đăk Glei


Ân Thị Ngọc Thúy Giáo viên Trường THCS xã Đăk Môn Đăk Glei


201 Đồng Thị Ngọc Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Đăk 


Glei
Đăk Glei 22


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
9 KNTT&CS


Bài 16: Việt Nam kháng chiến chống 


Mỹ cứu nước thống nhất đất nước 


giai đoạn 1954 -1965 (Tiết 2)


202 Phạm Thị Hạnh Giáo viên Trường THCS Đăk Tơ Re Kon Rẫy 22
Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 Cánh Diều Bài 15.Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX


203 Nguyễn Văn Đạt Giáo viên Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 21
Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 KNTT&CS


Bài 15. Ấn Độ và Đông Nam Á từ 


nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX


204 Nguyễn Đức Đồng Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Tăng Kon Plông 27
Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 KNTT&CS


Chủ đề: Cuộc kháng chiến chống 


thực dân Pháp xâm lược từ năm 


1858-1874


205 Nguyễn Hàm Mạnh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Đắk 


Nên
Kon Plông 29


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 KNTT&CS


Bài 18. Phong trào chống Pháp trong 


những năm 1885-1896 (Tiết 2)


206 Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Hiếu
Kon Plông 29


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 Cánh Diều


Bài 17. Việt Nam đầu thế kỉ XX 


(Tiết 4)


207 Đăng Thị Tuyết Đông Giáo viên
Trường PTDTBT THCS 


Măng Cành
Kon Plông 28


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
9 Cánh Diều


Bài 16: Trật tự thế giới mới từ năm 


1991 đến nay


199


200


Chủ đề 2: Bảo vệ chủ quyền, các 


quyền và lợi ích hợp pháp của Việt 


Nam ở Biển Đông 


Bài 18: Phong trào kháng chiến 


chống Pháp trong những năm 1885-


1896 (tiết 1 )


34


32


Cánh Diều


KNTT&CS


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


208 Trần Thị Nga Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ Sa Thầy 20
Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 Cánh Diều  Bài 13 Trung Quốc và Nhật Bản.


Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên Trường THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy


Đoàn Thị Bích Thủy Giáo viên Trường THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy


Nguyễn Thị Nguyệt Hòa Giáo viên
Trường THCS Phan Đình 


Phùng
Sa Thầy


Lê Thị Huyên Hiệu trưởng
Trường THCS Phan Đình 


Phùng
Sa Thầy


211 Hoàng Thị Vương Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Tất 


thành
Sa Thầy 20


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 KNTT&CS


Bài 14: Trung Quốc và Nhật Bản từ 


nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ 


XX (Tiết 2)


212 Phạm Thị Thắm Giáo viên
Trường TH&THCS Võ 


Nguyên Giáp 
 Sa Thầy 29


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
9 KNTT&CS


Bài 19. Trật tự thế giới mới sau 


Chiến tranh lạnh. Liên bang Nga 


và nước Mỹ từ năm 1991 đến nay 


213 Huỳnh Thị Thúy Ái Giáo viên
Trường TH & THCS Lê Quý 


Đôn
Sa Thầy 30


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 KNTT&CS


Bài 19. Phong trào yêu nước chống


Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX 


đến năm 1917 (Tiết 1)


Nguyễn Thị Luyến Giáo viên THCS thị trấn Plei Kần Ngọc Hồi


Phan Thị Thanh Thương Giáo viên THCS thị trấn Plei Kần Ngọc Hồi


209


210


214


Bài 19. Châu Á từ năm 1991 đến nay  


Bài 14: Trung Quốc và Nhật Bản nửa 


sau TK XIX đến đầu TK XX  (T1) 


Bài 17: Việt Nam đầu thế kỉ XX 


(Phần I)
30


30-31


20


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


8


9


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Khánh Trang Giáo viên TH-THCS Đắk Dục Ngọc Hồi


Y Hiêu Giáo viên TH-THCS Đắk Dục Ngọc Hồi


Lê Thị Bình Giáo viên THCS Bờ Y Ngọc Hồi


Lã Thị Tuyết Giáo viên THCS Bờ Y Ngọc Hồi


217 Trần Thị Minh Nguyệt Giáo viên TH - THCS Đắk Nông Ngọc Hồi
Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
8 Cánh Diều Bài 17. Việt Nam đầu thế kỉ XX 


218 Nguyễn Thị Kim Phượng Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT 19


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
9 Cánh Diều


Bài 13: Việt Nam từ năm 1946 đến 


năm 1954 (Tiết 1: Mục I,II)


Nguyễn Thị Huyền Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


 Dương Thị Thủy Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


220 Nguyễn Thị Kim Phượng Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT 31


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)
9 Cánh Diều


Bài 21. Cách mạng khoa học - kĩ 


thuật và xu thế toàn cầu hóa.


221 Đinh Thanh Mùi Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum 19
Nghệ thuật (Âm 


nhạc)
9 KNTT&CS


Bài 9 - Hát: Bài hát Ngôi nhà của 


chúng ta. Nghe nhạc: Tác phẩm Mùa 


xuân


216


219


215


Bài 15. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX 


(Tiết 4)


Bài 16: Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX 


(tiết 3)  


Chủ đề: Những thắng lợi trên mặt 


trận quân sự trong cuộc kháng chiến 


chống Mỹ giai đoạn (1954-1965)


24


25


28


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


Lịch sử & Địa lí 


(Lịch sử)


9


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


222 Đinh Thị Cơ Giáo viên Trường TH - THCS Đăk Cấm TP. Kon Tum 28
Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
9 KNTT&CS


Bài 14: Thiết kế sản phẩm đồ gia 


dụng từ vật liệu đã qua sử dụng (Tiêt 


1) 


Phan Quang Huy Giáo viên Trường TH-THCS Hòa Bình TP. Kon Tum


Nguyễn Duy Thuận Giáo viên
Trường TH-THCS Nguyễn 


Du
TP. Kon Tum


224 Trần Thị Tuyết Nhung
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường TH-THCS Iachim TP. Kon Tum 20


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
9 Cánh Diều


Bài 9: Tìm hiểu nghệ thuật đương đại 


thế giới 


225 Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum 19


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
8 Cánh Diều Bài 8: Tranh in độc bản


Phan Ngọc Vinh Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Blà TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Hồng Hoanh Giáo viên Trường TH-THCS Trường Sa TP. Kon Tum


227 Trịnh Gia Ly Giáo viên
Trường THCS Trần Hưng 


Đạo
TP. Kon Tum 13


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
8 KNTT&CS


Bài 13: Một số tác giả, tác phẩm mĩ 


thuật Việt Nam thời kì hiện đại (tiết 


1)


228 Cao Thanh Sơn Giáo viên TH-THCS Nguyễn Du Ia H'Drai 31
Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
9 Cánh Diều


Bài 14. Tìm hiểu ngành nghề mĩ 


thuật ứng dụng (tiết 1)


229 Bùi Thị Thuý Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Đăk 


Hà
Đăk Hà 30


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
8 KNTT&CS


Bài 15: Ngành, nghề liên quan đến 


mĩ thuật tạo hình (tiết 1)


223


226


Bài 15: Ngành nghề liên quan đến mĩ 


thuật ứng dụng


Chủ đề 6: GTCC trong STMT- Bài 


11: Phương tiện giao thông công 


cộng trong sáng tạo mĩ thuật


30


22


KNTT&CS


KNTT&CS


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


9


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Đặng Thị Sen Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đăk 


Ngọk
Đăk Hà


Phan Thị Mỹ Hóa Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đăk 


Ngọk
Đăk Hà


231 Phan Thị Ngọc Phương 
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH và THCS xã 


Ngọk Wang
Đăk Hà 31


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
8 Cánh Diều


Bài 14: Tìm hiểu ngành nghề mĩ 


thuật tạo hình (Tiết 1)


 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Trường TH-THCS xã Pô Kô Đăk Tô


Phạm Thị Phượng
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô


Nông Văn Hơn Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô


 Đinh Thị Thủy Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Đăk Na
Tu Mơ Rông


Nguyễn Thị Việt Thuận Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Đăk Na
Tu Mơ Rông


Phạm Thị Trang Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Văn Xuôi
Tu Mơ Rông


232


233


234


235


230


 Bài 10:  Nghệ thuật trổ giấy trong 


trang trí


Bài 9: Tỉ lệ và hình khối của đồ vật


Bài 16: Đặc trưng của ngành, nghề 


liên quan đến mĩ thuật ứng dụng


Bài 9 : Vẻ đẹp người lao động trong 


sáng tạo mỹ thuật


Bài 10: Nguyên mẫu trong tác phẩm 


điêu khắc
20,21


20


33


19,20


19,20


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


9


8


9


8


9







39


STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Đỗ Thị Hợi Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Văn Xuôi
Tu Mơ Rông


 Trần Thị Xuân Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đăk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông


Huỳnh Hải Băng Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đăk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông


237 Đỗ Thị Nga Giáo viên
Trường PTDTBT 


TH&THCS xã Ngọc Linh
Đăk Glei 21


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
9 Cánh Diều


Bài 10: Tìm hiểu nghệ thuật đương 


đại Việt Nam (Tiết 1)


238 Phạm Doãn Thị Mãi Giáo viên
Trường TH&THCS Lý Tự 


Trọng
Đăk Glei 22


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
9 KNTT&CS


Chủ đề 6: Nghệ thuật múa rối - Bài 


11: Vẻ đẹp tạo hình con rối (Tiết 1)


239 Nguyễn Văn Thụ Giáo viên Trường THCS Tân Lập Kon Rẫy 23
Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
8 KNTT&CS


Bài 11 Phương tiện giao thông công 


cộng trong sáng tạo mĩ thuật


240 Nguyễn Thị Ngọc Hà Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS 


ĐăkPne
Kon Rẫy 23


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
8 Cánh Diều


Bài 10: Vẽ tranh theo phong cách 


nghệ thuật Ấn tượng (tiết 1)


241 Phạm Duy Linh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Hiếu
Kon Plông 31 - 32


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
9 Cánh Diều


Chủ đề: HƯỚNG NGHIỆP, Bài 15: 


Mỹ thuật ứng dụng trong đời sống


242 Lương Văn Trung Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Tăng Kon Plông 19-20
Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
9 KNTT&CS Bài 9: Tỉ lệ và hình khối của đồ vật.


243
Trần Đức Trọng


Giáo viên


Trường PTDTBT cấp 1, 2 


Măng Bút 1 Kon Plông 28
Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
8 KNTT&CS


Bài 14: Nghệ thuật thiết kế Việt Nam 


thời kì hiện đại


235


236


Bài 9: Tỉ lệ và hình khối của đồ vật


Bài 11: Dự án nghệ thuật sắp đặt


19,20


22,23


KNTT&CS


Cánh Diều


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


9


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


244 Trần Thị Triều Giáo viên TH&THCS xã Sa Bình Sa Thầy 27-28
Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
8 Cánh Diều Nghệ thuật thiết kế chữ


245 Văn Cao Nguyên Giáo viên Trường THCS xã Rờ  Kơi Sa Thầy 24
Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
9 Cánh Diều


Bài 12 Thiết kế sản phẩm công 


nghiệp


246 Bùi Thị Liên Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Nghĩa
Sa Thầy 24


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
9 KNTT&CS


Bài 12: Tạo hình nhân vật múa rối 


nước (T1)


247 Võ Thị Thùy Dung Giáo viên THCS thị trấn Plei Kần Ngọc Hồi 32
Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
8 KNTT&CS


Bài 16: Đặc trưng của ngành,  nghề 


liên quan đến mĩ thuật tạo hình (Tiết 


1)


248 Phạm Thị Thuý Giáo viên TH-THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 35
Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)
8 Cánh Diều


Bài 15. Vai trò của mĩ thuật tạo hình


 trong đời sống (Tiết 2)


Phạm Thị Lành Giáo viên THCS Bờ Y - Ngọc Hồi Ngọc Hồi


 Nguyễn Văn Minh Giáo viên THCS Bờ Y - Ngọc Hồi Ngọc Hồi


Nguyễn Thị Thúy Linh Giáo viên
Trường THCS THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


Trần Thị Tuyết Nhung Giáo viên Trường TH- THCS Ia Chim TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Thúy Linh Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


249


251


250


Chủ đề: Hướng Nghiệp - Bài 15: Vai 


trò của mĩ thuật  tạo hình trong đời 


sống ( Tiết 1)


Bài 9: Vẽ mẫu có dạng khối trụ và 


khối cầu( tiết 1)


Bài 11: Thiết kế mô hình máy bay 


(tiết 1)


34


25


21


Cánh Diều


Cánh Diều 


Cánh Diều


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên
Trường THCS-THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


Nguyễn Thị Thu Thuận Giáo viên Trường THPT Ngô Mây Sở GDĐT


 Phạm Ngọc Tài Giáo viên Trường THPT Ngô Mây Sở GDĐT


Lê Thị Hằng Giáo viên  Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum


An Thị Luyến
Tổ Trưởng 


chuyên môn
 Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum


Quách Thị Luyên Giáo viên  Trường TH-THCS Ngok Bay TP. Kon Tum


Ngô Thị Hà Giáo viên  Trường TH-THCS Ngok Bay TP. Kon Tum


Nguyễn Thụy Đồng
Tổ Phó chuyên 


môn
 Trường TH-THCS Kroong TP. Kon Tum


Trần Thị Ánh Nguyệt Giáo viên  Trường TH-THCS Kroong TP. Kon Tum


Mai Thị Thanh Giáo viên
 Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


255


256


251


252


253


254


Bài 14: Thiết kế sản phẩm đồ gia 


dụng từ vật liệu đã qua sử dụng (tiết 


1)


Chủ đề 7- Thơ Đường luật - Thực 


hành đọc hiểu:Cảnh khuya (Hồ Chí 


Minh)


Bài 9: Vẽ mẫu có dạng khối trụ và 


khối cầu( tiết 1)


Bài 7: Thơ Đường luật: Thực hành 


Tiếng Việt: Đảo ngữ, câu hỏi tu từ, 


từ tượng hình, từ tượng thanh


Chủ đề 7: Thơ đường luật -   Đọc 


hiểu văn bản 2: Vịnh khoa thi Hương 


(Trần Tế Xương)


Chủ đề truyện lịch sử và tiểu thuyết


21


28


23


23


25


23


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


Nghệ thuật (Mĩ 


thuật)


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


8


9


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Hoàng Thị Quỳnh
Tổ Phó chuyên 


môn


 Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Huỳnh Thị Lệ Hiền Giáo viên
 Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Hồng Chương Giáo viên
 Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
 Trường THCS Trần Hưng 


Đạo
TP. Kon Tum


Lê Nguyễn Quỳnh Như Giáo viên
 Trường THCS Trần Hưng 


Đạo
TP. Kon Tum


Phạm Thị Lê Giáo viên  Trường TH-THCS Lê Lợi TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Hà Giáo viên  Trường TH-THCS Lê Lợi TP. Kon Tum


Phạm Xuân Dợi Giáo viên  Trường TH-THCS Đak Năng TP. Kon Tum


A Tăn Giáo viên  Trường TH-THCS Đak Năng TP. Kon Tum


261 Dương Thị Hồng Nga Giáo viên  Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum 21 Ngữ văn 8 KNTT&CS


Chủ đề 6: Viết: Viết bài văn phân 


tích một tác phẩm văn học  (truyện) - 


tiết 1.


260


256


257


258


259


Miền Châu thổ sông Cửu Long cần 


chuyển đổi từ sống chung với lũ sang 


chào đón lũ


Bài 7-Văn bản 1: Tiếng Việt (Lưu 


Quang Vũ)


Bài 6. Chân dung cuộc sống. Đọc 


hiểu thể loại truyện (cốt truyện đa 


tuyến) qua văn bản Mắt sói


Bài 7: Thơ Đường luật: Thực hành 


Tiếng Việt: Đảo ngữ, câu hỏi tu từ, 


từ tượng hình, từ tượng thanh


Bài 6 - Truyện - Đọc hiểu văn bản 


Lão Hạc (Tiết 74,75)


23


19


22


19


19


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


8


8


9


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


262 Nguyễn Thị Duyên
Tổ Phó chuyên 


môn
 Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum 21 Ngữ văn 8 KNTT&CS


Chủ đề 6 "Chân dung cuộc sống"  - 


Hướng dẫn học sinh đọc kết nối chủ 


đề qua bài thơ Bếp lửa  (Bằng Việt)


Trần Thị Hương Trâm Giáo viên  TrườngTH-THCS Đắk Cấm TP. Kon Tum


 Nguyễn Thị Mỹ Dung
Tổ Phó chuyên 


môn
 TrườngTH-THCS Đắk Cấm TP. Kon Tum


Phạm Thị Huệ Giáo viên  Trường TH&THCS Kroong TP. Kon Tum


Hồ Thị Ái Giáo viên  Trường TH&THCS Kroong TP. Kon Tum


Dương Thị Thanh Trúc Giáo viên
 Trường TH- THCS  Thắng 


Lợi
TP. Kon Tum


Trần Thị Sương
Tổ Trưởng 


chuyên môn


 Trường TH- THCS  Thắng 


Lợi
TP. Kon Tum


Dương Thị Thanh Trúc Giáo viên
 Trường TH- THCS  Thắng 


Lợi
TP. Kon Tum


Phạm Thị Mỹ Loan Giáo viên
 Trường TH- THCS  Thắng 


Lợi
TP. Kon Tum


Phạm Thị Lan Hương Giáo viên
  Trường TH-THCS Ngok 


Bay
TP. Kon Tum


263


264


266


267


265


Thực hành Tiếng việt - Thành phần 


biệt lập (tiếp theo)


Thực hành đọc hiểu: Dế chọi (Bồ 


Tùng Linh)


Bài 8: ĐHVB: Quần thể di tích cố đô 


Huế


THTV: Biến đổi và mở rộng cấu trúc 


câu


THTV: Sự phát triển của ngôn ngữ:  


nghĩa mới và từ ngữ mới


27


20


30


20


25


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


8


9


9


9


9







44


STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Lê Thị Hải Yến Giáo viên
  Trường TH-THCS Ngok 


Bay
TP. Kon Tum


Tạ Thị Thảo Giáo viên
 Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Hồng Giáo viên
 Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Ninh Thị Hằng
Phó Hiệu 


trưởng


 Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Vũ Thị Mơ Giáo viên
 Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


270 Phạm Thị Thùy Linh Giáo viên Trường TH&THCS Đắk Blà TP. Kon Tum 26 Ngữ văn 9 KNTT&CS
Bài 8. Văn bản 1- Đấu tranh cho một 


thế giới hòa bình (tiết 2)


271 Lê Thị Lành Giáo viên
 Trường TH-THCS Hùng 


Vương
Ia H'Drai 33 Ngữ văn 8 Cánh Diều


Chủ đề: Văn bản thông tin. THĐH: 


Cuốn sách "Chìa khoá vũ trụ của 


Gioóc-giơ"


Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường THCS xã Ngọk Réo Đăk Hà


Phạm Thu Hiền
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường THCS xã Ngọk Réo Đăk Hà


Ngô Thị Phương Thảo
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà


268


269


272


273


267


Bài 9: Hướng dẫn học sinh đọc hiểu 


văn bản bi kịch


Bài 7: Tiết 88,89: Bếp lửa (Bằng 


Việt)


Bài 8: ĐHVB: Quần thể di tích cố đô 


Huế


Nghị luận văn học: Vẻ đẹp của bài 


thơ "Cảnh khuya"


Văn bản: Chiều sâu của truyện Lão 


Hạc


25


29


22


29


29


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


9


9


9


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Phạm Thị Xuân Thắm Giáo viên Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà


Dương Thị An Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Đăk 


Hà
Đăk Hà


Nguyễn Thị Bích Phương Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Đăk 


Hà
Đăk Hà


Lê Thị Xuân Hường Giáo viên  Trường THCS xã Đăk Mar Đăk Hà


Lê Thị Ngọc Tú Giáo viên  Trường THCS xã Đăk Mar Đăk Hà


Đặng Thị Kiều Hạnh
Tổ Trưởng 


chuyên môn
 Trường THCS xã Đăk Hring Đăk Hà


Phạm Thị Ngọc Trâm Giáo viên  Trường THCS xã Đăk Hring Đăk Hà


277 Nông Thị Lưu Giáo viên
 Trường TH &THCS xã Đăk 


Ui
Đăk Hà 19 Ngữ văn 9 KNTT&CS


Đọc hiểu văn bản: Bài hát đồng sáu 


xu


Phạm Văn Điểm
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường THCS xã Ngọc Tụ Đăk Tô


Đinh Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THCS xã Ngọc Tụ Đăk Tô


275


276


278


273


274 Văn bản: Xe đêm 


Thách thức đầu tiên - Đọc như một 


hành trình.


Văn bản: Chiều sâu của truyện Lão 


Hạc


Ôn tập cuối học kỳ II (tiết 1)


Thực hành tiếng Việt: Thành phần 


biệt lập trong câu.


29


28


34


34


30


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


8


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Đoàn Thị Hương Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


Hà Thị Thuỷ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


Trần Thị Phương Giáo viên Trường THCS xã Ngọc Tụ Đăk Tô


Huỳnh Hoàng Anh
Phó Hiệu 


trưởng


Trường PTDTBT THCS xã 


Đăk Rơ Nga
Đăk Tô


Mai Thị Vân Giáo viên Trường TH - THCS Văn Lem Đăk Tô


Đỗ Hữu Hưng Giáo viên Trường TH - THCS Văn Lem Đăk Tô


Lường Thị Hiền
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô


 Huỳnh Thị Thái Thuyên
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô


 Trần Thị Hải Yến Giáo viên
 Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô


Nguyễn Thị Kim Đẹp Giáo viên
 Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô


281


282


283


279


280
Nói và nghe: Giới thiệu một cuốn 


sách


Đọc hiểu văn bản: Bếp lửa


Thực hành tiếng Việt: Thán từ


Bài 9. Nghị luận văn học. Thực hành 


đọc hiểu: Nắng mới, áo đỏ và nét 


cười đen nhánh (Về bài thơ "Nắng 


mới" của Lưu Trọng Lư)


Bài 10: Văn bản thông tin Viết: Viết 


bài giới thiệu một cuốn sách


30


34


34


20


20


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


8


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Trần Thị Việt Hà Giáo viên
 Trường TH - THCS xã Pô 


Kô
Đăk Tô


Nguyễn Thị Tuyết Lan Giáo viên
 Trường TH - THCS xã Pô 


Kô
Đăk Tô


Mạc Thị Thoan Giáo viên  Trường THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô


Đinh Thị Thu Hà Giáo viên  Trường THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô


Đinh Thị Loan Giáo viên  Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


Phan Mỹ Hạnh Giáo viên  Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


287 Nguyễn Thị Hoài Sâm
Tổ Trưởng 


chuyên môn


 Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Đắk Sao
Tu Mơ Rông 28 Ngữ văn 8 Cánh Diều


Viết: Nghị luận về một tư tưởng, đạo 


lý


Nguyễn Phương Loan Giáo viên
 Trường TH-THCS xã Đắk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông


Nguyễn Thị Phượng Liên Giáo viên
 Trường TH-THCS xã Đắk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông


289 Trương Thị Yến Giáo viên
  Trường PTDTBT TH-


THCS xã Ngọc Lây
Tu Mơ Rông 23 Ngữ văn 8 KNTT&CS Văn bản 2: Lá đỏ


288


284


285


286
Bài 7: Thơ tám chữ và thơ tự do. Đọc 


hiểu văn bản: Bếp lửa (Bằng Việt)


Nói và nghe: Tóm tắt nội dung thuyết 


trình về một nhân vật lịch sử hoặc tác 


phẩm văn học.


VIẾT: Viết bài văn phân tích một tác 


phẩm văn học (truyện)


  Bài 8: Nhà văn và Trang viết. C. 


Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một 


vấn đề xã hội (văn học trong đời 


sống hiện nay)


29


29


22


28


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


8


8


9


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


 Nguyễn Thị Hồng Nhi Giáo viên
 Trường  THCS BT DTTS 


Tu Mơ Rông
Tu Mơ Rông


Lê Thị Ngân Giáo viên
 Trường  THCS BT DTTS 


Tu Mơ Rông
Tu Mơ Rông


291 Luân Thị Huyền Giáo viên
  Trường TH-THCS xã Đắk 


Rơ Ông
Tu Mơ Rông 32 Ngữ văn 8 KNTT&CS


Viết văn bản kiến nghị về một vấn đề 


của đời sống


Y Lan Giáo viên
  Trường PTDTBT TH-


THCS xã Ngọc Yêu
Tu Mơ Rông


Võ Kim Phương Giáo viên
  Trường PTDTBT TH-


THCS xã Ngọc Yêu
Tu Mơ Rông


 A Hinh Giáo viên
Trường PTDTBT 


TH&THCS xã Mường Hoong
Đăk Glei


Trần Thị Khánh Vân Giáo viên
Trường PTDTBT 


TH&THCS xã Mường Hoong
Đăk Glei


294 Y Hinh Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Plô
Đăk Glei 32 Ngữ văn 8 Cánh Diều


Chủ đề: Văn bản thông tin. ĐHVB: 


Lá cờ thêu sáu chữ vàng- tác phẩm 


không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi.


295 Võ Thị Kim Nương Giáo viên Trường THCS xã Đăk Pék Đăk Glei 22 Ngữ văn 8 KNTT&CS


Chủ đề 7: Tin yêu và ước vọng. Đọc 


hiểu thể loại thơ tự do qua văn bản  


Đồng chí 


 Bùi Thị Hồng Giáo viên
Trường THCS thị trấn Đăk 


Glei
Đăk Glei


290


292


293


296


Đọc hiểu văn bản: Lão Hạc


Bài 7: tin yêu và ước vọng Thực 


hành tiếng Việt: Các biện pháp tu từ


Viết văn bản giải thích một hiện 


tượng tự nhiên


Văn bản 3. Những ngôi sao xa xôi23


31


19


22


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên
Trường THCS thị trấn Đăk 


Glei
Đăk Glei


Trần Quốc Thắng Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Nhoong
Đăk Glei


Bùi Thanh Huệ Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Nhoong
Đăk Glei


298 Nguyễn Quan Nghiêm Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Choong
Đăk Glei 31 Ngữ văn 8 KNTT&CS


Thực hành Tiếng Việt: Câu phủ định 


và câu khẳng định


299 Võ Thị Kim Nương Giáo viên Trường THCS Xã Đăk Pék Đăk Glei 22 Ngữ văn 8 KNTT&CS
Chủ đề: Đọc hiểu văn bản: Chiếc lá 


cuối cùng


Trần Quốc Thắng Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Nhoong
Đăk Glei


Bùi Thanh Huệ Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Nhoong
Đăk Glei


 Trần Lưu Trọng Nghĩa Giáo viên Trường TH&THCS xã Xốp Đăk Glei


Phạm Thị Hương Lan Giáo viên Trường TH&THCS xã Xốp Đăk Glei


302 Lê Tuấn Sinh Giáo viên
Trường PTDTBT 


TH&THCS xã Ngọc Linh
Đăk Glei 19 Ngữ văn 9 Cánh Diều


Đọc hiểu văn bản: Chuyện người con 


gái Nam Xương


297


300


301


296


Đọc hiểu văn bản: Diễn từ ứng khẩu 


của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn


Viết văn bản thuyết minh giải thích 


một hiện tượng tự nhiên


Bài 7: tin yêu và ước vọng Thực 


hành tiếng Việt: Các biện pháp tu từ


Đọc hiểu văn bản: Những ngôi sao 


xa xôi


22


31


31


23


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


8


8


8


8







50


STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Doãn Thị Oanh Giáo viên Trường THCS Đăk Tơ Re Kon Rẫy


Vũ Thị Thu Nga Giáo viên Trường THCS Đăk Tơ Re Kon Rẫy


Huỳnh Thị Kim Thoa Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Pne
Kon Rẫy


 Đinh Thị Thiên Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Pne
Kon Rẫy


305 Lưu Thị Hồng Giáo viên Trường THCS Tân Lập Kon Rẫy 24 Ngữ văn 8 KNTT&CS
Thực hành tiếng Việt (BPTT, nghĩa 


của từ, lựa chọn cấu trúc câu)


306 Lê Thị Thuỷ Giáo viên Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 24 Ngữ văn 8 KNTT&CS
Chủ đề 7. Tin yêu và ước vọng. Viết: 


Tập làm thơ tự do


307 Võ Thị Lan Nhi Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Tơ Lung
Kon Rẫy 23 Ngữ văn 9 Cánh Diều


Bài 7: THTV: Các biện pháp tu từ 


chơi chữ, điệp thanh và điệp vần


 Trần Thị Nguyệt Giáo viên
 Trường  PTDTBT THCS xã 


Hiếu
Kon Plông


Hoàng Đình Thanh Giáo viên
 Trường  PTDTBT THCS xã 


Hiếu
Kon Plông


Trần Thị Kim Huệ Giáo viên  Trường THCS Măng Đen Kon Plông


308


309


303


304


Thực hành tiếng Việt: Từ ngữ toàn 


dân, từ ngữ địa phương và biệt ngữ 


xã hội


Đọc hiểu văn bản: Đánh nhau với cối 


xay gió


Thực hành đọc hiểu: Người thầy đầu 


tiên


Thực hành tiếng Việt: Câu khẳng 


định - Câu phủ định


20


20


27


26


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Võ Thị Mỹ Hạnh Giáo viên  Trường THCS Măng Đen Kon Plông


Bùi Thị Hiền Giáo viên
  Trường PTDTBT Cấp 1,2 


Măng Bút 1
Kon Plông


 Lương Thị Phương Thảo Giáo viên
  Trường PTDTBT Cấp 1,2 


Măng Bút 1
Kon Plông


Trần Anh Khoa
Giáo viên


 Trường PTDTBT THCS 


Măng Cành 
Kon Plông


Nguyễn Thị Hoài Tâm
Giáo viên


 Trường PTDTBT THCS 


Măng Cành 
Kon Plông


312 Nguyễn Thị Phương Thanh Giáo viên
  Trường TH&THCS xã Ya 


Xiêr
Sa Thầy 22 Ngữ văn 8 Cánh Diều


Đọc hiểu Thơ Đường luật (Thơ trào 


phúng)


Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên
 Trường THCS Phan Đình 


Phùng
Sa Thầy


Hà Thị Nga Giáo viên
 Trường THCS Phan Đình 


Phùng
Sa Thầy


Phan Thị Thảo Duyên Giáo viên  Trường TH-THCS Sa Bình Sa Thầy


Trần Nguyễn Vân Thanh Giáo viên  Trường TH-THCS Sa Bình Sa Thầy


309


310


311


313


314


Đọc hiểu văn bản: Đánh nhau với cối 


xay gió


Thơ Đường Luật - Nhận diện thể thơ 


thất ngôn bát cú ( bài thơ Bạn đến 


chơi nhà)


Bài 7. Thơ Đường luật- Viết: Phân 


tích một tác phẩm thơ (tiết 1)


Thực hành tiếng Việt: Các thành 


phần biệt lập


Bài 8: Câu rút gọn và câu đặc biệt


26


25


25


22


24


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


8


8


9


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


315 Mạc Thị Ninh Giáo viên
 Trường TH&THCS Lê Qúy 


Đôn
Sa Thầy 22 Ngữ văn 8 KNTT&CS Chủ đề: Các thành phần biệt lập


316 Phạm Công Hậu Giáo viên
 Trường TH &THCS Võ 


Nguyên Giáp 
Sa Thầy 23 Ngữ văn 9 KNTT&CS Bài 7 - Văn bản 2: Mưa xuân (Tiết 1)


317 Y Hảo Giáo viên
 Trường THCS Nguyễn Tất 


Thành
Sa Thầy 19 Ngữ văn 9 KNTT&CS


Các kiểu câu ghép và phương tiện 


nối các vế câu ghép 


Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên  Trường TH-THCS Đắk Nông Ngọc Hồi


 Phạm Thị Báu Giáo viên  Trường TH-THCS Đắk Nông Ngọc Hồi


319 Quách Thị Nhiên Giáo viên  Trường TH-THCS Sa Loong Ngọc Hồi 31 Ngữ văn 8 Cánh Diều


Bài 9 -  Nghị luận văn học - Viết: 


Viết bài văn nghị luận phân tích một 


tác phẩm kịch


Trần Thị Giang Giáo viên  Trường TH -THCS Đắk Xú Ngọc Hồi


Phan Minh I Giáo viên  Trường TH -THCS Đắk Xú Ngọc Hồi


Nguyễn Thị Ngà Giáo viên
 Trường THCS thị trấn Plei 


Kần
Ngọc Hồi


Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giáo viên
 Trường THCS thị trấn Plei 


Kần
Ngọc Hồi


321


318


320


 Bài 9: Nghị luận văn học - Nói và 


nghe: Thuyết trình bài giới thiệu về 


một vấn đề của tác phẩm văn học.


Bài 9: Hôm nay và ngày mai, Văn 


bản 1: Miền châu thổ sông Cửu Long 


cần chuyển đổi từ sống chung sang 


chào đón lũ (Tiết 1)


Bài 9- Văn bản 2: Choáng ngợp và 


đau đớn những cảnh báo từ loạt 


phim: Hành tinh của chúng ta (T1)


31


29


30


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Thị Hương Giáo viên  Trường TH-THCS Đắk Xú Ngọc Hồi


Hứa Thị Luyện Giáo viên  Trường TH-THCS Đắk Xú Ngọc Hồi


Phạm Thị Lan Giáo viên
 Trường TH-THCS Lý Tự 


Trọng
Ngọc Hồi


Lê Thị Hoài Giáo viên
 Trường TH-THCS Lý Tự 


Trọng
Ngọc Hồi


Phạm Thị Thủy Giáo viên
 Trường THCS thị trấn Plei 


Kần
Ngọc Hồi


Phạm Thị Hồng Hảo Giáo viên
 Trường THCS thị trấn Plei 


Kần
Ngọc Hồi


325 Đinh Thị Linh Giáo viên  Trường TH - THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 22 Ngữ văn 9 Cánh Diều
Bài 7: Đọc hiểu văn bản thơ 8 chữ: 


Văn bản  "Quê hương"


Đặng Thị Trinh Giáo viên  Trường THCS Bờ Y Ngọc Hồi


Huỳnh Anh Minh Giáo viên TH-THCS Đắk Dục Ngọc Hồi


Đặng Thị Thanh Tâm Giáo viên
 Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


326


327


322


323


324


Đọc hiểu văn bản : Ba chàng sinh 


viên


Bài 6 - Văn bản 2: Lặng lẽ Sa Pa 


(Tiết 1)


Bài 6 - Viết truyện kể sáng tạo


Bài 9- Văn bản 2: Choáng ngợp và 


đau đớn những cảnh báo từ loạt 


phim: Hành tinh của chúng ta (T2)


Bài 10: Đọc thách thức đầu tiên - 


Đọc như một hành trình


30


33


20


21


19


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


8


8


8


9


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


 Cao Thị Nhàn Giáo viên
 Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


Vương Thị Thu Hoài Giáo viên
 Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


 Phan Thị Thuý Hà
Tổ Phó chuyên 


môn


 Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


Tiêu Viết Hải
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


 Lương Thị Thu Thủy Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


330 Trịnh Thị Hằng Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT 27 Ngữ văn 8 Cánh Diều


Ôn tập: Rèn kĩ năng viết bài văn 


phân tích một tác phẩm thơ Đường 


luật.


331 Nguyễn Thị Kim Phương
Tổ Trưởng 


chuyên môn


 Trường THCS Trần Hưng 


Đạo
TP. Kon Tum 25 Tiếng Anh 8


Global 


Success
Unit 9: Natural disasters - Skills 1


Trịnh Thị Lan Giáo viên Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum Tiếng Anh


 Nguyễn Thị Kim Ngọc Giáo viên Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum Tiếng Anh


Đỗ Thị Linh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum Tiếng Anh


333


327


328


329


332 Unit 9: Natural disasters - Skills 2


Unit 10:  A Closer Look 1


Yên Tử, núi thiêng


Đọc hiểu thơ Đường luật


Đọc hiểu văn bản : Ba chàng sinh 


viên
19


29


27


25


27


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


Global 


Success


Global 


Success


Ngữ văn


Ngữ văn


Ngữ văn


9


9


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Trần Hồng Thạch Thảo Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum Tiếng Anh


Phạm Thị Bé 
 Giáo viên
Trường  THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum Tiếng Anh


 Phạm Thị Hoàng Linh
Giáo viên


Trường  THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum Tiếng Anh


Cái Thị Liên Giáo viên
Trường TH &THCS Nguyễn 


Du
TP. Kon Tum Tiếng Anh


Trần Thị Ninh 
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường TH &THCS Nguyễn 


Du
TP. Kon Tum Tiếng Anh


Cao Thị Bích Thảo
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum Tiếng Anh


Trần Thị Tuyến Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum Tiếng Anh


337 Huỳnh Thị Ngân Giáo viên Trường TH&THCS Kroong TP. Kon Tum 21 Tiếng Anh 9
Global 


Success


Unit 8 TOURISM   Lesson 1  Getting 


started


338 Nguyễn Đặng Thúy Quỳnh Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Blà TP. Kon Tum 27 Tiếng Anh 9
Global 


Success


Unit 10: Planet Earth 


Lesson 1: Getting started


339 Trần Thị Thuỷ Giáo viên Trường TH&THCS Kroong TP. Kon Tum 30 Tiếng Anh 9
Global 


Success
Unit 11: A Closer look 2


333


334


335


336


Unit 10:  A Closer Look 1


Unit 5: 5e. Grammar - page 75


  Unit 5 : 5a. Reading ( page 69)


Unit 5: 5b. Grammar - (page 71)


27


24


24


26


Global 


Success


Right on


Right on


Right on


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Bùi Thị Ngọc Thảo Hiệu trưởng
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum Tiếng Anh


Nguyễn Thị Mai
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum Tiếng Anh


341 Nguyễn Đặng Thúy Quỳnh Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Blà TP. Kon Tum 24 Tiếng Anh 8
Global 


Success


Unit 9: Natural Disaster 


Lesson 1: Getting Started


342 Cao Mạnh Hùng Giáo viên
Trường TH-THCS Nguyễn 


Du 
Ia H'Drai 26 Tiếng Anh 8


Global 


Success
Review 3: Skills 


343 Thi Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đăk 


Long
Đăk Hà 19 Tiếng Anh 8


Global 


Success


Unit 7. Environmental protection( 


Lesson 2: A Closer look 1)


344 Hoàng Thị Nhàn Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Đăk 


Hà
Đăk Hà 21 Tiếng Anh 9


Global 


Success


Unit 8: Tourism - Lesson: A closer 


look 2


Huỳnh Thị Thu Hảo Giáo viên
 Trường TH-THCS xã Đăk 


Ngọk
Đăk Hà Tiếng Anh


Trần Thị Hoa Anh Đài Giáo viên
 Trường TH-THCS xã Đăk 


Ngọk
Đăk Hà Tiếng Anh


Bùi Thị Mai Hương
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà Tiếng Anh


Nguyễn Thị Như Thảo Giáo viên Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà Tiếng Anh


345


346


340


Unit 10:  A Closer Look 2


Unit 4c-Vocabulary (P.58)


Unit 5a-Reading24


27


20


Right on


Global 


Success


Right on


9


8


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


347 Trần Thị Thùy Trang Giáo viên
Trường TH và THCS xã 


Ngọk Wang
Đăk Hà 34 Tiếng Anh 8 Right on


Review ( Comparative and 


superlative)


348 Phan Thị Tường Vi Giáo viên Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà 22 Tiếng Anh 8 Right on Unit 4. Lesson 4f - Skills (Writing) - Page 64


Trịnh Thị Mai Phương Giáo viên Trường THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô Tiếng Anh


An Đặng Hải Ly Giáo viên Trường THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô Tiếng Anh


Phạm Thị Kim Yến Giáo viên Trường THCS xã Đăk Trăm Đăk Tô Tiếng Anh


Nguyễn Thị Vũ Quế Giáo viên Trường THCS xã Đăk Trăm Đăk Tô Tiếng Anh


Nguyễn Thị Kim Thoa
Phó Hiệu 


trưởng
Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô Tiếng Anh


Phạm Thị Hoàng Thơ
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô Tiếng Anh


Tống Thị Ngọc Thúy Vân Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô Tiếng Anh


 Phạm Thị Diễm Thạch
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô Tiếng Anh


352


349


350


351 Unit 12: Communication


Unit 6: Part: Progress check 1-5


Unit 12: Life on other planets: Skills 


1


Unit 12: Life on other planets: Skills 


2


33


33


33


33


Global 


Success


Global 


Success


Global 


Success


Right on


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


353
 Vương Thị Phương Thúy Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường TH - THCS xã Pô Kô Đăk Tô 31 Tiếng Anh 8 Right on Unit 6: 6c. Vocabulary 1-4


 Nguyễn Thị Diễm Phương Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô Tiếng Anh


 Trương Thị Xuân Ngọc Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô Tiếng Anh


 Hồ Thị Liên Giáo viên
 Trường TH-THCS xã Đắk 


Rơ Ông
Tu Mơ Rông Tiếng Anh


Nguyễn Thị Thanh Phượng Giáo viên
 Trường TH-THCS xã Đắk 


Rơ Ông
Tu Mơ Rông Tiếng Anh


356 Đỗ Thị Thanh Giáo viên
Trường  PTDTBT TH-THCS 


xã Tu Mơ Rông
Tu Mơ Rông 22 Tiếng Anh 8


Global 


Success
Unit 8: skill 1


 Nguyễn Văn Đức Hiệu trưởng
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Đắk Na
Tu Mơ Rông Tiếng Anh


Nguyễn Văn Nam
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Đắk Na
Tu Mơ Rông Tiếng Anh


 Trịnh Thị Giang Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông Tiếng Anh


Trần Thị Hồng Hoang Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông Tiếng Anh


354


355


357


358


U8: A closer look 2


 Unit 11.Science and technology- 


Lesson 7: Looking back and Project


Unit 6. CLIL (Science)


Unit 8: Communication


33


22


22


31


Right on


Global 


Success


Global 


Success


Global 


Success


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


 A Cảnh Giáo viên Trường THCS xã Đăk Môn Đăk Glei Tiếng Anh


Lê Minh Quân Giáo viên Trường THCS xã Đăk Môn Đăk Glei Tiếng Anh


Nguyễn Thị Minh Anh Giáo viên
Trường THCS thị trấn Đăk 


Glei
Đăk Glei Tiếng Anh


Nguyễn Thị Thủy Giáo viên
Trường THCS thị trấn Đăk 


Glei
Đăk Glei Tiếng Anh


Ngô Đình Linh Châu Giáo viên Trường THCS xã Đăk Pék Đăk Glei Tiếng Anh


Đào Kim Mười Giáo viên Trường THCS xã Đăk Pék Đăk Glei Tiếng Anh


Nguyễn Thị Lệ Giang Giáo viên
Trường TH&THCS Lý Tự 


Trọng
Đăk Glei Tiếng Anh


Đinh Thị Lệ Giáo viên
 Trường TH&THCS xã Đăk 


Man
Đăk Glei Tiếng Anh


 Đinh Thị Lệ Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Man
Đăk Glei Tiếng Anh


Nguyễn Thị Lệ Giang Giáo viên
Trường TH&THCS Lý Tự 


Trọng
Đăk Glei Tiếng Anh


359


360


361


362


363


Unit 8: A closer look 2


Unit 12: Getting started


Unit 8: A closer look 1


Unit 8: Getting started


Unit 12: A closer look 1


21


21


22


32


32


Global 


Success


Global 


Success


Global 


Success


Global 


Success


Global 


Success


8


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


364 Y Đông Giáo viên
Trường THCS Thị Trấn Đăk 


Glei
Đăk Glei 23 Tiếng Anh 9


Global 


Success


Unit 9: World Englishes (A closer 


look 2)


365 Tô Thị Thanh Mai Giáo viên Trường TH&THCS xã Xốp Đăk Glei 28 Tiếng Anh 9
Global 


Success


Unit 10- Planet Earth Lesson 4-


Communication


366 Y Pớt Giáo viên Trường THCS Tân Lập Kon Rẫy 30 Tiếng Anh 8
Global 


Success
Unit 11: Getting started


367 Mai Lệ Duyên Giáo viên Trường THCS Đăk Rve Kon Rẫy 20 Tiếng Anh 9
Global 


Success


Unit 7: Natural wonders of the world 


- Lesson: Skills 2


368 Đặng Thị Thanh Thanh Giáo viên Trường THCS Đăk Rve Kon Rẫy 21 Tiếng Anh 9
Global 


Success
Unit 8: Tourism - Getting started


369 Trần Thị Thanh Thùy Giáo viên Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 30 Tiếng Anh 8
Global 


Success


Unit 11: Science and Technology- 


Lesson 3: A Closer look 2


370 Trần Thị Tình Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Tơ Lung
Kon Rẫy 23 Tiếng Anh 9


Global 


Success
Unit 9: Getting started


 Nguyễn Thị Hồng Phi Giáo viên Trường THCS Măng Đen Kon Plông Tiếng Anh


Võ Thị Thuỷ Giáo viên Trường THCS Măng Đen Kon Plông Tiếng Anh


372 Đào Thị Minh Sương Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã 


Hiếu
Kon Plông 29 Tiếng Anh 8


Global 


Success


Unit 10: Skills 2 (Listening & 


Writing)


371 Unit 9: Lesson 1/ Getting Started23
Global 


Success
8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


373 Hồ Văn Phước Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Đăk 


Ring
Kon Plông 20 Tiếng Anh 8 Right on


Unit 4: Lesson 4b – Grammar 


(cont.), Trang 57


374
Phạm Ngọc Bích


Giáo viên


Trường PTDTBT cấp 1, 2 


Măng Bút 1 Kon Plông 20 Tiếng Anh 8 Right on
Unit 4: Culture and ethnic groups ( 


lesson 4c: Vocabulaty p.58)


375 Y Xuyên Giáo viên
Trường PTDTBT THCS 


Ngọk Tem
Kon Plông 20 Tiếng Anh 8 Right on


Culture & Ethnic groups - lesson 4d: 


everyday English


376 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giáo viên
Trường PTDTBT THCS thị 


trấn Măng Đen
Kon Plông 30 Tiếng Anh 8 Right on


Unit 6: Space & Technology, 


"Lesson 3-4: Grammar"


377 Ngô Thị Thu Thuỷ Giáo viên
Trường PTDTBT cấp 1, 2 


Măng Bút 1
Kon Plông 30 Tiếng Anh 8 Right on


"Unit 6: Space and Technology 


(Lesson 6b: Grammar P84)"


378 Đinh Lê Như Thảo Giáo viên
Trường TH&THCS Võ 


Nguyên Giáp
Sa Thầy 24 Tiếng Anh 8


Global 


Success
Unit 9: A closer look 1


379 Phạm Thị Quý Giáo viên
Trường TH&THCS Lê Quý 


Đôn
Sa Thầy 24 Tiếng Anh 8


Global 


Success
Unit 9: A closer look 2


380 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Nghĩa
Sa Thầy 24 Tiếng Anh 8


Global 


Success


Unit 9 : Natural disasters - Lesson 4: 


Communication


381 Trần Thị Vân Du Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Tất 


Thành
Sa Thầy 28 Tiếng Anh 8


Global 


Success
Unit 10: Skills 1


382 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Tất 


Thành
Sa Thầy 28 Tiếng Anh 8


Global 


Success
Unit 10: Skills 2







62


STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


383 Phan Thị Như Ý Giáo viên
Trường TH&THCS Võ 


Nguyên Giáp
 Sa Thầy 19 Tiếng Anh 9


Global 


Success
Unit 7: Getting started


384 Y Kim Giáo viên
Trường THCS Phan Đình 


Phùng
Sa Thầy 21 Tiếng Anh 8 Right on Unit 4: 4e Grammar (Page 60)


Hoàng Thị Bé Giáo viên
Trường THCS Phan Đình 


Phùng
Sa Thầy Tiếng Anh


Huỳnh Ngọc Cát Giao
Phó Hiệu 


trưởng


Trường THCS Phan Đình 


Phùng
Sa Thầy Tiếng Anh


386 Phạm Thị Nhàn Giáo viên
Trường TH&THCS Nguyễn 


Trãi
Sa Thầy 23 Tiếng Anh 8 Right on Unit 5: Unit Opener


387 Lê Thị Thủy Giáo viên Trường THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy 23 Tiếng Anh 8 Right on Unit 4: Progress Check (P.67)


388 Trần Thị Tuyết Hạnh Giáo viên
Trường TH&THCS xã Ya 


Tăng
Sa Thầy 23 Tiếng Anh 8 Right on Unit 4: Progress check (p.66)


389 Nguyễn Thị Minh Huyền Giáo viên Trường THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy 28 Tiếng Anh 8 Right on Unit 5: Progress Check (Page 80)


390 Nguyễn Thị Lên Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ Sa Thầy 24 Tiếng Anh 9 Right on Lesson 4f – Skills (Reading)


391 Nguyễn Thị Hồng Bích Giáo viên
Trường THCS thị trấn Plei 


Kần
Ngọc Hồi 20 Tiếng Anh 8


Global 


Success
Unit 7: Skills 1


385 Unit 4: 4f Reading21 Right on8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


392 Phạm Quý Chỉnh Giáo viên Trường TH-THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 32 Tiếng Anh 8 Right on Unit 6f: Skills ( Reading)


393 Hồ Thị Lan Hương Giáo viên Trường THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 28 Tiếng Anh 9
Global 


Success
Unit 10: Skills 1


394 Lê Thị Huyền Giáo viên Trường THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 27 Tiếng Anh 9
Global 


Success
Unit 10 A closer look 2


395 Trần Nguyễn Ti Giáo viên Trường THCS TT PLeiKần Ngọc Hồi 21 Tiếng Anh 8
Global 


Success
Unit 7 : Looking back + Project


Nguyễn Thị Mỹ Dụng Giáo viên
Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT Tiếng Anh


  Phan Thị Thanh Hoàng Giáo viên
Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT Tiếng Anh


Hoàng Thị Mỹ Hương
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT Tiếng Anh


 Trần Thị Thu Vân
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT Tiếng Anh


Trần Thị Tuyết Sương Giáo viên
Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT Tiếng Anh


  Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên
Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT Tiếng Anh


396


397


398


U5: Lesson 5f -Listening


U5: Lesson 5f -Writing


Unit 5: Lesson 5f - Reading27


27


28


Right on


Right on


Right on


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Lê Thị Yến My Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT Tiếng Anh


 Nguyễn Việt Cường Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT Tiếng Anh


Phan Thị Diệu Hiền 
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT Tiếng Anh


 Bùi Thị Hoàng Yến
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT Tiếng Anh


Trần Thị Thu Thảo Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Cấm TP. Kon Tum


Trần Thị Hương Trâm Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Cấm TP. Kon Tum


Lê Thị Thủy Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum


Trương Thị Linh
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum


Võ Thị Thảo Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Bích Hằng Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


400


401


402


403


399


Unit 5: Lesson 5f: Reading


Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự 


trợ giúp của máy tính. Bài 12. Từ bài 


toán đến chương trình


Unit 5c. Vocabulary


Bài 13. Biểu diễn dữ liệu (tiết 1)


Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự 


trợ giúp của máy tính- Lập trình trực 


quan. Bài 4. Thể hiện cấu trúc rẽ 


nhánh trong chương trình.


25


27


24


27


28


Right on


Right on


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


Tin học


Tin học


Tin học


8


9


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Thị Hồng Hảo Giáo viên Trường TH - THCS Đoàn Kết TP. Kon Tum


Hồ Hoàng Bích Khê Giáo viên
 Trung tâm GDTX tỉnh Kon 


Tum
Sở GDĐT


Phạm Minh Tiến Giáo viên Trường TH&THCS Đăk Blà TP. Kon Tum


Nguyễn Dương Hoài
Giáo viên


Trường TH&THCS Trần 


Hưng Đạo
TP. Kon Tum


406 Bùi Thị Mến Giáo viên
Trường TH và THCS Chư 


Hreng
TP. Kon Tum 19 Tin học 9 KNTT&CS


Chủ đề 4: Ứng dụng Tin học. Bài 


9A: Sử dụng công cụ xác thực dữ 


liệu (tiết 1)


Lê Văn Khải Giáo viên TH-THCS Nguyễn Du Ia H'Drai


Võ Thị Mỹ Nga Giáo viên
Trường TH-THCS Hùng 


Vương
Ia H'Drai


Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên Trường THCS xã Đăk Hring Đăk Hà


Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Trường THCS xã Đăk Hring Đăk Hà


Lưu Thị Mai Hương Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Đăk 


Hà
Đăk Hà


405


407


408


409


404


Bài 12a: Sử dụng hàm IF


Chủ đề G :Hướng Nghiệp Và Tin 


Học, Bài 2: Tin học và các ngành 


nghề.


Bài 7: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ


Chủ đề 4: Ứng dụng tin học: Bài 10a. 


Sử dụng hàm COUNTIF


Bài 17. Tin học và thế giới nghề 


nghiệp


21


33


33


25


29


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


Tin học


Tin học


Tin học


Tin học


Tin học


9


9


8


8


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Hà Văn Tý Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Đăk 


Hà
Đăk Hà


Hoàng Mỹ Hiền Giáo viên
Trường THCS xã Ngọk Réo


Trường THCS xã Đăk Mar
Đăk Hà


Nguyễn Thị Nga
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường THCS xã Ngọk Réo


Trường THCS xã Đăk Mar
Đăk Hà


Trần Thị Hoài Thương Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô


Nông Thị Thạch Thủy Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô


Hoàng Thị Thanh Hải Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


Đinh Thị Thúy Diễm
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


413 Đỗ Ngọc Hiếu Giáo viên Trường THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô 33 Tin học 8 KNTT&CS Bài 16. Tin học với nghề nghiệp


Nguyễn Thị Hân Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô


Phạm Văn Song Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô


411


412


414


409


410


Bài 12a: Sử dụng hàm IF


Bài 3. Biểu đồ trong phần mềm bảng 


tính


Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết 


bài toán thực tế


Sắp xếp và lọc dữ liệu (Tiết 1)


Bài 6: Sử dụng các bản mẫu trong 


tạo bài trình chiếu


29


31


21


21


20


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


Tin học


Tin học


Tin học


Tin học


Tin học


9


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


 Nguyễn Tạ Tốn Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Văn Xuôi
Tu Mơ Rông


Hoàng Phi Long Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Văn Xuôi
Tu Mơ Rông


416 Nguyễn Tô Trang Giáo viên
Trường THCS BT DTTS Tu 


Mơ Rông
Tu Mơ Rông 24,25 Tin học 9 KNTT&CS


Bài 13a: Hoàn thiện bảng tính quản lí 


gia đình


417 Đào Thị Mỹ Lệ Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông 25 Tin học 8 Cánh Diều


Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự 


trợ giúp của máy tính. Lập trình trực 


quan. Bài 1. Thể hiện cấu trúc tuần 


tự trong chương trình


418 Bùi Thị Hạnh Giáo viên TH&THCS xã Đăk Kroong Đăk Glei 22 Tin học 9 Cánh Diều
Sử dụng bài trình chiếu trong trao 


đổi thông tin


 Phạm Thị Hương Lan Giáo viên TH&THCS xã Xốp Đăk Glei


Trần Lưu Trọng Nghĩa Giáo viên TH&THCS xã Xốp Đăk Glei


Bế Ích Thức Giáo viên
Trường TH&THCS Lý Tự 


Trọng
Đăk Glei


Phan Văn Vinh Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Nhoong
Đăk Glei


Lê Trọng Từ Giáo viên Trường THCS xã Đăk Pék Đăk Glei


421


419


420


415


Bài 16. Cấu trúc điều khiển (soạn cả 


bài)


Bài 14. Giải quyết vấn đề


Bài 15. Bài toán tin học


Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho 


văn bản 
19


30


27


28


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Tin học


Tin học


Tin học


Tin học


8


8


9


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Xuân Nam Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đăk 


Choong
Đăk Glei


422 Đỗ Thị Thanh Diệu Giáo viên Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 23 Tin học 8 Cánh Diều Các kiểu địa chỉ trong Excel


423 Đinh Công Tuấn Giáo viên
Trường PTDTBT THCS 


Ngọk Tem
Kon Plông 21 Tin học 8 KNTT&CS


Bài10: Định dạng nâng cao cho bài 


trình chiếu (t1)


424 Đinh Duy Ngọc 
 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Đăk 


Ring
Kon Plông 30 Tin học 8 KNTT&CS Bài 14. Cấu trúc điều khiển (tiết 1)


Nguyễn Văn Hiếu Giáo viên Trường THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy


Trần Nguyễn Vân Thanh Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Bình
Sa Thầy


426 Nguyễn Hồng Sa Giáo viên
Trường THCS Phan Đình 


Phùng
Sa Thầy 20 Tin học 8 Cánh Diều Chủ đề e1;  Bài 2: Sắp xếp dữ liệu.


427 Nguyễn Thị Hồng Diệu Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Sơn
Sa Thầy 20 Tin học 8 KNTT&CS Trình chiếu nâng cao


428 Phan Đình Hải Giáo viên
Trường TH&THCS Lê Quý 


Đôn
Sa Thầy 26 Tin học 9 KNTT&CS Bài 11a. Sử dụng hàm SumIf


Nguyễn Thị Huế Giáo viên
Trường THCS thị trấn Plei 


Kần
Ngọc Hồi


421


425


429


Bài 1. Lọc Dữ Liệu


Bài 15: Gỡ lỗi


Bài 15. Bài toán tin học28


19


32


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


Tin học


Tin học


Tin học


9


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Lê Thị Thùy
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường THCS thị trấn Plei 


Kần
Ngọc Hồi


Y Ngọc Anh Giáo viên Trường TH - THCS Đăk Dục Ngọc Hồi


Nguyễn Thị Trà Giang Giáo viên Trường TH - THCS Đăk Dục Ngọc Hồi


431 Trần Bá Thịnh Giáo viên Trường TH-THCS Sa Loong Ngọc Hồi 26 Tin học 9 Cánh Diều


 Bài 1: Các bước giải bài toán bằng 


máy tính (chủ đề F: Giải quyết vấn đề 


với sự trợ giúp của máy tính)


Nguyễn Thị Ánh Quyên Giáo viên
Trường THCS - THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


 Dương Thị Thuý Giáo viên
Trường THCS - THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


Nguyễn Xuân Thịnh Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


 Nguyễn Đình Phong
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


Mai Hồng Hạnh Giáo viên Trường PTDTNT Đăk Hà Sở GDĐT


Mai Hồng Thương
Phó Hiệu 


trưởng


Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


433


434


429


430


432


Bài 15: Gỡ lỗi


Bài 4. Một số hàm thống kê có điều 


kiện


Hình cầu


Bài 2. Nhóm nghề Đa phương tiện và 


nhóm nghề Vận hành hệ thống thông 


tin


Chủ đề E3, Bài 2: Hàm điều kiện IF


32


32


20


21


31


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Tin học


Tin học


Tin học


Tin học


Toán


8


9


9


9


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Hoàng Thương Giáo viên Trường TH&THCS Lê Lợi TP. Kon Tum


Trịnh Thị Oanh Giáo viên Trường TH&THCS Lê Lợi TP. Kon Tum


Vũ Thị Hoài Tâm 
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường TH-THCS Đak Năng TP. Kon Tum


 Lương Thị Diệu Trinh
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường TH-THCS Đak Năng TP. Kon Tum


Trịnh Thị Ngọc Hải Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum


 Chu Thị Bảo Trúc Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum


Mai Hồng Thương
Phó Hiệu 


trưởng


Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Phạm Khánh Thiện Giáo viên Trường THPT Kon Tum TP. Kon Tum


Trần Thị Thu Hà Giáo viên Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum


Trần Thị Như Ngọc Giáo viên Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum


438


439


435


436


437


Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu


Bài 38. Hình chóp tam giác đều (Tiết 


2)


Bài 28: Hàm số bậc nhất và đồ thị 


của hàm số bậc nhất (Tiết 2)


 §4. Tính chất đường phân giác của 


tam giác


Bài tập cuối chương X


28


27


33


23


23


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Toán


Toán


Toán


Toán


Toán


8


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


440 Nguyễn Hoàng Hưng Giáo viên Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum 25 Toán 8 Cánh Diều
§4. Xác suất của một biến cố ngẫu 


nhiên  trong một số trò chơi đơn giản


Mai Thị Thu Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Hoàng Thị Thẩm Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Mai Phạm Duy An Hiền Giáo viên Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum


 Mai Thị Huệ
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum


443 Đặng Mậu Xuân Ba
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường TH-THCS Hòa Bình TP. Kon Tum 20 Toán 9 KNTT&CS


Bài 19. Phương trình bậc hai một ẩn 


(tiết 1-2)


Nguyễn Thị Tuyết Hoa Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Cấm TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Cấm TP. Kon Tum


Bùi Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường TH-THCS Hòa Bình TP. Kon Tum


Trần Thị Thu Thanh Giáo viên Trường TH-THCS Hòa Bình TP. Kon Tum


445


441


442


444


§5. Xác suất thực nghiệm của một 


biến cố trong một số trò chơi đơn 


giản


Bài 29: Tứ giác nội tiếp


§6. Trường hợp đồng dạng thứ nhất 


của tam giác (tt)


Bài 21. Giải bài toán bằng cách lập 


phương trình


25


27


22


23


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


Toán


Toán


Toán


Toán


8


8


9


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


446 Nguyễn Hồ Ngọc An Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Blà TP. Kon Tum 27 - 28 Toán 9 KNTT&CS
Bài 23. Bảng tần số tương đối và 


biểu đồ tần số tương đối


447 Lương Thiện Thảo Hiếu Giáo viên Trường TH-THCS Trường Sa TP. Kon Tum 28 Toán 9 KNTT&CS Bài 32. Hình cầu


Lê Thị Sương     Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum


Phạm Văn Cường                          Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Minh Quý
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH&THCS Trần 


Hưng Đạo
TP. Kon Tum


Phạm Thị Châm Giáo viên
Trường TH&THCS Trần 


Hưng Đạo
TP. Kon Tum


Vũ Thị Thuỷ Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Trần Lê Ánh Nguyệt Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum


Nguyễn Thị Lương Giáo viên
Trường TH&THCS Ngok 


Bay
TP. Kon Tum


Đào Thị Hồng Nhung
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường TH&THCS Ngok 


Bay
TP. Kon Tum


448


449


450


451


Bài 25. Phép thử ngẫu nhiên và 


không gian mẫu


Bài 4. Phép thử ngẫu nhiên và không 


gian mẫu. Xác suất của biến cố (tiết 


1)


Bài 31. Hình trụ và hình nón


Bài 1: Đa giác đều. Hình đa giác đều 


trong thực tiễn


28


32 - 33


23


27


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Toán


Toán


Toán


Toán


9


9


9


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Tư Chính 
Phó Hiệu 


trưởng
Trường TH&THCS Kroong TP. Kon Tum


Trần Quang Huy Giáo viên Trường TH&THCS Kroong TP. Kon Tum


453 Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh 


Sắc
TP. Kon Tum 31 Toán 9 Cánh Diều Bài 1: Hình trụ


Dương Thị Duy Ái
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường TH & THCS Đăk Rơ 


Wa
TP. Kon Tum


Lê Đình Tú
Phó Hiệu 


trưởng


Trường TH & THCS Đăk Rơ 


Wa
TP. Kon Tum


455 Lê Thị Bích Loan
Tổ Phó chuyên 


môn
Trường TH & THCS Lê Lợi TP. Kon Tum 6 Toán 7 KNTT&CS


Chương IV: Tam giác bằng nhau.


Bài 12: Tổng các góc trong một tam 


giác.


 Hà Quang Trung Giáo viên
Trường  TH-THCS Nguyễn 


Du 
Ia H'Drai


Đỗ Thị Ái Loan Giáo viên
Trường  TH-THCS Nguyễn 


Du 
Ia H'Drai


457 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Giáo viên
Trường TH-THCS Nguyễn 


Tất Thành
Ia H'Drai 19 Toán 8 Cánh Diều


Bài 1: Định lí thales trong tam giác  


(Tiết 1)


Đoàn Thị Duyên Giáo viên Trường THCS xã Đăk Mar Đăk Hà


452


454


456


458


Bài 28. Đường tròn ngoại tiếp và 


đường tròn nội tiếp của một tam giác 


(tiết 1)


Bài 3: Hàm số bậc nhất  y = ax + b


Định lí Viète


Phân thức đại số


33


19


19


19


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


KNTT&CS


Toán


Toán


Toán


Toán


9


9


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên Trường THCS xã Đăk Mar Đăk Hà


Phạm Thị Mỹ Hằng
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường THCS Thị trấn Đăk 


Hà
Đăk Hà


Ngô Thị Thuận Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Đăk 


Hà
Đăk Hà


Phạm Thị Vinh
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường TH&THCS xã Hà 


Mòn
Đăk Hà


Lê Thị Đào Giáo viên
Trường TH&THCS xã Hà 


Mòn
Đăk Hà


Phạm Thị Hải Yến Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Ngọk
Đăk Hà


 Đặng Thanh Long Giáo viên
Trường TH&THCS xã Đăk 


Ngọk
Đăk Hà


462 Trịnh Chân Tú
Tổ Trưởng 


chuyên môn
Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà 30 Toán 9 Cánh Diều Hình nón


Nguyễn Thị Lan Giáo viên
Trường TH&THCS xã Ngọk 


Wang
Đăk Hà


Đinh Thị Viên Giáo viên
Trường TH&THCS xã Ngọk 


Wang
Đăk Hà


460


461


463


458


459


Đường tròn ngoại tiếp tam giác. 


Đường tròn nội tiếp tam giác (Tiết 1)


Bài 39: Hình chóp tứ giác đều


Bài 26: Giải bài toán bằng cách lập 


phương trình (2 tiết)


Phân thức đại số


Bài 33. Hai tam giác đồng dạng


19


19


28


28


21


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


Toán


Toán


Toán


Toán


Toán


8


8


8


8


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Trần Thị Hoa Giáo viên Trường THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô


Nguyễn Bá Toàn Giáo viên Trường THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô


Lê Thị Mỹ Dung Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô


Nguyễn Thị Lệ Thi Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 


Vinh
Đăk Tô


Trần Thị Thu Trang Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô


Nguyễn Ngô Huyền Diệu Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô


Lê Quý Đôn; Giáo viên
Trường THCS Lươnng Thế 


Vinh
Đăk Tô


Lê Đình Hưng Giáo viên
Trường THCS Lươnng Thế 


Vinh
Đăk Tô


Trần Thị Huế Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


Nguyễn Thị Mai Trinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô


466


467


468


464


465
Ba trường hợp đồng dạng của hai 


tam giác (Tiết 1)


Luyện tập chung (Tiết 1)


Tính chất cơ bản của phân thức đại 


số (Tiết 2 )


Luyện tập chung (Tiết 2)


Phương trình bậc nhất một ẩn


20


20


29


29


30


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


Toán


Toán


Toán


Toán


Toán


8


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Hồ Tăng Hải Giáo viên
Trường TH - THCS xã Văn 


Lem
Đăk Tô


Nguyễn Thị Nhung Hiệu trưởng
Trường TH - THCS xã Văn 


Lem
Đăk Tô


 Y  Jreh Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk 


Rơ Ông
Tu Mơ Rông


Đinh Xuân Sơn Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đắk 


Rơ Ông
Tu Mơ Rông


471 Tống Trần Hậu Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Tê Xăng
Tu Mơ Rông 32 Toán 8 KNTT&CS


Bài 30. Kết quả có thể và kết quả 


thuận lợi


 Lê Văn Thắng 
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Đắk Na
Tu Mơ Rông


Đặng Thị Tuyết Thanh Giáo viên
Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Đắk Na
Tu Mơ Rông


 Nguyễn Thị Hoài Thương Giáo viên
Trường THCS BT DTTS Tu 


Mơ Rông
Tu Mơ Rông


Nguyễn Thị Bích Nhi Giáo viên
Trường THCS BT DTTS Tu 


Mơ Rông
Tu Mơ Rông


474 Hoàng Thị Thu Nhàn
Tổ Phó chuyên 


môn


Trường PTDTBT TH-THCS 


xã Đắk Sao
Tu Mơ Rông 33 Toán 8 Cánh Diều


Ứng dụng của phương trình bậc nhất 


một ẩn


472


473


469


470


Bài 9. Hình đồng dạng (Tiết 1)


Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân 


thức đại số (tiết 2)


Bài 29. Hệ số góc của đường thẳng


Bài 20. Định lí Viète và ứng dụng


30


23


32


23


Cánh diều


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Toán


Toán


Toán


Toán


8


8


8


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Thị Hồng Hoa
Giáo viên


Trường TH-THCS xã Đắk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông


La Thị Hà Loan
Giáo viên


Trường TH-THCS xã Đắk 


Tờ Kan
Tu Mơ Rông


 Lê Nguyễn Hoài Thu Giáo viên
Trường THCS thị trấn Đăk 


Glei 
Đăk Glei


Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
Trường THCS thị trấn Đăk 


Glei 
Đăk Glei


 Trương Thị Bình Giáo viên Trường THCS xã Đăk Pék Đăk Glei


Ngô Thị Minh Anh Giáo viên Trường THCS xã Đăk Pék Đăk Glei


 Huỳnh Văn Phát Giáo viên
Trường TH&THCS Lý Tự 


Trọng
Đăk Glei


Phạm Thị Hồng Nhi Giáo viên
Trường TH&THCS Lý Tự 


Trọng
Đăk Glei


479 Nguyễn Đức Khởi Giáo viên Trường TH&THCS xã Xốp Đăk Glei 31 Toán 8 KNTT&CS
Bài 32: Mối liên hệ giữa xác suất 


thực nghiệm với xác suất và ứng dụng


Phan Kim Thắng Giáo viên
Trường PTDTBT 


TH&THCS xã Ngọc Linh
Đăk Glei


478


480


475


476


477


Bài 2: Tứ giác nội tiếp đường tròn 


(Tiết 1)


Hình đồng dạng trong thực tiễn


Bài 35: Định lí Pythagore và ứng 


dụng (Tiết 2)


Bài 23: Phép cộng và phép trừ phân 


thức đại số (Tiết 1)


Bài 28: Hàm số bậc nhất và đồ thị 


của hàm số bậc nhất (Tiết 1)


33


22


22


31


20


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh Diều


Toán


Toán


Toán


Toán


Toán


8


8


8


8


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


 Trần Văn Tiến Giáo viên
Trường PTDTBT 


TH&THCS xã Ngọc Linh
Đăk Glei


 A Phòng Giáo viên
Trường PTDTBT 


TH&THCS xã Mường Hoong
Đăk Glei


A Thảng Giáo viên
Trường PTDTBT 


TH&THCS xã Mường Hoong
Đăk Glei


 Mai Văn Dương Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Xã 


Đăk long
Đăk Glei


Phùng Minh Thịnh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Xã 


Đăk long
Đăk Glei


483 Nguyễn Thị Bích Trâm Giáo viên
Trường TH-THCS xã Đăk 


Man
Đăk Glei 32 Toán 9 KNTT&CS


Bài 26: Xác suất của biến cố liên 


quan tới phép thử


 Triệu Thị Huyền Giáo viên
Trường THCS Thị Trấn Đăk 


Glei
Đăk Glei


Nguyễn Thị Nở Giáo viên
Trường THCS Thị Trấn Đăk 


Glei
Đăk Glei


Nguyễn Thị Ngọc Trâm Giáo viên Trường THCS Tân Lập Kon Rẫy


Lê Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường THCS Tân Lập Kon Rẫy


485


480


481


482


484


Phép nhân và phép chia phân thức 


đại số


Bài 2: Tứ giác nội tiếp đường tròn 


(Tiết 1)


Bài 1: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên 


các bảng, biểu đồ


§4. Đồ thị của hàm số bậc nhất y = 


ax + b (a #0)  


Bài 18. Hàm số  y = ax
2
 (a khác 0) 


20


19


24


20


19


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


KNTT&CS


Toán


Toán


Toán


Toán


Toán


9


9


8


9


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


486 Hồ Ngọc Nhật Giáo viên Trường THCS Đăk Tơ Re Kon Rẫy 23 Toán 9 Cánh Diều


Bài 4: Phép thử ngẫu nhiên và không 


gian mẫu. Xác suất của biến cố (tiết 


2).


Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường THCS Đăk Rve Kon Rẫy


Nguyễn Đình Hào Giáo viên Trường THCS Đăk Rve Kon Rẫy


Phạm Huỳnh Minh Khoa Giáo viên Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy


Hồ Thị Đức Hậu Giáo viên Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy


Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy


Nguyễn Anh Trâm Giáo viên Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy


Võ Phước Hòa Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Kôi
Kon Rẫy


Phan Thanh Sơn Giáo viên
Trường PTDTBT-THCS Đăk 


Kôi
Kon Rẫy


 Phạm Công Vinh Giáo viên


 Trường PTDTBT THCS xã 


Hiếu Kon Plông


487


488


489


490


491


Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các 


bảng, biểu đồ (Mục II. Biểu diễn một 


tập dữ liệu theo những cách khác 


nhau)


Định lí Thales ( Tiết 2 )


Bài tập cuối chương VIII


Phân tích và xử lý dữ liệu thu thập 


được ở dạng biểu đồ


Bài 37: Hình đồng Dạng24


20


22


20


21 Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Toán


Toán


Toán


Toán


Toán


8


8


9


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Thị Hoà Giáo viên


 Trường PTDTBT THCS xã 


Hiếu Kon Plông


 Phạm Công Vinh Giáo viên


 Trường PTDTBT THCS xã 


Hiếu Kon Plông


Hà Thị Mai Hương Giáo viên


 Trường PTDTBT THCS xã 


Hiếu Kon Plông


Lê Thị Thuỷ Tiên Giáo viên Trường THCS Măng Đen Kon Plông


Nguyễn Thị Kiều Trang Giáo viên Trường THCS Măng Đen Kon Plông


494 Lê Văn Chuyên
Phó Hiệu 


trưởng


Trường PTDTBT cấp 1, 2 


Măng Bút 1
Kon Plông 25 Toán 8 KNTT&CS


Bài 25. Phương trình bậc nhất một ẩn 


(Tiết 1)


Phạm Ngọc Quyết Giáo viên
 Trường PTDTBT THCS 


Đăk Ring
Kon Plông


Phan Văn Khanh Giáo viên
 Trường PTDTBT THCS 


Đăk Ring
Kon Plông


496 Bùi Thị Trang Giáo viên
 Trường PTDTBT THCS 


Đắk Nên
Kon Plông 27 Toán 9 KNTT&CS Bài tập cuối chương VI


 Y Nam Giáo viên
 Trường PTDTBT THCS 


Măng Cành
Kon Plông


492


493


495


497


491


Tiết 54, Bài 2: Tần số, tần số tương 


đối (t1). 


Hình đồng dạng tiết 2


Ứng dụng Phương trình bậc nhất 1 


ẩn (tiết 3)/ Chương III Phương trình 


bậc nhất 1 ẩn 



Bài tập cuối chương VI


Phân tích và xử lý dữ liệu thu thập 


được ở dạng biểu đồ21


32


32


25


23


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


Cánh Diều


Toán


Toán


Toán


Toán


Toán


8


8


8


8


9
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Nguyễn Thị Vân Giáo viên
 Trường PTDTBT THCS 


Măng Cành
Kon Plông


498 Hà Đinh Minh Hạnh Giáo viên
Trường  PTDTBT THCS 


Đắk Nên
Kon Plông 32 Toán 9 KNTT&CS Luyện tập chung


Lê Thị Thu Hằng Giáo viên
Trường TH&THCS Nguyễn 


Trãi
Sa Thầy


Nguyễn Thị Đài Loan Giáo viên
Trường TH&THCS Nguyễn 


Trãi
Sa Thầy


Phạm Thị Ngọc Trinh Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Bình
Sa Thầy


Bùi Thị Kim Hồng Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Bình
Sa Thầy


501 Tống Thị Vụ Giáo viên Trường THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy 24 Toán 8 Cánh Diều
Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các 


bảng, biểu đồ


Nguyễn Đình Đạo Giáo viên
Trường TH&THCS Chu Văn 


An
Sa Thầy


Y Nglach Giáo viên
Trường TH&THCS Chu Văn 


An
Sa Thầy


Đinh Thị Huyền Giáo viên
Trường TH&THCS Lê Quý 


Đôn
Sa Thầy


500


502


503


497


499


Phương trình bậc nhất một ẩn


Tiết 54, Bài 2: Tần số, tần số tương 


đối (t1). 


Đường trung bình của tam giác


Tam giác đồng dạng


Thu thập và phân loại dữ liệu


23


21


23


20


26


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


Cánh Diều


KNTT&CS


Toán


Toán


Toán


Toán


Toán


9


8


8


8


8
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Lương Thị Vương Ngân Giáo viên
Trường TH&THCS Lê Quý 


Đôn
Sa Thầy


Hoàng Văn Chiến Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Nhơn
Sa Thầy


Hoàng Thị Bích Hiển Giáo viên
Trường TH&THCS xã Sa 


Nhơn
Sa Thầy


505 Nguyễn Thị Xuân
Tổ Trưởng 


chuyên môn


Trường THCS Nguyễn Tất 


Thành
Sa Thầy 32 Toán 8


Cách tính xác suất của biến cố bằng 


tỉ số


506 Bạch Thị Như Ý Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Tất 


Thành
Sa Thầy 19 Toán 9 Góc nội tiếp 


Y Sương Giáo viên
Trường TH&THCS Võ 


Nguyên Giáp
Sa Thầy


Huỳnh Thanh Hùng Giáo viên
Trường TH&THCS Võ 


Nguyên Giáp
Sa Thầy


508 Nguyễn Thị Bích Diễm Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Tất 


Thành
Sa Thầy 27 Toán 9 KNTT&CS


Chương VII. Tần số và tần số tương 


đối


Bài 22. Bảng tần số và biểu đồ tần số 


(mục 1: Bảng tần số)


509 Huỳnh Thị Tình Giáo viên Trường THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy 31 Toán 9 Cánh Diều Định lí VIÈTE


Trần Tiến Giáo viên
Trường THCS thị trấn Plei 


Kần
Ngọc Hồi


510


503


504


507


Phương trình bậc nhất một ẩn


Hình chóp tam giác đều


Đa giác đều


Bài 24. Phép nhân và phép chia phân 


thức đại số (tiết 1)


26


26


23


21


KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Toán


Toán


Toán


Toán


KNTT&CS


8


8


9


8 KNTT&CS
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Trịnh Thị Phượng Giáo viên
Trường THCS thị trấn Plei 


Kần
Ngọc Hồi


Phạm Thị Ánh Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Xú Ngọc Hồi


Trần Thị Vượng Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Xú Ngọc Hồi


Đoàn Duy Trung Giáo viên
Trường TH-THCS Lý Tự 


Trọng
Ngọc Hồi


Trần Viết Tuấn Giáo viên
Trường TH-THCS Lý Tự 


Trọng
Ngọc Hồi


513 Châu Quang Diệu Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Ngô 


Quyền
Ngọc Hồi 30 Toán 8 KNTT&CS


Bài 35. Định lý Pythagore và ứng 


dụng (tiết 1)  


514 Trương Huy Tâm Giáo viên Trường TH-THCS Sa Loong Ngọc Hồi 31 Toán 8 Cánh diều
Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ 


nhất của tam giác (t1)


Bùi Thị Như Lộc Giáo viên Trường THCS Bờ Y Ngọc Hồi


Bùi Thị Vân Anh Giáo viên Trường THCS Bờ Y Ngọc Hồi


516 Nguyễn Thị Khuyên Giáo viên Trường THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 29 Toán 8 KNTT&CS
Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của 


hai tam giác (tiết 3)


510


511


512


515


Bài 24. Phép nhân và phép chia phân 


thức đại số (Tiết 2)


Bài 36. Các trường hợp đồng dạng 


của hai tam giác vuông. (Tiết 1)


Bài 24. Phép nhân và phép chia phân 


thức đại số (tiết 1)


Bài 8. Trường hợp đồng dạng thứ ba 


của tam giác (Tiết 1)


21


21


30


31


Toán


Toán


Toán


Toán


8


8


8


8 KNTT&CS


KNTT&CS


KNTT&CS


Cánh diều
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Đoàn Thị Minh Thu Giáo viên Trường THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi


Lại Thị Huyện Giáo viên Trường THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi


518 Nguyễn Văn Quyết Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Ngô 


Quyền
Ngọc Hồi 28 Toán 9 KNTT&CS


Bài 28: Đường tròn ngoại tiếp và 


đường tròn nội tiếp một tam giác 


(Tiết1)


Nguyễn Thị Hoài Hương Giáo viên Trường THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi


Phạm Thị Tuyết Giáo viên Trường THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi


520 Lê Thị Huệ Giáo viên Trường TH - THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 28 Toán 9 Cánh Diều
Phương trình bậc hai một ẩn (Định 


nghĩa và giải phương trình)


Vũ Thị Việt Thanh Giáo viên
Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


 Nguyễn Thị Kim Trà Giáo viên
Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


Lê Thị Tuyết Vinh Giáo viên
Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


 Phạm Thị Bích Thảo Giáo viên
Trường THCS -THSP Lý Tự 


Trọng
Sở GDĐT


519


521


522


517


Luyện tập chung (Tiết 79)


Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở 


dạng bảng, biểu đồ.


Bài 22. Tính chất cơ bản của phân 


thức đại số (tiết 1)


Trường hợp đồng dạng thứ 3 của tam 


giác(tiết 2)


19


20


28


28


KNTT&CS


Cánh Diều


Cánh Diều


Toán


Toán


Toán


Toán


8


9


8


8


KNTT&CS
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STT Tác giả/Nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị công tác
Sở GDĐT/ 


Phòng GDĐT 
Tuần


Môn học/ 


HĐGD 
Lớp Bộ sách Tên bài giảng E-Learning


Đặng  Xuân Đạt Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


 Ngô Văn Cảm Giáo viên
Trường THCS và THPT Liên 


Việt Kon Tum
Sở GDĐT


Trần Văn Hùng Giáo viên  Trường THPT Ngô Mây Sở GDĐT


 Trần Thị Hà Giáo viên  Trường THPT Ngô Mây Sở GDĐT


Tổng cộng danh sách có 524 bài giảng./.


523


524
Bài 33: Hai tam giác đồng dạng (tiết 


2)


Hình Trụ26


19


Cánh Diều


KNTT&CS


Toán


Toán


9


8
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM


 TỔNG HỢP ĐIỂM CÁC SẢN PHẨM THAM GIA CUỘC THI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2022-2023


CẤP THCS


STT Tên sản phẩm


Loại sản phẩm


Môn học/ HĐGD Khối
 lớp Tác giả Trường Sở GDĐT/


Phòng GDĐT
Điển trung
bình cộng Xếp loại


e-learning Video


1
Bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình


1
  Công nghệ (lý) 6 Thiều Thị Oanh THCS Nguyễn Du Đăk Tô 15.08 Khá


2 Bài 12: Đèn điện (Tiết 1) 1 Công nghệ (lý) 6 Cao Thị Kim Hằng; Đoàn
Thị Huyền Trang


THCS Nguyễn Thị Minh
Khai Ngọc Hồi 14.58 Khá


3 Bài 3: Ngôi nhà thông minh (tiết1 ) 1 Công nghệ (lý) 6 Mai Thị Thu TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum 15.33 Khá


4
Trang phục và thời trang (TT)


1
  Công nghệ (sinh) 6 Lê Thị Ánh Nguyệt THCS Đăk Tờ Re Kon Rẫy 15.00 Khá


5 Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng.   1 Công nghệ (sinh) 6 Kim Thị Thu Hà THCS Đăk Rve Kon Rẫy 13.50 Khá


6 Giới thiệu về rừng 1 Công nghệ (sinh) 7 Lương Thị Giang
Đỗ Phúc Ánh THCS xã Đăk Pxi Đăk Hà 13.75 Khá


7 Bài 2: Quy trình trồng trọt 1   Công nghệ (sinh) 7 Bùi Bích Vân
PTDTBT THCS
ĐăkRơNga Đăk Tô 16.50 Tốt


8
Bài 2: Quy trình trồng trọt


1
  Công nghệ (sinh) 7


Nguyễn Thị Bích Hiền
Mai Trần Thị Đài Loan


Trường PTDTBT THCS
Măng Cành Kon Plông 13.00 Khá


9
Nhân giống cây trồng


1
  Công nghệ (sinh) 7 Nguyễn Thị Thúy


PTDTBT-THCS Đăk Tơ
Lung Kon Rẫy 11.50 Đạt


10 Bài 7: Giới thiệu về rừng 1 Công nghệ (sinh) 7 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Trường TH - THCS Đăk


Blà TP. Kon Tum 14.25 Khá


11 Bài 3: Nhân giống cây trồng 1 Công nghệ (sinh) 7
Nguyễn Thị Lan Uyên
Nguyễn Xuân Diệu TH-THCS Ngok Bay TP. Kon Tum 11.25 Đạt


12
Làm đất trồng cây   1 Công nghệ (sinh) 7 Trần Thị Duyên


PTDTBT cấp 1, 2 Măng
Bút 1 Kon Plông 15.00 Khá


13 Bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể 1   KHTN (Hóa) 6
Nguyễn Thị Minh Châu;
Lâm Thị Khánh Hòa


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 15.92 Khá


14 Sự đa dạng của chất 1   KHTN (Hóa) 6 Nguyễn Thị Ngọc Mai THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô 14.50 Khá


15 Bài 11: Oxygen-
Không khí


1
  KHTN (Hóa) 6


Nguyễn Thị Xuân Trường
Phạm Thị Sang


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 14.42 Khá
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16 Bài 7. Oxygen và không khí (tiết 2) 1 KHTN (Hóa) 6 Nguyễn Thị Tú; Bùi Thị
Ngàn THCS Sa Loong Ngọc Hồi 13.00 Khá


17
Oxygen không khí (tiết2)


1
KHTN (Hóa) 6


Trần Quang Thiện
Đặng Thanh Lưu PTDTBT THCS Đắk Nên Kon Plông 9.42 Không Đạt


18
Sự đa dạng của chất


1
  KHTN (Hóa) 6 Nguyễn Thị Dung


Trường PTDT BT THCS
Thị trấn Măng Đen Kon Plong 16.50 Tốt


19 Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch 1  
KHTN (Hóa)


6 Bùi Thị Nam Ninh TH-THCS Hùng Vương  Ia H'Drai
17.17 Tốt


20 Bài: Oxygen, không khí 1 KHTN (Hóa) 6 Văn Trương Ngọc Hạnh
Trường TH-THCS Thắng


Lợi TP. Kon Tum 12.75 Đạt


21


Bài: Oxygen, không khí


1


KHTN (Hóa) 6


Nguyễn Thị Bích Hằng;
Nguyễn Thị Lưu Giang;


Bùi Thị Mến
Trường TH-THCS Chư


Hreng


TP. Kon Tum


10.58 Đạt


22
Bài 10: Hỗn hợp-chất tinh khiết-dung dịch (
Mục IV: Chất rắn hòa tan và không tan trong
nước)


1
KHTN (Hóa) 6


Nguyễn T.Hồng Sâm,
Trần Thị Nhuyển, Lương


Thị Tuyết Thanh THCS Nguyễn Sinh Sắc
TP. Kon Tum


13.33 Khá


23
Bài 11: Oxygen-Không khí (Tiết 1)


1
  KHTN (Hóa) 6


Phạm Thị Hồng Loan, Hà
Thị Sang, Nguyễn Thị Mỹ


Hương
THCS-THPT Liên Việt


Kon Tum Sở GDĐT 17.17 Tốt


24
Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên
tố hóa học (tiết 1) 1   KHTN (Hóa) 7 Nguyễn Thị Lệ Huyền THCS Ngọc Tụ Đăk Tô 13.92 Khá


25 Bài 3: Nguyên tố hóa học (Tiết 1) 1 KHTN (Hóa) 7 Nguyễn Thị Thanh Huyền Trường PTDTBT THCS
Ngô Quyền Ngọc Hồi 15.92 Khá


26 Bài 21: Khái quát về trao đổi chất và chuyển
hoá năng lượng


1
KHTN (Hóa) 7 Lô Văn Thuyết PTDTBT THCS Đắk Nên Kon Plông 12.17 Đạt


27


Bài 5: phân tử- đơn chất- hợp chất


1


  KHTN (Hóa) 7


Nguyễn Văn Minh;   Lữ
Đức Mạnh; Phạm Thị


Thúy Huyền
PTDTBT THCS Đăk


Ring Kon Plông 11.83 Đạt


28 Bài 3. Nguyên tố hóa học 1  
KHTN (Hóa)


7 Nguyễn Minh Nguyên PTDT BT TH-THCS xã
Ngọc Lây Tu Mơ Rông


12.58 Đạt
29 Bài 5: Phân tử - đơn chất- hợp chất. 1 KHTN (Hóa) 7 Nguyễn Thị Kim Lai THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum 13.75 Khá


30 Bài 1: Nguyên Tử 1 KHTN (Hóa) 7
Nguyễn Từ Linh, Nguyễn


Thị Tâm Thương THCS Nguyễn Sinh Sắc TP. Kon Tum 14.50 Khá


31 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá
học


1
  KHTN (Hóa) 7 Nguyễn Thị Lan Phương


THCS và THPT Liên
Việt Kon Tum Sở GDĐT 14.33 Khá


32 Bài 38: Đa dạng sinh học 1 KHTN (Sinh học) 6 Huỳnh Thị Minh Phúc THCS Đăk Hring Đăk Hà 16.00 Tốt
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33 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào 1 KHTN (Sinh học) 6 Trần Thị Luyến
Lê Thị Hồng Lý THCS xã Đăk Mar Đăk Hà 16.33 Tốt


34 Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần
của tế bào


1
  KHTN (Sinh học) 6


Phùng Thị Thanh Xuân
Đặng Thị Huê


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh ĐăkTô 14.33 Khá


35 Bài 23: Đa dạng động
vật có xương sống 1   KHTN (Sinh học) 6


Trần Thị Ngọc,
Nguyễn Thị Thu Thanh


PTDTBT THCS
ĐăkRơNga Đăk Tô 14.92 Khá


36
Bài 24: Đa dạng sinh học (tiết 1)


1
  KHTN (Sinh học) 6


Lương Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Kim Oanh
Phạm Thị Mỹ Nhân


THCS xã Đăk Trăm
THCS xã Đăk Trăm
THCS xã Đăk Trăm Đăk Tô 16.00 Tốt


37
Bài 26. Khóa lưỡng phân


1
  KHTN (Sinh học) 6


Viêng Văn Qúy
Nguyễn Đức Đồng


PTDTBT THCS Đắk
Tăng Kon Plông 17.50 Tốt


38
Virus


1
  KHTN (Sinh học) 6


Lưu Thị Bích Hồng
Đàm Thị Thùy THCS Măng Đen Kon Plong 16.58 Tốt


39 Bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và
trong tự nhiên - Tiết 1


1
  KHTN (Sinh học) 6


Lê Thị Trà Li
Mai Minh Trung THCS Pờ Ê Kon Plông 16.00 Tốt


40
 Vi rút vi khuẩn


1
  KHTN (Sinh học) 6 Lê Văn Hải


Trường PTDT BT THCS
Thị trấn Măng Đen Kon Plong 17.00 Tốt


41 Bài 23: Đa dạng động
vật có xương sống   1 KHTN (Sinh học) 6


Trần Thị Ngọc, Nguyễn
Thị Thu Thanh


PTDTBT THCS
ĐăkRơNga Đăk Tô 16.00 Tốt


42
Bài 5: Sự đa dạng của chất


1
  KHTN (Sinh học) 6


Nguyễn Mạnh Hùng;
Nguyễn Văn Huỳnh PTDTBT-THCS Đăk Kôi Kon Rẫy 16.67 Tốt


43 Oxygen và Không khí 1  
KHTN (Sinh học)


6 Vũ Duy Thưởng TH&THCS xã Ya Xiêr Sa Thầy
17.33 Tốt


44 Bài 34: Thực vật- phần III (Vai trò thực vật) 1  
KHTN (Sinh học)


6 Trần Thị Thùy Loan THCS Bán trú DTTS Tu
Mơ Rông Tu Mơ Rông


19.00 Xuất sắc


45 Bài 13: Một số  nguyên liệu 1  
KHTN (Sinh học)


6 Vũ Thị Hoàng Gia- Lê
Thị Hoài Thương


THCS Bán trú DTTS Tu
Mơ Rông Tu Mơ Rông


16.42 Tốt


46 Bài 16: Virus - Vi khuẩn (tiết2) 1 KHTN (Sinh học) 6
Phạm Đoan Uyên
Đặng Thị Cường TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum 16.17 Tốt


47 Bài 1: Giới thiệu về Khoa học Tự nhiên 1 KHTN (Sinh học) 6 Nguyễn Thị Bích Thảo;
Đặng Thị Trang Thanh THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 15.83 Khá


48


Bài 23: Trao đổi khí ở sinh vật


1


  KHTN (Sinh học) 7
Phạm Thị Thu Thảo; Trần


Thị Xuyến
THCS Nguyễn Du;
THCS Nguyễn Du ĐăkTô 15.58 Khá
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49
Quang hợp ở thực vật


1
  KHTN (Sinh học) 7


Diệp Thị Thu;
Nguyễn Thị Kim Huệ
Trịnh Thị Hồng Thúy


THCS 24 Tháng 4
THCS 24 Tháng 4
THCS 24 Tháng 4 ĐăkTô 13.58 Khá


50
Bài 22: Quang hợp ở thực vật


1
  KHTN (Sinh học) 7


Phạm Thị Thanh Huyền,
Bùi Thị Yến Nga,


Huỳnh Thị Huyền Trang


THCS Nguyễn Trãi
THCS NguyễnTrãi
THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô 13.00 Khá


51


Bài 22: Quang hợp ở thực vật   1 KHTN (Sinh học) 7


Phạm Thị Thanh Huyền,
Bùi Thị Yến Nga,


Huỳnh Thị Huyền Trang


THCS Nguyễn Trãi
THCS NguyễnTrãi
THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô 13.50 Khá


52
Bài 18: Quang hợp ở thực vật (t1)


1
  KHTN (Sinh học) 7 Y Nguyễn Hồng Yến


Trường PT DT BT
TH&THCS xã Ngọc Linh Đăk Glei 16.08 Tốt


53 Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật, tập tính ở động
vật


1


  KHTN (Sinh học) 7 Nguyễn Văn  Nở
PTDTBT cấp 1, 2 Măng


Bút 1 Kon Plông 14.25 Khá


54 Bài 36: Khái quát về sinh trưởng và phát triển
của sinh vật


1


  KHTN (Sinh học) 7
Nguyễn Thị Thúy Hằng,
Đào Thị Xuân Thơm THCS Tân Lập Kon Rẫy 8.92 Không Đạt


55  Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối
với cơ thể sinh vật 1  


KHTN (Sinh học)


7 Vũ Thị Làn  TH-THCS Nguyễn Du  Ia H'Drai


16.00 Tốt


56 Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập
tính ở động vật. 1 KHTN (Sinh học) 7 Nguyễn Thị Ngọc Mẫn THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum 13.08 Khá


57 Bài 18: Quang hợp ở thực vật 1 KHTN (Sinh học) 7 Nguyễn Phước Tân TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum 17.08 Tốt
58 Bài 27: Thực hành hô hấp ở tế bào 1 KHTN (Sinh học) 7 Lê Thị Lệ Thủy TH-THCS Đăk Cấm TP. Kon Tum 15.00 Khá


59 Bài 21: Hô hấp tế bào 1 KHTN (Sinh học) 7
Đào Thị Hồng Nhung
Trần Thị Thanh Huyền TH-THCS Ngok Bay TP. Kon Tum 14.00 Khá


60
Bài 22: Quang hợp ơ ̉thực vật (tiết 2)


1
KHTN (Sinh học) 7


Bùi Thi ̣Hồng Vân
Lê Thi ̣Bích Hoa THCS Trần Hưng Đạo


TP. Kon Tum
16.00 Tốt


61 Bài 27: Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở
thực vật 1


KHTN (Sinh học)
7 Võ Thị Ái Nhi - Đặng Thị


Dung- Ngô Thị Kim Soa
THCS-THSP Lý Tự


Trọng Sở GDĐT 16.67 Tốt


62 Chủ đề các phép đo. Bài 7. Đo thời gian 1
KHTN (Vật lý)


6
Phùng Thị Thu
Hà Văn Tý


Đỗ Thị Thùy Linh
THCS Chu Văn An Đăk Hà


17.50 Tốt


63 Bài 43. Trọng lượng- Lực hấp dẫn 1 KHTN (Vật lý) 6 Trần Thị Tố Quyên
 Nguyễn Thị  Thúy Hồng THCS Đăk Hring Đăk Hà 15.50 Khá
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64 Bài 55: Ngân Hà 1 KHTN (Vật lý) 6 Nguyễn Thị Phương Thảo TH-THCS Hà Mòn Đăk Hà 14.75 Khá


65 Đo chiều dài 1   KHTN (Vật lý) 6
Nguyễn Trọng Hữu;
Nguyễn Thị Tiên


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 16.00 Tốt


66 Hệ Mặt Trời 1   KHTN (Vật lý) 6 Huỳnh Thị Lệ Huyên THCS 24 Tháng 4  Đăk Tô 15.92 Khá


67 Hiện tượng mọc và lặn của mặt trời 1   KHTN (Vật lý) 6 Trương Xuân Thắng
PTDTBT THCS
ĐăkRơNga Đăk Tô 16.75 Tốt


68 Bài 48: Sự chuyển hoá năng lượng (tiết 1) 1 KHTN (Vật lý) 6 Đinh Thịnh Hưởng;
Huỳnh Đan Lý


Trường PTDTBT THCS
Ngô Quyền Ngọc Hồi 16.50 Tốt


69 Chủ đề 2: Bài 3: Đo chiều dài – Khối lượng
thời gian ( Tiết 2 ) 1 KHTN (Vật lý) 6 Trần Văn Chương THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 16.33 Tốt


70
Bài 8: Đo nhiệt độ (Tiết 1)


1
  KHTN (Vật lý) 6


Nguyễn Thị Thu Hà
 Lê Thị Bích Phụng


A Nhưng
PTDTBT THCS Đắk


Tăng Kon Plông 15.33 Khá


71
Bài 5 : Đo độ dài


1
  KHTN (Vật lý) 6


Vũ Quốc Tuấn
Lương Viết Trung


Trường PTDTBT Cấp 1,2
Măng Bút 2 Kon Plông 15.33 Khá


72
Bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo


1
  KHTN (Vật lý) 6


Mai Minh Trung
Tạ Thị Thanh Hương THCS Pờ Ê Kon Plông 14.33 Khá


73
Đo khối lượng


1
  KHTN (Vật lý) 6 Nguyễn Thị Kim Trúc


Trường PTDT BT THCS
Thị trấn Măng Đen Kon Plong 15.00 Khá


74 Chủ đề 9: Lực-Bài 26: Lực và tác dụng của
lực.


1
  KHTN (Vật lý) 6


Nguyễn Thị Hồng Hoanh
Phan Ngọc Vinh PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông 14.42 Khá


75


Đo chiều dài


1


  KHTN (Vật lý) 6


Huỳnh Thị Sương,
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn


Thị Thu Hường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 15.67 Khá


76 Trọng lượng, lực hấp dẫn 1  


KHTN (Vật lý)


6 Trần Thị Mỹ Linh TH&THCS xã Sa Nghĩa Sa Thầy


15.50 Khá


77 Bài 43. Trọng lượng. Lực hấp dẫn 1  


KHTN (Vật lý)


6 Lê Thị Thu Hằng TH&THCS Nguyễn Trãi Sa Thầy


15.13 Khá


78 Bài 6: Đo khối lượng (tiết 1) 1 KHTN (Vật lý) 6 Trần Thị Mỹ Trang Trường TH - THCS Đăk
Blà TP. Kon Tum 15.67 Khá


79 Bài : Trọng lượng, lực hấp dẫn ( tiết 1) 1 KHTN (Vật lý) 6 Nguyễn Thị Hồng Hảo
Trường TH- THCS Đoàn


Kết TP. Kon Tum 15.17 Khá


Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.







80 Bài 7: Đo thời gian 1 KHTN (Vật lý) 6 Ngô Thị Yến
Trường TH-THCS


Trường Sa TP. Kon Tum 14.67 Khá


81
Bài 6: Đo khối lượng (Tiết 1)


1
KHTN (Vật lý) 6


Nguyễn Dương Hoài
Nguyễn Kim Hằng
Trần Thị Thu Hường


TH-THCS Trần Hưng
Đạo


TP. Kon Tum
16.08 Tốt


82


Bài 44: Lực ma sát


1


KHTN (Vật lý) 6


Phạm Thị Châm
Trình Hữu Quỳnh


Khương
Nguyễn Thị Minh Quý


TH-THCS Trần Hưng
Đạo


TP. Kon Tum


16.83 Tốt


83


Nhiên liệu và năng lượng tái tạo   1 KHTN (Vật lý) 6 Lê Thị Xuân THCS Đăk Tơ Re Kon Rẫy 15.00 Khá


84


Bài 17. Ảnh của vật qua gương phẳng


1


  KHTN (Vật lý) 7
Nguyễn Thị Tiên
Võ Thị Hồng Sang


                              THCS
Lương Thế Vinh


THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 14.38 Khá


85 Chủ đề 5:  Âm thanh. Bài 10. Biên độ, tần số
và độ to và độ cao của âm


1


  KHTN (Vật lý) 7


Ung Nho Tuyên
Phạm Thị Hạnh
Lê Quang Hoàng


THCS Nguyễn Du;
THCS Nguyễn Du;
THCS Nguyễn Du ĐăkTô 15.13 Khá


86 Cách đo tốc độ bằng
 thiết bị "bắn tốc độ" 1   KHTN (Vật lý) 7 Trương Xuân Thắng


PTDTBT THCS
ĐăkRơNga Đăk Tô 14.00 Khá


87 Tuần 9- Tiết38- Bài 7: Tốc độ của  chuyển
động 1   KHTN (Vật lý) 7


Nguyễn Thị Nguyệt;
Đoàn Thị Hồng Điệp


TH-THCS Văn Lem
TH-THCS Văn Lem Đăk Tô 13.63 Khá


88 Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng (Tiết 1) 1 KHTN (Vật lý) 7 Đoàn Duy Trung; Nguyễn
Thị Lan TH-THCS Lý Tự Trọng Ngọc Hồi 15.00 Khá


89 Bài 10: Biên độ, tần số, độ to và độ cao của
âm (tiết 2) 1   KHTN (Vật lý) 7 Y Dúp TH&THCS xã Đăk Plô Đăk Glei 13.50 Khá


90


Bài 13: Độ cao và độ to của âm


1


  KHTN (Vật lý) 7
Nguyễn Hoàng Đình
Dương Văn Kỷ


Trường PTDTBT Cấp 1,2
Măng Bút 2 Kon Plông 13.88 Khá


91 Bài 12: Sóng âm 1  


KHTN (Vật lý)


7 Huỳnh Thị Hồng Yên TH&THCS Lê Quý Đôn Sa Thầy


18.50 Tốt


92 Phản xạ âm 1  


KHTN (Vật lý)


7 Nguyễn Thị Thiên Nga TH&THCS xã Ya Xiêr Sa Thầy


14.13 Khá
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93 Chủ đề 5: Bài 9 Sự truyền âm 1  


KHTN (Vật lý)


7 Ngô Thị Hồng Sương TH&THCS xã Ya Ly Sa Thầy


14.75 Khá


94 Bài: Ảnh tạo bởi gương phẳng 1 KHTN (Vật lý) 7
Phan Thị Minh Hiếu
Phạm Thị Thu Hồng


Trường TH-THCS Thắng
Lợi TP. Kon Tum 16.75 Tốt


95 Bài: Tốc độ chuyển động 1 KHTN (Vật lý) 7
1. Lê Thị Kim Nhung


2. Nguyễn Thị Bích Thủy TH-THCS Hòa Bình TP. Kon Tum 15.25 Khá


96 Bài 9: Sự truyền âm (Tiết 1) 1 KHTN (Vật lý) 7 Trần Thị Như Ngọc TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum 14.88 Khá


97 Bài 9: Đo tốc độ 1 KHTN (Vật lý) 7 Nguyễn Thị Ngân TH-THCS Đăk Cấm TP. Kon Tum 14.50 Khá


98
Bài 18: Nam châm


1
KHTN (Vật lý)


7 Vũ Thị Hoài Tâm
Lương Thị Diệu Trinh
Nguyễn Thị Trường An


TH-THCS Đak Năng TP. Kon Tum
13.75 Khá


99
Bài 17.Ảnh vật qua gương phẳng


1
  KHTN (Vật lý) 7


Võ Thị Diễm - Bùi Thị
Thu Giang


THCS và THPT Liên
Việt KonTum Sở GDĐT 18.00 Tốt


100
Bài 7: Tốc độ chuyển động   1 KHTN (Vật lý) 7


Vũ Thị Hằng
Nguyễn Thị Minh Nguyệt


Trường PTDTBT THCS
Măng Cành Kon Plông 13.00 Khá


101
Bài 9: Sự truyền âm ( Mục I) 1 KHTN (Vật lý) 7


Lê Thị Viên , Phan Thị
Châu Lan, Mai Thị Hồng


Thanh THCS Nguyễn Sinh Sắc
TP. Kon Tum


12.00 Đạt


102


Văn bản: Cô bé bán diêm   1 Ngữ văn 6
Lương Thị Phương Thảo.


Trần Văn Tùng
PTDTBT cấp 1, 2 Măng


Bút 1 Kon Plông 13.00 Khá


103


Đọc hiểu văn bản " Về thăm mẹ"   1 Ngữ văn 6 Trần Thị Kim Huệ THCS Măng Đen Kon Plong 16.08 Tốt


104


Gió lạnh đầu mùa   1 Ngữ Văn 6


Võ Lê Vũ
 Trần Thị Hương Trâm


Trần Anh Khoa
Trường PTDTBT
 THCS Ngọk Tem Kon Plông 11.00 Đạt


105


Văn bản: Bức tranh của em gái tôi   1 Ngữ văn 6
Lê Thị Thủy, Phạm Thị


Hường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 12.83 Đạt


106 Bài 5: Văn bản thông tin . Đọc hiểu văn bản:
Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập (Tiết 1) 1 Ngữ văn 6


Phạm Thị Mỹ Loan
Trần Thị Sương


Huỳnh Thị Mai Thi
Trường TH-THCS Thắng


Lợi
TP. Kon Tum


13.33 Khá
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107 Bài 5: Văn bản thông tin . Đọc hiểu văn bản:
Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập (Tiết 2) 1 Ngữ văn 6


Phạm Thị Mỹ Loan
Huỳnh Thị Mai Thi


Dương Thị Thanh Trúc
Trường TH-THCS Thắng


Lợi
TP. Kon Tum


13.33 Khá


108 Bài 5: Văn bản thông tin . Đọc hiểu văn bản:
Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập (Tiết 3) 1 Ngữ văn 6


Phạm Thị Mỹ Loan
Trần Thị Sương


Huỳnh Thị Mai Thi
Trường TH-THCS Thắng


Lợi
TP. Kon Tum


13.00 Khá


109 Văn bản: Bắt nạt 1 Ngữ văn 6
Nguyễn Thị Đào
Lê Thị Duyên


TH-THCS Trần Hưng
Đạo TP. Kon Tum 17.42 Tốt


110
Bài 6: Bài học đường đời đầu tiên 1 Ngữ văn 6


Vũ Thị Mơ, Mai Thị
Thanh, Nguyễn Thị


Hương THCS Nguyễn Sinh Sắc
TP. Kon Tum


16.00 Tốt


111 Bài 5: VBTT - Hồ Chí Minh và tuyên ngôn
Độc lập 1 Ngữ văn 6


Hoàng Thị Quỳnh;
Nguyễn Thị Thúy, Huỳnh


Thị Lệ Hiền THCS Nguyễn Sinh Sắc
TP. Kon Tum


14.25 Khá


112 Chuyện cổ tích về loài người 1 Ngữ văn 6 Dương Thị Thúy Hằng
Trương Thị Mỹ Huệ THCS Chu Văn An Đăk Hà 16.42 Tốt


113 Cô bé bán Diêm 1
Ngữ văn


6
Thái Thị Tình


Lê Thị Xuân Hường
Lê Thị Ngọc Tú


THCS xã Đăk Mar Đăk Hà
17.33 Tốt


114


Son Tinh, Thủy Tinh


1


  Ngữ văn 6 Trần Thị Việt Hà TH-THCS Pô Kô Đăk Tô 14.33 Khá


115 Thực hành tiếng Việt (từ đơn và từ phức,
nghĩa của từ, biện pháp tu từ )


1


  Ngữ văn 6


Phan Thị Thu
Đinh Thị Loan


Nguyễn Thị Bích Liên


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh ĐăkTô 13.17 Khá


116 Văn bản thông tin: Diễn biến Chiến dịch Điện
Biên Phủ


1
  Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Trang Nhung


PTDTBT THCS
ĐăkRơNga ĐăkTô 15.00 Khá


117 Thực hành đọc hiểu:
Ca dao Việt Nam 1   Ngữ văn 6 Phạm Văn Điểm THCS Ngọc Tụ Đăk Tô 11.58 Đạt


118 Văn bản: Cô bé bán diêm 1 Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Ngà; Nguyễn
Thị Mỹ Trinh THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 14.42 Khá


119 Văn bản: Thời thơ ấu của Honda 1 Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Hồng Vân;
Nguyễn Thị Bích Nguyệt


THCS Nguyễn Thị Minh
Khai Ngọc Hồi 13.17 Khá


120 Văn bản: Con Chào mào 1 Ngữ văn 6 Hứa Thị Luyện; Lã Thị
Hiếu; Nguyễn Thị Hương


Trường TH-THCS Đắk
Xú Ngọc Hồi 16.00 Tốt


121


Bài 4: Thực hành tiếng Việt: Thành ngữ.


1


Ngữ văn


6  Huỳnh Hữu Bình, Vũ Thị
Kim Ngân, Đặng Thị


Hằng


THCS Sa Loong Ngọc Hồi


13.00 Khá
122 Bài 3: Thực hành tiếng Việt  (Cánh diều) 1 Ngữ văn 6 Đặng Thị Trinh THCS Bờ Y Ngọc Hồi 17.17 Tốt
123 Bài 6. Thực hành đọc hiểu: Cô bé bán diêm 1 Ngữ văn 6 Trần Thị Minh Nguyệt TH -THCS Đắk Nông Ngọc Hồi 17.33 Tốt
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124 Văn bản: Mây và sóng. 1   Ngữ văn 6 Võ Thị Kim Nương THCS xã Đăk Pék Đăk Glei 16.17 Tốt


125 Bài 3: Yêu thương và chia sẽ 1   Ngữ văn 6 Bùi Thanh Huệ
Trường TH&THCS xã


Đăk Nhoong Đăk Glei 15.33 Khá


126 Bài 8: Khác biệt va ̀gần gũi.
Văn bản 1: Xem người ta kìa!


1


Ngữ văn 6 Đinh Văn Kiểm PTDTBT THCS Đắk Nên Kon Plông 11.67 Đạt


127


Văn bản: Con chào mào


1


  Ngữ văn 6 Bùi Thị Hiền
PTDTBT cấp 1, 2 Măng


Bút 1 Kon Plông 12.00 Đạt


128


Thành ngữ


1


  Ngữ văn 6 Võ Thị Lan Nhi
PTDTBT-THCS Đăk Tơ


Lung Kon Rẫy 18.00 Tốt


129 Bài 4 - Văn bản 3 : Cây tre Việt Nam - Thép
Mới 1  


Ngữ văn


6 Lê Thị Thu Giang THCS Nguyễn Tất Thành Sa Thầy


18.00 Tốt


130 Bài 5: Văn bản. Hang Én 1  


Ngữ văn


6 Y Doan THCS Nguyễn Tất Thành Sa Thầy


14.50 Khá


131 Đọc - hiểu văn bản: Ông lão đánh  cá và con
cá vàng (Pu - skin) 1  


Ngữ văn


6 Nguyễn Thị Phương
Thanh TH&THCS xã Ya Xiêr Sa Thầy


15.33 Khá


132 Bài Về thăm mẹ 1  


Ngữ văn


6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh THCS Phan Đình Phùng Sa Thầy


14.83 Khá


133 Văn bản: Trái Đất - Cái nôi của sự sống 1  


Ngữ văn


6 Nguyễn Thị Hoài Sâm PTDT BT TH-THCS xã
Đăk Sao Tu Mơ Rông


17.67 Tốt


134 Mây và sóng 1  


Ngữ văn


6 Nguyễn Thị Hồng Nhi THCS Bán trú DTTS Tu
Mơ Rông Tu Mơ Rông


13.17 Khá


135 Văn bản 3: Bắt nạt 1  


Ngữ văn


6 Võ Thị Quỳnh Giao
Trương Thị Yến


PTDT BT TH-THCS xã
Ngọc Lây Tu Mơ Rông


16.17 Tốt
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136 Cô bé bán diêm 1  


Ngữ văn


6 Lê Thị Lành TH-THCS Hùng Vương  Ia H'Drai


14.17 Khá


137 Đọc hiểu văn bản: Về thăm mẹ 1 Ngữ văn 6
Đặng Thị Kim Tuyến
Nguyễn Thị Mai


Trường TH - THCS
Nguyễn Du TP. Kon Tum 14.50 Khá


138
Bài: Bức tranh của em gái tôi ( tiết 2)


1
  Ngữ văn 6


Lê Thị Tuyến
Nguyễn Thị Hiền
Đoàn Thanh Định


Trường TH- THCS Đoàn
Kết


TP. Kon Tum
14.17 Khá


139 Bài À ơi tay mẹ 1 Ngữ văn 6 Phạm Thị Lê
Trường TH-THCS Lê


Lợi TP. Kon Tum 13.17 Khá
140 Đọc Văn: Mây và Sóng (Ta - go). 1 Ngữ văn 6 Lê Thị Hạnh THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum 16.17 Tốt


141 Bài 4. Thực hành Tiếng Việt: Thành
ngữ 1 Ngữ văn 6


Hồ Thị Ái
Phạm Thị Huệ


Trường TH-THCS
Kroong TP. Kon Tum 14.17 Khá


142 Cô bé bán diêm 1 Ngữ văn 6
Nguyễn Thụy Đồng
Trần Thị Ánh Nguyệt


Trường TH-THCS
Kroong TP. Kon Tum 14.50 Khá


143
Văn bản:Cây tre Việt Nam


1
  Ngữ văn 6


Nguyễn Thị Nghiệp, Đinh
Thị Thiên THCS Tân Lập Kon Rẫy 12.33 Đạt


144
Bài 2: Mẹ 1 Ngữ văn


7
Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thị
Hồng, Hồ Thị Ngọc


Quỳnh THCS Nguyễn Sinh Sắc
TP. Kon Tum


14.17 Khá
145 Mùa xuân nho nhỏ 1 Ngữ văn 7 Dương Thị An THCS Chu Văn An Đăk Hà 16.00 Tốt


146 Đồng dao mùa xuân 1 Ngữ văn 7 Phạm Thị Ngọc Trâm,
 Đặng Thị Kiều Hạnh THCS Đăk Hring Đăk Hà 14.67 Khá


147 Cặp lá cơm nếp 1 Ngữ văn 7 Nông Thị Lưu TH&THCS xã Đăk Ui Đăk Hà 13.00 Khá


148 Bài 2:
Thực hành Tiếng Việt


1


  Ngữ văn 7 Hà Thị Thủy THCS Nguyễn Du Đăk Tô 15.33 Khá


149 Bài 1: Đọc hiểu văn bản: Buổi học cuối cùng
(An-phông-xơ Đô-đê)


1


  Ngữ văn 7
Đoàn Thị Hương,
Hà Thị Thuỷ


THCS Nguyễn Du;
THCS Nguyễn Du Đăk Tô 14.50 Khá


150 Thực hành Tiếng Việt (biện pháp tu từ, nghĩa
của từ)


1


  Ngữ văn 7


Trần Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Kim Đẹp
Dương Thị Hằng


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh ĐăkTô 15.17 Khá


151 Văn bản: Đồng dao mùa xuân (Tiết 2) 1 Ngữ văn 7 Phạm Thị Thuỷ, Phan Thị
Thanh Thương THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 12.67 Đạt


152
Văn bản: Mẹ - Đỗ Trung Lai


1
Ngữ văn


7  Lê Thanh Thuỷ; Nguyễn
Thị Hằng THCS Đắk Dục Ngọc Hồi


14.00 Khá
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153
Văn bản: Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo)


1
  Ngữ văn 7


- Võ Thị Thương
- Trần Lưu Trọng Nghĩa TH&THCS xã Xốp Đăk Glei 14.17 Khá


154


Đọc hiểu văn bản: Mẹ


1


  Ngữ văn 7


Võ Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Kiều Trang


Mai Thoại Vít THCS Măng Đen Kon Plong 13.83 Khá


155


Tiếng gà trưa (tt)


1


  Ngữ văn 7 Huỳnh Thị Kim Thoa PTDTBT-THCS Đăk Pne Kon Rẫy 12.33 Đạt


156 Đồng Giao Mùa Xuân 1   Ngữ văn 7 Nguyễn Thị Hằng Nga -
Nguyễn T. Ngọc Hiệp THCS xã Đăk Rơ Ông Tu Mơ Rông 14.17 Khá


157 Ngàn sao làm việc 1  


Ngữ văn


7 Lê Thị Ngân THCS Bán trú DTTS Tu
Mơ Rông Tu Mơ Rông


14.17 Khá


158 Bài thực hành tiếng Việt (Bài 3: Cội nguồn
yêu thương) 1 Ngữ văn 7


1.Nguyễn Thị Mỹ Dung
2.Dương Thị Hồng Nga TH-THCS Đăk Cấm TP. Kon Tum 12.33 Đạt


159 Bài 3-Tiết 28: Thực hành tiếng việt (Số từ) 1 Ngữ văn 7
Nguyễn Thị Thục Uyên
Trương Thị Hồng Nga TH-THCS Đăk Rơ Wa TP. Kon Tum 12.00 Đạt


160


Đọc hiểu văn bản: Mẹ


1


  Ngữ văn 7


Nguyễn Dịu Hường,
Vương Thị Thu Hoài,


Trịnh Thị Hằng
THCS- THPT Liên Việt


Kon Tum Sở GDĐT 17.00 Tốt


161


Đọc hiểu văn bản: Mẹ


1


  Ngữ văn 7
Nguyễn Thị Hoài Tâm
Đặng Thị Thanh Tâm


Trường PTDTBT THCS
Măng Cành Kon Plông 11.50 Đạt


162


Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X   1
LS & ĐL
(Lịch sử) 6


Nguyễn Thị Thuận,
Đặng Thị Thúy Hoa,


Lê Hồ


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh ĐăkTô 16.17 Tốt


163
Tiết 31_ Bài 15: Chính sách cái trị của các
triều đại phong kiến phương Bắc và sự
chuyển biến của xã hội Âu Lạc


1 LS & ĐL
(Lịch sử)


6 Nguyễn Thị Hằng THCS Đăk Hring Đăk Hà
13.42 Khá


164 Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ
VII (Tiết 1) 1 LS & ĐL


(Lịch sử) 6 Cao Thảo Uyên; Y Bui Trường PTDTBT THCS
Ngô Quyền Ngọc Hồi 14.00 Khá


165 Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ
VII 1 LS & ĐL


(Lịch sử) 6 Nguyễn Khánh Trang;
Huỳnh Anh Minh THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 15.25 Khá


166


Bài 14. Nhà nước Văn Lang - Âu lạc (tt)


1


 
LS & ĐL
(Lịch sử) 6


Nguyễn Đức Đồng
 Viêng Văn Qúy


PTDTBT THCS Đắk
Tăng Kon Plông 12.33 Đạt
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167 Bài 18 bước ngoặc lịch sử thế kỉ X. Mục 2.
Ngô quyền và chiến thắng Bạch đằng năm
938


1


 
LS & ĐL
(Lịch sử) 6


Trương Đình Hưng
Nguyễn Thị Thanh Hiền


PTDTBT THCS Đăk
Ring Kon Plông 11.83 Đạt


168


Bài 3: Nguồn gốc loài người


1


 
LS & ĐL
(Lịch sử) 6


Phan Thị Biên
Nguyễn Thanh Cường


Hồ Quang Bình THCS Pờ Ê Kon Plông 13.50 Khá


169 Bài 2: Thời gian trong lịch 1   LS & ĐL
(Lịch sử)


6 Nguyễn Thị Minh Nguyệt THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy


15.17 Khá


170 Vương quốc Chăm-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ
X 1   LS & ĐL


(Lịch sử)


6 Trương Thị Phượng TH&THCS xã Sa Nhơn Sa Thầy


15.67 Khá


171 Bài 5: Xã hội nguyên thuỷ. 1 LS & ĐL
(Lịch sử) 6


Phạm Văn Hoan
Hoàng Thị Kim Anh THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum 12.17 Đạt


172 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X (Tiết
3)


1 LS & ĐL
(Lịch sử) 6


Ngô Thị Hà
Nguyễn Thị Yến
Lê Xuân Vinh TH-THCS Ngok Bay


TP. Kon Tum
13.00 Khá


173
Bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại (Tiết 1)


1 LS & ĐL
(Lịch sử) 6


Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Trần Thị Cẩm Lượng
Phan Thị Thu Trinh


TH-THCS Trần Hưng
Đạo


TP. Kon Tum
15.58 Khá


174
Bài 7: Ấn Độ cổ đại


1 LS & ĐL
(Lịch sử) 6


Nguyễn Quang Tùy,
Nguyễn Thị Yến, Phạm


Thị Phượng THCS Nguyễn Sinh Sắc
TP. Kon Tum


12.00 Đạt


175 Bài 3: Phong trào Văn hoá Phục hưng và cải
cách tôn giáo (Tiết 2)   1


LS & ĐL
(Lịch sử) 7


Trương Thị Kim Hoa
Nguyễn Thị Minh Hiếu


Phan Thị Xuân


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 11.17 Đạt


176
Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lý và sự hình
thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở
Phương Tây


1 LS & ĐL
(Lịch sử)


7 Trương Thị Mơ TH&THCS xã Đăk Ui Đăk Hà
16.00 Tốt


177
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên
 (tiết 1)


1 LS & ĐL
(Lịch sử)


7
Nguyễn Thị Lan Hương


Vũ Thị Thân
Phan Thị Ngọc Linh


TH và THCS xã Đăk
Ngọk


Đăk Hà
15.50 Khá


178 Bài 7. Văn hóa Trung Quốc (Tiết 2) 1 LS & ĐL
(Lịch sử) 7 Y Hiêu; Trần Thị Thu


Giang; Đinh Thị Linh THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 17.50 Tốt


179 Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm
lược Tống ( tiết 2) 1  


LS & ĐL
(Lịch sử) 7 Đồng Thi ̣Ngọc


PTDTBT THCS xã
ĐăkChoong Đăk Glei 13.17 Khá


180 Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân Tống
xâm lược của nhà Lý (1075-1077) (Tiết1)


1
 


LS & ĐL
(Lịch sử) 7 Trần Văn Tân


Trường PT DT BT
TH&THCS xã Ngọc Linh Đăk Glei 14.25 Khá
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181


Bài 9: Nước ta buổi đầu độc lập (939 - 967)


1 LS & ĐL
(Lịch sử) 7 Nguyễn Hàm Mạnh PTDTBT THCS Đắk Nên Kon Plông 11.08 Đạt


182 Bài 15. Chính sách cai trị của các triều đại
phong kiến phương Bắc và sự chuyển của xã
hội Âu lạc.


1


 
LS & ĐL
(Lịch sử) 7


Hoàng Thị Hương
A Thơi


PTDTBT cấp 1, 2 Măng
Bút 1 Kon Plông 11.17 Đạt


183 Phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách
tôn giáo


1


 
LS & ĐL
(Lịch sử) 7


Nguyễn Văn Đạt, Lê Thị
Hương THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 14.33 Khá


184 Vương quốc Campuchia 1   LS & ĐL
(Lịch sử)


7 Võ Thị Ngọc Sang TH&THCS xã Sa Nghĩa Sa Thầy


13.17 Khá


185 Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân xâm
lược Tống của nhà Lý (1075 - 1077)


1   LS & ĐL
(Lịch sử)


7 Hà Thị Thu Thủy TH-THCS Nguyễn Tất
thành  Ia H'Drai


13.17 Khá


186 Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lý từ thế kỷ XV
đến thế kỷ XVI


1 LS & ĐL
(Lịch sử) 7


Lê Thị Thu Hà; Nguyễn
Thị Tuấn Thảo;  Nguyễn


Thị Lệ Thủy
Trường TH-THCS Chư


Hreng
TP. Kon Tum


13.75 Khá


187 Bài 14: Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý
(1009-1225) (Tiết 3) 1 LS & ĐL


(Lịch sử) 7 Nguyễn Thị Kim Phượng THCS-THSP Lý Tự
Trọng Sở GDĐT 17.00 Tốt


188
Bài 2: Các cuộc phát kiến Địa lí
và sự hình thành quan hệ sản
xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu 1


LS & ĐL
(Lịch sử) 7


1. Nguyễn Thị Kim Cúc
2. Lê Thị Định


3. Phạm Thị Thơm TH-THCS Hòa Bình
TP. Kon Tum


12.17 Đạt


189


Yêu thương con người


1


  GDCD 6


Lương Thị Minh Liên,
Lê Thị Bích Trâm,
Võ Thị Thu Thảo


THCS Lương Thế Vinh,
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 17.42 Tốt


190


Bài: Yêu thương con người - Tiết 1


1


  GDCD 6
Trần Thị Liên


Nguyễn Thị Giang THCS Pờ Ê Kon Plông 17.33 Tốt


191 Bài 4: Tôn trọng sự thật (Tiết 1) 1 GDCD 6 Na Ly Thầm; Vũ Thị
Nguyệt Hồng THCS Bờ Y Ngọc Hồi 15.17 Khá


192 Chủ đề 5: Bảo tồn di sản văn hóa 1 GDCD 7
Bùi Thị Hằng


Đào Thị Thanh Thuý THCS Chu Văn An Đăk Hà 12.58 Đạt


193 Bảo tồn di sản văn hóa 1 GDCD 7 Phan Thị Nguyệt
Phạm Thị Xuân Thắm THCS xã Đăk La Đăk Hà 12.50 Đạt


194 Bài 5: Bảo tồn di sản
văn hóa (Tiết 1) 1   GDCD 7


Đỗ Thủy Nguyên
Hoàng Thị Kim Oanh


THCS 24 Tháng 4
THCS 24 Tháng 4 ĐăK Tô 18.08 Tốt
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195


Bài 3: Quan tâm cảm thông  và chia sẻ


1


  GDCD 7 Hoàng Thị Lý THCS Nguyễn Du Đăk Tô 14.92 Khá


196 Bài 2: Bảo tồn di sản văn hoá 1  


GDCD


7 Lê Thị Thuỷ PTDTBT THCS Hai Bà
Trưng Sa Thầy


17.67 Tốt


197
Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ 1 GDCD 7


1. Thái Thị Thanh Hương
2. Đỗ Thị Kim Thịnh


3. Phạm Thị Xuân Lương TH-THCS Hòa Bình
TP. Kon Tum


16.17 Tốt


198 Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời 1 LS & ĐL
(Địa lí) 6


Nguyễn Thị Ái
Nguyễn Thị Thảo
Lò Thị Trang


TH&THCS xã Đăk Long Đăk Hà
17.33 Tốt


199 Núi lửa và động đất 1 LS & ĐL
(Địa lí) 6 Nghiêm Thị Hương THCS xã Đăk La Đăk Hà 16.33 Tốt


200 Bai5. Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng
và kích thước của Trái Đất 1 LS & ĐL


(Địa lí) 6 Nguyễn Thị Giang
Nguyễn Thị Thu


TH và THCS xã Ngọk
Wang Đăk Hà 15.17 Khá


201 Kí hiệu và bảng chú giải
bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ. (Tiết 2 )


1


 


LS & ĐL
(Địa lí)


6
Trần Thị Việt Hà;
Phạm Thị Hiền TH-THCS Pô Kô Đăk Tô 16.17 Tốt


202 Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng
và kích thước của Trái Đất.


1


 


LS & ĐL
(Địa lí)


6
Lê Thị Kim Khoa,


Nguyễn Đình Phương
TH-THCS Văn Lem
TH-THCS Văn Lem Đăk Tô 18.00 Tốt


203
Chuyển động tự quay quanh trục và hệ quả


1
 


LS & ĐL
(Địa lí) 6


Bùi Thị Kiều Tiên,
Nguyễn Thị Nhung,


Bùi Thị Hằng


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh ĐăkTô 17.25 Tốt


204 Bài 22. Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các
đới tự nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới.


1


 


LS & ĐL
(Địa lí)


6
Dương Thị Hồng Ngọc,


Nguyễn Thị Vân
THCS Nguyễn Du THCS


Nguyễn Du Đăk Tô 12.17 Đạt


205 Bài 6: Trái đất  trong hệ mặt trời 1 LS & ĐL
(Địa lí) 6 Phạm Thị Thuý Hồng; Võ


Thị Loan THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 16.92 Tốt


206 Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến
đổi khí hậu 1 LS & ĐL


(Địa lí) 6 Trương Thị Nga;Trịnh
Thị Loan


THCS Nguyễn Thị Minh
Khai Ngọc Hồi 11.83 Đạt


207 Bài 9. Cấu tạo bên trong trái đất (Tiết 1) 1 LS & ĐL
(Địa lí) 6 Y Hiêng TH -THCS Đắk Nông Ngọc Hồi 14.67 Khá


208 Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng
và kích thước của Trái Đất. 1 LS & ĐL


(Địa lí) 6 Phạm Thị Dung; Lê Thị
Thu Lan THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 16.00 Tốt
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209 Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất.
Khoáng sản 1   LS & ĐL


(Địa lí) 6 Bùi Thị Xuân Trang
Vũ Thị Hồng Vân TH&THCS xã Sa Nhơn Sa Thầy


15.33 Khá


210


Bài 6: Trái đất trong hệ mặt trời


1 LS & ĐL
(Địa lí)


6


1. Đỗ thị Kim Thịnh
2. Thái Thị Thanh Hương
3. Phạm Thị Xuân Lương TH-THCS Hòa Bình


TP. Kon Tum


15.00 Khá


211 Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi
khí hậu (tiết 2).


1 LS & ĐL
(Địa lí)


6


Hà Thị Thu Quỳnh
Nguyễn Thị Thắm
Hoàng Thị Thu Hà THCS Nguyễn Huệ


TP. Kon Tum
18.50 Tốt


212 Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên
nhiên ( Tiết 2) 1 LS & ĐL


(Địa lí) 6 Trần Thúy Diễm THCS Trần Hưng Đạo TP. Kon Tum 12.33 Đạt


213


Bài 12. Động đất và núi lửa   1


LS & ĐL
(Địa lí)


6 Hoàng Thanh Thanh Trà
PTDTBT cấp 1, 2 măng


bút 1 Kon Plông 13.00 Khá


214 Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng
và kích thước của Trái Đất   1


LS & ĐL
(Địa lí)


6
Đặng Thị Tuyết Đông


Trần Thị Hiên
Trường PTDTBT THCS


Măng Cành Kon Plông 14.33 Khá


215 Hệ thống kinh vĩ tuyến,
 tọa độ địa lí   1


LS & ĐL
(Địa lí)


6
Hoàng Thị Nga
Nguyễn Xuân Phú


Trường PTDTBT
 THCS Ngọk Tem Kon Plông 14.50 Khá


216 Bài 19. Châu nam cực 1 LS & ĐL
(Địa lí) 7 Trần Thị Hoài


Đoàn Thị Hậu THCS Nguyễn Tất Thành Đăk Hà 17.00 Tốt


217 Bài 5. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Á 1  
LS & ĐL
(Địa lí) 7


Võ Thị Mai Trâm
Nông Thị Thuỳ Nga


THCS Nguyễn Trãi
THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô 13.50 Khá


218 Vị trí địa lí, đặc điểm
 tự nhiên Châu Phi 1  


LS & ĐL
(Địa lí) 7


Đào Thị Minh Hoa,
Nguyễn Thị Bích Hạnh


THCS 24 Tháng 4
THCS 24 Tháng 4 ĐăK Tô 15.33 Khá


219 Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi 1 LS & ĐL
(Địa lí) 7 Trần Đăng Huy; Phạm


Thị Thu; Đặng Thị Hồng TH - THCS Lý Tự Trọng Ngọc Hồi 15.00 Khá


220 Vị trí địa lý, phạm vi và việc phát kiến ra châu
Mĩ


1


 


LS & ĐL
(Địa lí)


7


Y Ngân
 Nguyễn Thị Minh


Đỗ Thị Nhớ
Trường PTDT BT THCS
Thị trấn Măng Đen Kon Plong 14.83 Khá


221 Bài 10: Đặc điểm dân cư-xã hội châu Phi 1   LS & ĐL
(Địa lí) 7 Nguyễn Thị Lệ Huyền THCS Nguyễn Tất Thành Sa Thầy


18.33 Tốt


222 Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên
nhiên ở Châu Âu 1 LS & ĐL


(Địa lí) 7 Mai Thị Vân Anh
Trường TH-THCS


Trường Sa TP. Kon Tum 14.00 Khá
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223 Bì 19: Châu Nam Cực 1 LS & ĐL
(Địa lí) 7 Trần Thuỳ Trang TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum 17.50 Tốt


224 Bài 19: Châu Nam Cực 1 LS & ĐL
(Địa lí) 7 Hoàng Thị Tuyết TH-THCS Đăk Cấm TP. Kon Tum 15.17 Khá


225
Bài 4: Liên minh Châu Âu (Tiết 1)


1 LS & ĐL
(Địa lí) 7


Bùi Thị Kim Ngân
Trần Thị Cẩm Lượng
Nguyễn Thị Bạch Tuyết


TH-THCS Trần Hưng
Đạo


TP. Kon Tum
15.50 Khá


226 Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và
Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-
ma-dôn.


1


 


LS & ĐL
(Địa lí)


7


Nguyễn Thị Kin Phượng,
Trần Thị Phương Trang,


Lê Văn Vẻ
THCS&THPT Liên Việt


Kon Tum Sở GDĐT 16.92 Tốt


227 Bài 4. Liên minh châu Âu 1 LS & ĐL
(Địa lí) 7


MAI THỊ HƯƠNG,
NGUYỄN THỊ THÚY,


TRẦN THỊ HÀ
THPT Ngô Mây


Sở GDĐT 16.50 Tốt


228


Dấu hiệu cho 2, cho 5   1 Toán 6 Trịnh Thị Hải
Trường PTDT BT THCS
Thị trấn Măng Đen Kon Plong 13.75 Khá


229


Bài 1. Số nguyên âm   1 Toán 6
Nguyễn Thị Hiền Vi;
Đặng Hoài Bảo THCS Đăk Tơ Re Kon Rẫy 16.75 Tốt


230 Trung điểm đoạn thẳng 1 Toán 6
Vũ Thị Phượng


 Phạm Thị Hải Yến
 Nguyễn Thị Thu Thảo


TH và THCS xã Đăk
Ngọk Đăk Hà


16.75 Tốt


231 Dấu hiệu chia hết
cho 2 cho 5


1


  Toán 6
Đinh Thị Thu Hương


Đỗ Văn Cung THCS Nguyễn Du Đăk Tô 14.00 Khá


232


Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng


1


  Toán 6


Đinh Thị Minh Nguyện
Phan Thị Điệp


Trần Thị Thu Trang


THCS Nguyễn Trãi;
THCS Nguyễn Trãi;
THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô 13.50 Khá


233 Bài 13: Tập hợp các số nguyên (tiết 1) 1 Toán 6 Phạm Nguyên Vương
Anh THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 15.00 Khá


234 Bài 5: Hình có trục đối xứng (tiết 1) 1 Toán 6 Trần Viết Tuấn TH - THCS Lý Tự Trọng Ngọc Hồi 14.25 Khá


235
Bài 3: Hình bình hành (tiết 1)


1 Toán 6
Nguyễn Thị


Khuyên;Nguyễn Thị
Hồng Vân


THCS Nguyễn Thị Minh
Khai Ngọc Hồi


15.25 Khá


236 Bài 1 : Tập hợp 1 Toán 6 Vũ Thị Hiền; Châu
Quang Diệu


Trường PTDTBT THCS
Ngô Quyền Ngọc Hồi 15.25 Khá
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237 Hình thang cân 1 Toán 6 Đào Quang Minh;
Nguyễn Văn Minh THCS Bờ Y Ngọc Hồi 14.50 Khá


238 Bài 3: Đoạn thẳng (tiết 2) 1 Toán 6  Lê Thị Huệ; Y Ngọc Anh THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 16.25 Tốt


239 Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. Hìnhlục giác đều. 1   Toán 6
- Lê Thị Nhung


-  Nguyễn Thị Diệu Trâm
THCS thị trấn Đăk Glei
THCS thị trấn Đăk Glei Đăk Glei 15.50 Khá


240 Bài 1: Tập hợp - Số học 1   Toán 6 Nguyễn Đức Khởi TH&THCS xã Xốp Đăk Glei 15.50 Khá


241 Phép nhân và phép chia
 phân số


1


  Toán 6
Nguyễn Như Ngọc
Nguyễn Ngọc Thảo


PTDTBT cấp 1, 2 Măng
Bút 1 Kon Plông 14.00 Khá


242


Tập Hợp


1


  Toán 6 Đỗ Thị Quỳnh Như
PTDTBT cấp 1, 2 Măng


Bút 1 Kon Plông 14.50 Khá


243


 Điểm nằm giữa hai điểm.


1


  Toán 6
Đoàn Thị Như Quỳnh


Hồ Thị Thuỷ
Trường PTDTBT
 THCS Ngọk Tem Kon Plông 14.50 Khá


244


Bài 5: Phép nhân các số nguyên


1


  Toán 6


Đàm Quốc Toàn; Phan
Thanh Sơn; Võ Phước


Hòa PTDTBT-THCS Đăk Kôi Kon Rẫy 14.75 Khá


245 Bài 27: Hai bài toán về phân số 1   Toán 6
Phùng Hữu Nhân;
Nguyễn Thị Hiền THCS Đăk Rve Kon Rẫy 14.75 Khá


246 Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 1   Toán 6 Y Sương THCS Nguyễn Huệ Sa Thầy


14.50 Khá


247 Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng 1   Toán 6
Nguyễn Thị Hoàng Diễm
Nguyễn Thị Bích Diễm
Hà Thị Hương Giang


THCS Nguyễn Tất Thành Sa Thầy


15.50 Khá


248 Tập hợp các số nguyên (tiết 1) 1   Toán 6 Nguyễn Hồng Long TH&THCS xã Sa Nhơn Sa Thầy


16.00 Tốt


249 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 1   Toán 6 Đinh Thị Huyền TH&THCS xã Ya Xiêr Sa Thầy


14.00 Khá


250 Hình có trục đối xứng 1   Toán 6 Cáp Thị Hồng Trâm
Nguyễn Thị Thu Thanh THCS xã Đăk Rơ Ông Tu Mơ Rông 12.25 Đạt
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251 Số nguyên âm 1   Toán 6 Hoàng Thị Thu Nhàn PTDT BT TH-THCS xã
Đăk Sao Tu Mơ Rông


15.50 Khá


252 Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số 1   Toán 6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Lê Văn Khải


TH-THCS Nguyễn Tất
thành


TH-THCS Nguyễn Du
 Ia H'Drai


15.67 Khá


253 Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính 1 Toán 6 Phan Thị Mỹ Trang
Trường TH - THCS Đăk


Blà TP. Kon Tum 14.33 Khá


254 Bài: Phép cộng và phép trừ phân số 1 Toán 6 Chu Thị Hồng Nhung
Trường TH-THCS Thắng


Lợi TP. Kon Tum 15.17 Khá


255 Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi.
Hình bình hành. Hình thang cân. 1 Toán 6 Trịnh Thị Oanh


Trường TH - THCS Lê
lợi TP. Kon Tum 13.83 Khá


256
Bài 19: Hình chữ nhật, hình thoi,
hình bình hành, hình thang cân
(tiết 1).


1
Toán 6


Trương Thị Linh
Lê Thị Sương THCS Nguyễn Huệ


TP. Kon Tum
15.00 Khá


257 Bài 17. Phép chia hết. Bội và ước của số
nguyên 1 Toán 6


Mai Phạm Duy An Hiền
Bùi Nguyên Sơn TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum 13.83 Khá


258 Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình
lục giác đều


1


Toán 6


1. Nguyễn Thị Tuyết Hoa
2. Nguyễn Thị Bích Thảo
3. Nguyễn Thị Thanh


Trâm TH-THCS Đăk Cấm


TP. Kon Tum


13.67 Khá


259 Bài 19: Hình Chữ Nhật. Hình Thoi. Hình
Bình Hành. Hình Thang Cân ( tiết 1) 1 Toán 6


Đỗ Nhật Quỳnh Trâm
Lương Thiện Thảo Hiếu THCS Trần Hưng Đạo TP. Kon Tum 14.83 Khá


260 Bài 13: Tập hợp các số nguyên (tiết 1) 1 Toán 6 Dương Thị Duy Ái TH-THCS Đăk Rơ Wa TP. Kon Tum 13.92 Khá
261 Bài 3: Hình bình hành 1 Toán 6 Nguyễn Thanh Tùng THCS Nguyễn Sinh Sắc TP. Kon Tum 12.00 Đạt


262 Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường
thẳng song song 1 Toán 6 Mai Hồng Thương THCS Nguyễn Sinh Sắc TP. Kon Tum 19.00 Xuất sắc


263 Bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
(Tiết 1) 1 Toán 6 Nguyễn Thị Kim Thanh


Trần Quang Huy
Trường TH - THCS


Kroong TP. Kon Tum


13.92 Khá


264 Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính
(Tiết 1) 1 Toán 6


Nguyễn Tư Chính
Trần Thị Xoa


Trường TH-THCS
Kroong TP. Kon Tum 15.42 Khá


265 Bài 1: Tập hợp (tiết 1) 1 Toán 6 Nguyễn Văn Hữu PT DTNT Đăk Hà


Sở GDĐT 16.25 Tốt


266


Bài 21. Hình có trục đối xứng


1


 


Toán


6 Nguyễn Thị Lương THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 18.00 Tốt
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267 Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình
thang cân (tiết 3) 1   Toán


6


Dương Thị Thùy Linh TH&THCS xã Sa Nghĩa Sa Thầy


17.00 Tốt


268


Bài 12. Ước chung - Ước chung lớn nhất


1


 


Toán


6


Nguyễn Thị Hoàng Mai -
Nguyễn Thị Thanh Hải -


Nguyễn Văn Sô
THCS và THPT Liên


Việt Kon Tum Sở GDĐT 13.83 Khá
269 Bài 21. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 1 Toán 7 Ngô Thị Thuận THCS Chu Văn An Đăk Hà 15.92 Khá
270 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (tiết 1) 1 Toán 7 Trịnh Chân Tú THCS xã Đăk La Đăk Hà 15.00 Khá


271


Hình hộp chữ nhật và hình lập phương


1


  Toán 7


Trần Thị Huế;
 Ngô Thị Nở;


Phan Thị Hồng Loan


THCS Nguyễn Du THCS
Nguyễn Du THCS


Nguyễn Du Đăk Tô 14.58 Khá


272 Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của
một góc (Tiết 2)


1


  Toán 7


Lê Đình Hưng
Lã Văn Thạo


Nguyễn Thanh Hải


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 13.83 Khá


273 Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của
một góc (Tiết 2)


1


  Toán 7


Lê Thị Mỹ Dung
Vũ Thị Hằng


Lê Thị Thanh Chương


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 15.67 Khá


274


Định lí và chứng minh định lí


1


  Toán 7
Thanh Mai


Nguyễn Quang Minh
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 13.75 Khá


275 Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất của hai
đường thẳng song song (2 tiết).


1


  Toán 7
Nông Văn Hơn
Phạm Văn Song


THCS Nguyễn Trãi;
THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô


SP không
đúng qui
định


Không đánh
giá


276 Bài 2. Tia phân giác của một góc 1 Toán 7 Trương Huy Tâm; Lê
Ánh Vân THCS Sa Loong Ngọc Hồi 16.00 Tốt


277 Bài 21: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 1   Toán 7
- Lê Nguyễn Hoài Thu
- Nguyễn Thị Hoa


THCS thị trấn Đăk Glei
THCS thị trấn Đăk Glei Đăk Glei 15.58 Khá


278


Cộng , trừ , nhân, chia số hữu tỉ


1


  Toán 7 Nguyễn Việt Hà PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông 15.58 Khá


279 Bài 3: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
của  một số hữu tỉ


1


  Toán 7 Nguyễn Thị Ngọc Trâm THCS Tân lập Kon Rẫy 15.08 Khá
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280 Bài 5: Tỉ lệ thức 1   Toán 7
Phạm Thị Ngọc Trinh
 Bùi Thị Kim Hồng
Trịnh Thị Quyết


PTDTBT THCS Hai Bà
Trưng Sa Thầy


14.58 Khá


281 Bài 36. Hình hộp chữ nhật, hình hộp lập
phương 1   Toán 7 Lê Văn Tư TH&THCS Lê Quý Đôn Sa Thầy


16.33 Tốt


282 Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số
hữu tỉ 1   Toán 7 Nguyễn Thị Thơm - Võ


Thị Hoa
THCS Bán trú DTTS Tu


Mơ Rông Tu Mơ Rông


13.25 Khá


283 Bài 3. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của
một số hữu tỉ. 1 Toán 7


1. Bùi Thị Thúy Hằng
2. Trần Thị Thu Thanh TH-THCS Hòa Bình TP. Kon Tum 16.08 Tốt


284 §2. Tia phân giác của một góc 1 Toán 7 Trần Thị Thu Hà TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum 15.25 Khá
285 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương 1 Toán 7 Bùi Nguyên Sơn TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum 12.08 Đạt
286 Bài 2: Tia phân giác của một góc. 1 Toán 7 Trần Lê Ánh Nguyệt THCS Nguyễn Sinh Sắc TP. Kon Tum 18.00 Tốt


287 Bài tập cuối chương III - Hình học trực quan 1 Toán 7 Nguyễn Thị Kim Trà THCS-THSP Lý Tự
Trọng Sở GDĐT 14.50 Khá


288 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương 1 Toán 7 Vũ Thị Việt Thanh THCS-THSP Lý Tự
Trọng Sở GDĐT 15.00 Khá


289 Bài 1: Hình hộp chữ nhật,
Hình lập phương


1


 


Toán 7 Nguyễn Thị Thu Thương,
Đặng Thị Hồng Vân;
Nguyễn Viết Minh


THCS xã Đăk Trăm;
THCS xã Đăk Trăm;
THCS xã Đăk Trăm Đăk Tô 14.42 Khá


290


Thông tin thu nhận và xử lý thông tin


1


  Tin học 6 Đỗ Văn Việt PTDTBT-THCS Đăk Pne Kon Rẫy 12.00 Đạt
291 Bài 9: An Toàn Thông Tin Trên Internet 1 Tin học 6 Nguyễn Thị Nga THCS xã Đăk Mar Đăk Hà 17.33 Tốt


292


Baì 3: Máy tính trong hoạt động thông tin


1


  Tin học 6 Nguyễn Hữu Mạnh THCS Ngọc Tụ Đăk Tô 13.58 Khá


293 Bài 1: Thông tin và dữ liệu 1 Tin học 6 Phạm Thị Tuyết; Nguyễn
Thị Hoài Hương THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 16.25 Tốt


294 Bài 15: Thuật toán 1 Tin học 6 Nguyễn Thị Duyên;
Nguyễn Thị Quý TH - THCS Lý Tự Trọng Ngọc Hồi 14.67 Khá


295


Thông tin và dữ liệu tin học lớp 6


1


  Tin học 6 Y Hảo
PTDTBT cấp 1, 2 Măng


Bút 1 Kon Plông 12.17 Đạt


Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.







296 Chủ đề B-Bài 1: Khái niệm và lợi ích của
mạng máy tính


1


  Tin học 6
Phan Văn Huy
Nguyễn Việt Hà PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông 12.83 Đạt


297 Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng
thông tin. 1  


Tin học


6 Tống Thị Vụ THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy


14.83 Khá


298
Chủ đề D: Đạo đức pháp luật và văn hóa
trong môi trường số
 Bài 1: Mặt trái của Internet


1  


Tin học


6 Trần Thị Thu Thảo PTDTBT THCS Hai Bà
Trưng Sa Thầy


16.92 Tốt


299 Bài 5: Internet (tiết 1) 1 Tin học 6 Phạm Minh Tiến
Trường TH - THCS Đăk


Blà TP. Kon Tum 16.50 Tốt


300 Bài 1: Thông tin thu nhận và xử lí thông tin 1 Tin học 6 Trì Thị Hồng Nhung THCS THSP Lý Tự
Trọng Sở GDĐT 16.42 Tốt


301


Bài 1: Thông tin thu nhận và xử lý thông tin


1


  Tin học 6
Phạm Thị Vinh


Y Nam
Trường PTDTBT THCS


Măng Cành Kon Plông 11.75 Đạt


302


Giới thiệu mạng xã hội   1 Tin học 7
Nguyễn Thị Nhung; Phạm


Minh Vương THCS Đăk Tơ Re Kon Rẫy 11.83 Đạt


303


Giới thiệu mạng xã hội


1


  Tin học 7 Đinh Thị Thuý Diễm THCS Nguyễn Du Đăk Tô 16.67 Tốt


304
Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính


1
  Tin học 7


Lê Quý Đôn
Nông Thị Thạch Thủy
Trần Thị Hoài Thương


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 16.00 Tốt


305 Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
 Bài 1: Thiết bị vào-ra 1 Tin học 7 Nguyễn Thị Huế; Lê Thị


Thùy THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 15.50 Khá


306


Bài 1: Thiết bị vào ra cơ bản cho máy tính cá
nhân


1


  Tin học 7
- Phan Văn Vinh
- Lê Văn Linh


PTDTBT Tiểu học và
Trung học cơ sở xã
Mường Hoong


PTDTBT Tiểu học và
Trung học cơ sở xã
Mường Hoong Đăk Glei 13.67 Khá


307


Các thiết bị vào ra


1


  Tin học 7


Võ Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Kiều Trang,


Đỗ Thị Thảo THCS Măng Đen Kon Plong 14.42 Khá
308 Tìm kiếm tuần tự 1   Tin học 7 Đào Thị Mỹ Lệ THCS xã Đăk Tờ Kan Tu Mơ Rông 13.92 Khá
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309
Bài 1: Thiết bị vào - ra (tiết 1).


1
Tin học 7


Lê Thị Thủy
Chu Thị Bảo Trúc
Trịnh Thị Ngọc Hải THCS Nguyễn Huệ


TP. Kon Tum
15.00 Khá


310


Sử dụng một số hàm có sẵn


1


  Tin học 7
Đỗ Thị Thảo


Nguyễn Thị Hạnh THCS Măng Đen Kon Plong 14.33 Khá


311


Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán (T1)


1


  Tin học 7 Đỗ Thị Thanh Diệu THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 15.75 Khá


312 UNIT 1: MY NEW SCHOOL  (Getting
started)   1


Tiếng Anh


6
Đinh Thị Thành, Thái Thị


Luyến THCS Đăk Tơ Re Kon Rẫy 11.08 Đạt
313 Unit 3: My firend - A closer look 2 1 Tiếng Anh 6 Hoàng Thị Nhàn THCS Chu Văn An Đăk Hà 13.67 Khá


314 Unit 5: Getting started 1 Tiếng Anh 6 Phạm Thị Cúc
Vũ Thị Loan THCS Đăk Hring Đăk Hà 15.00 Khá


315 Unit 3: My firend - A closer look 1 1 Tiếng Anh 6 Võ Thị Trinh TH-THCS Hà Mòn Đăk Hà 14.17 Khá


316 Unit 5: Natural wonders of Viet Nam 1 Tiếng Anh 6 Thi TH&THCS xã Đăk Long Đăk Hà 15.50 Khá


317 3. All about food
 -3.f: Skills


1


 


Tiếng Anh


6
Phạm Thị Thu Hoài,


Vương Thị Phương Thúy
TH-THCS Pô Kô
TH-THCS Pô Kô Đăk Tô 13.17 Khá


318 Unit 2f Skills 1,2,3 (Right on ) 1   Tiếng Anh 6
Trương Thi Xuân Ngọc


Nguyễn Thị Hiền
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 13.17 Khá


319 Unit 1: Home & Places.
Lesson 1a:Reading 1   Tiếng Anh 6 Trịnh Thị Mai Phương


                              THCS
24 Tháng 4 ĐăK Tô 16.92 Tốt


320 Unit 2. Every day.
 2c. Vocabulary 1   Tiếng Anh 6


Trần Thị Hiền
An Đặng Hải Ly


THCS Ngọc Tụ
THCS Ngọc Tụ Đăk Tô 13.33 Khá


321 Unit 2: A closer look 2 1 Tiếng Anh 6 Nguyễn Thị Hồng Bích THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 16.58 Tốt


322


Unit6: Out Tet Holiday  Getting Started.


1 Tiếng Anh


6 Y Nhiêu PTDTBT THCS Đắk Nên Kon Plông 12.17 Đạt


323


Unit 2/Lesson 3: A closer look 2


1


 


Tiếng Anh


6
Võ Thị Thủy


Nguyễn Thị Hồng Phi THCS Măng Đen Kon Plong 16.17 Tốt


324 Unit 1: MY NEW SCHOOL
Lesson 1: Getting started


1


 


Tiếng Anh


6 Nguyễn Thị Thuyền
Trường PTDTBT Cấp 1,2


Măng Bút 2 Kon Plông 13.67 Khá
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325 Unit 9: Cities of the world- Lesson 1: Getting
Started


1


 


Tiếng Anh


6 Trần Thị Thanh Thùy THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 15.08 Khá


326 Unit 4: My neighbourhood - Lesson 1:
Getting started 1   Tiếng Anh 6 Đặng Thị Thanh Thanh THCS Đăk Rve Kon Rẫy 15.83 Khá


327


Units 6; Lesson 2


1


 


Tiếng Anh


6 Trần Thị Tình
PTDTBT-THCS Đăk Tơ


Lung Kon Rẫy 13.50 Khá


328 Unit 2: Looking back&Project 1   Tiếng Anh 6 Phan Thị Như Ý TH&THCS Võ Nguyên
Giáp Sa Thầy


14.83 Khá


329 Unit 8: SPORTS AND GAMES- Lesson 1:
Getting started


1 Tiếng Anh
6


Nguyễn Thị Kim Ngọc
Trịnh Thị Lan
Trịnh Thị Quỳnh TH-THCS Ia Chim


TP. Kon Tum
14.50 Khá


330 Unit 8: A CLOSER LOOK 1 1 Tiếng Anh 6
Hoàng Thị Linh Na
Lê Xuân Vinh TH-THCS Ngok Bay TP. Kon Tum 14.33 Khá


331 Unit 1: Home and Places.
Lesson 1a: Reading (5,6,7) 1 Tiếng Anh 6 Trần Thị Thuý


Trường TH-THCS
Kroong TP. Kon Tum 14.25 Khá


332


unit 2: lesson 2f: skills


1


 


Tiếng Anh


6


Bùi Thị Hoàng Yến, Lê
Thị Yến My, Huỳnh Thị


Kiều Chinh
THCS THPT Liên Việt


Kon Tum Sở GDĐT 17.83 Tốt


333 Unit 1: Lesson 1a - Reading (cont.) 1 Tiếng Anh 6 Phan Thị Thanh Hoàng THCS-THSP Lý Tự
Trọng Sở GDĐT 17.00 Tốt


334 Unit 1: Lesson 1b - Grammar (Part 1,2) 1 Tiếng Anh 6 Trần Thị Tuyết Sương-
Nguyễn Thị Hạnh


THCS-THSP Lý Tự
Trọng Sở GDĐT 16.50 Tốt


335 Unit 5: London was great - 5B Grammar 1 Tiếng Anh 6
Võ Thị Mỹ Phú


Phạm Thị Thu Hồng
Trường TH-THCS Thắng


Lợi TP. Kon Tum 11.08 Đạt


336 Unit 6: Our Tet Holiday
- Lesson 1: Getting started ( global success) 1 Tiếng Anh 6 Nguyễn Thị Thanh Thùy THCS Trần Hưng Đạo TP. Kon Tum 13.25 Khá


337 Unit 3- ALL ABOUT FOOD- Getting
started+ Vocabulary 1 Tiếng Anh 6


Trần Thị Tuyến; Nguyễn
Thị Mai THCS Nguyễn Sinh Sắc TP. Kon Tum 13.17 Khá


338 Unit 3: my friends. Lesson 1: getting started 1 Tiếng Anh 6 Cao Thị Hoàng Tùng TH-THCS Hùng Vương  Ia H'Drai 15.75 Khá


339 English 7: Unit 1: My World- Lesson 1b:
Grammar   1


Tiếng Anh


7
Hồ Văn Phước


Phạm Thị Tuyết Như
PTDTBT THCS Đăk


Ring Kon Plông 10.17 Đạt


340 UNIT 1: MY WORLD Lesson 1c:
VOCABULARY ( Page 18)   1


Tiếng Anh


7 Phạm Ngọc Bích
PTDTBT cấp 1, 2 Măng


Bút 1 Kon Plông 10.50 Đạt
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341


Unit 1. My world . 1f. Skills 1,2,3,4


1


 


Tiếng Anh


7


Tống Thị Ngọc Thúy Vân
Phạm Thị Diễm Thạch
Nguyễn Thị Bích Quyết


THCS Nguyễn Du THCS
Nguyễn Du THCS


Nguyễn Du ĐăkTô 13.33 Khá


342 Unit 5: Traven and Transportation-
Grammar (B4,5,6,7) Right on! 7 1   Tiếng Anh 7


Nguyễn Thị Minh Hiếu
Nguyễn Thị Hà


THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 17.50 Tốt


343 Unit 6: Vocabulary 1, 2 + Listening 3 (Right
on 7)


1
 


Tiếng Anh
7


Nguyễn Thị Diễm
Phương


Trương Thị Xuân Ngọc
THCS Lương Thế Vinh
THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 15.42 Khá


344 Unit 1: Hobbies.
Lesson 3: A closer look 2 1   Tiếng Anh 7 Trần Thị Vi


                               THCS
24 Tháng 4 ĐăK Tô 14.67 Khá


345 Unit 2: Healthy living.
 A closer look 1


1
 


Tiếng Anh
7


Nguyễn Thị Kim Thoa,
Phạm Thị Hoa,


Phạm Thị Hoàng Thơ


THCS Nguyễn Trãi
THCS NguyễnTrãi
THCS Nguyễn Trãi ĐăkTô 16.42 Tốt


346 Unit 5: Food and drink
(A closer look 1) 1   Tiếng Anh 7 Nguyễn Thị Vũ Quế THCS xã Đăk Trăm Đăk Tô 15.25 Khá


347


Unit 1: Hobbies - Lesson 2: A closer look 1


1


 


Tiếng Anh


7 Y Pớt THCS Tân Lập Kon Rẫy 14.17 Khá
348 Unit 5: Food and Drink - Lesson 5: Skills 1 1   Tiếng Anh 7 Mai Lệ Duyên THCS Đăk Rve Kon Rẫy 13.33 Khá


349 Unit 4: Music and Arts (Getting started) 1   Tiếng Anh 7 Nguyễn Thị Thùy Linh THCS Nguyễn Tất Thành Sa Thầy


13.33 Khá


350 unit 7.Lesson 1:Getting started- Meeting in
the schoolyard. 1   Tiếng Anh 7 Trần Thị Hồng Hoang THCS xã Đăk Tờ Kan Tu Mơ Rông 13.17 Khá


351 Unit 7: Traffic
Lesson: Getting started 1 Tiếng Anh 7


Nguyễn Đặng Thuý
Quỳnh


Trường TH - THCS Đăk
Blà TP. Kon Tum 13.50 Khá


352 Unit 7: Traffic- Looking back + project 1 Tiếng Anh 7 Trần Thị Thúy Hằng
Trường TH-THCS


Trường Sa TP. Kon Tum 13.25 Khá
353 Unit 5: Lesson 3 - A Closer Look 2 1 Tiếng Anh 7 Nguyễn Thị Hoàng Lan TH-THCS Đak Năng TP. Kon Tum 15.83 Khá


354


 Unit 4- Leson 1-Overview


1


 


Tiếng Anh


7
Nguyễn Thị Tố Anh-
Phạm Thị Ngân Hà


THCS THPT Liên Việt
Kon Tum Sở GDĐT 15.83 Khá


355 Unit 1- My world- overview 1 Tiếng Anh 7
Phạm Hoàng Linh; Trần


Thị Hoa Lý THCS Nguyễn Sinh Sắc TP. Kon Tum 10.42 Đạt


356
Unitn 4 - All things high -  tech- 4c (p60) 1


Tiếng Anh
7


Vũ Thị Lan; Nguyễn Thị
Phương Chinh; Phạm Thị


Hoàng Linh THCS Nguyễn Sinh Sắc
TP. Kon Tum


10.92 Đạt


357
Chủ đề: Bài tập thể dục
Bài 1: Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 1- nhịp
11)


1 GDTC 6 Nguyễn Khắc Tùng;
Nguyễn Đình Đức THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi


16.83 Tốt
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358 Chủ đề 4: Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 1 đến
nhịp 11)


1


  GDTC 6
Lê Thị Bích Phụng
Nguyễn Thị Thu Hà


PTDTBT THCS Đắk
Tăng Kon Plông 13.42 Khá


359 Chủ đề: Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện
thể dục thể thao 1   GDTC 6 Trần Hồng Quân PTDTBT THCS Hai Bà


Trưng Sa Thầy


13.92 Khá


360 Chủ đề 4: Bài Tập Thể dục (Nhịp 1-8)  


1


GDTC 6 Vũ Cao Núi THCS Nguyễn Huệ Sa Thầy


12.50 Đạt


361  Chủ đề Bài thể dục liên hoàn  


1


GDTC 6 Lê Công Nguyên TH-THCS Hùng Vương  Ia H'Drai


13.75 Khá


362
Chủ đề: Chạy cự ly ngắn - Bài: Phối hợp
trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau
xuất phát 1 GDTC 7


Trịnh Hồng Nam
Hoàng Quốc Dũng


Hoàng Thị Thanh Huyền
Trường TH - THCS


Nguyễn Du
TP. Kon Tum


9.58 Không Đạt


363 Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân -
Ứng phó với thiên tai 1 Hoạt động trải nghiệm 6


1.Nguyễn Thị Thu
Nguyệt


2. Đào Thị Hồng Hạnh
3. Hoàng Thị Hồng Điệp TH-THCS Hòa Bình


TP. Kon Tum


13.50 Khá


364


Nghệ thuật tạo hình tiền sử và cổ đại   1 NT (Mỹ thuật) 6


Phạm Duy Linh
Nguyễn Thị Liễu
 Trần Thị Ái


Trường PTDT BT THCS
Thị trấn Măng Đen Kon Plong 12.67 Đạt


365


Bài 11: Ngày hội quê em   1 NT (Mỹ thuật) 6 Trần Thị Hiếu Nghĩa THCS Đăk Tờ Re Kon Rẫy 9.17 Không Đạt


366 Bài 15: Mĩ thuật thế giới
 thời kì cổ đại 1   NT (Mỹ thuật) 6


Trần Thị Thúy Na
Phạm Thị Thu Hằng


THCS 24 Tháng 4
THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô 15.00 Khá


367 Chủ đề:
Nhà thiết kế tài ba 1   NT (Mỹ thuật) 6 Hà Thị Toan THCS xã Đăk Trăm Đăk Tô 16.33 Tốt


368 Bài 3: In tranh kết hợp nhiều bản khắc (Tiết 1) 1 NT (Mỹ thuật) 6 Phạm Thị Thuý THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 18.00 Tốt


369
Bài 3: Tạo hình ngôi nhà


1
  NT (Mỹ thuật) 6


Trần Đức Trọng
Phạm Ngọc Bích


PTDTBT cấp 1, 2 Măng
Bút 1 Kon Plông 14.42 Khá


370 Tạo hình cá bằng lá cây 1  


NT (Mỹ thuật)


6 Trần Thanh Long TH&THCS xã Ya Xiêr Sa Thầy


14.83 Khá
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371 Tạo hình đồ chơi bằng vật liệu tái chế 1  


NT (Mỹ thuật)


6 Trần Thị Triều TH&THCS Chu Văn An Sa Thầy


16.67 Tốt


372


Bài 11: Hòa sắc trong tranh lễ hội (Tiết 1)


1


NT (Mỹ thuật) 6


Nguyễn Duy Thuận
Phan Quang Huy


Nguyễn Thị Minh Nguyệt


TH - THCS Nguyễn Du
TH-THCS Hòa Bình
TH-THCS Trần Hưng


Đạo


TP. Kon Tum


16.17 Tốt
373 Bài 16: Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại 1 NT (Mỹ thuật) 6 Trần Thị Tuyết Nhung TH-THCS Ia Chim TP. Kon Tum 16.67 Tốt


374 Bài 11: Hoà sắc trong tranh chủ đề lễ hội (tiết
1) 1 NT (Mỹ thuật) 6 Trịnh Gia Ly THCS Trần Hưng Đạo TP. Kon Tum 14.67 Khá


375 Bài 6: Tạo hình cá bằng lá cây( tiết 1) 1 NT (Mỹ thuật) 6 Nguyễn Thị Thúy Linh THCS-THSP Lý Tự
Trọng Sở GDĐT 16.33 Tốt


376 Bài 11: Ngày hội quê em(tiết 1) 1 NT (Mỹ thuật) 6 Nguyễn Thị Lan Anh THCS-THSP Lý Tự
Trọng Sở GDĐT 15.00 Khá


377


Mười hai con giáp   1 NT (Mỹ thuật) 7 Nguyễn Tuấn Anh THCS Măng Đen Kon Plong 9.50 Không Đạt
378 Hình ảnh di tích trong sáng tạo Mĩ thuật 1 NT (Mỹ thuật) 7 Trần Thị Ngọc Thủy THCS xã Đăk Mar Đăk Hà 15.83 Khá


379 Bài 4: Hình ảnh di tích trong thiết kế tem bưu
chính(Tiết 1) 1 NT (Mỹ thuật) 7 Đặng Thị Sen TH và THCS xã Đăk


Ngọk Đăk Hà 17.17 Tốt


380 Chủ đề: Di sản mĩ thuật
Bài 8: Tạo dáng và trang trí mặt nạ


1


  NT (Mỹ thuật) 7 Phạm Thị Phượng THCS Nguyễn Du Đăk Tô 16.00 Tốt


381


Bài 13: Thiết kế logo


1


  NT (Mỹ thuật) 7


Nguyễn Thị Hương Lê,
Trần Thị Kim Phượng,
Dương Phúc Tặng


TH-THCS Văn Lem
TH-THCS Văn Lem
TH-THCS Văn Lem ĐăkTô 12.17 Đạt


382


Bài 1: Đề tài bộ đội - Tiết 1


1


  NT (Mỹ thuật) 7
Bùi Thị Thu Thảo,


Y Dun THCS Pờ Ê Kon Plông 9.33 Không Đạt


383


Bài 14: Thiết kế khung ảnh từ vật liệu sẵn có


1


  NT (Mỹ thuật) 7
Nguyễn Thị Thơm,
Nguyễn Thị Sen THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 12.33 Đạt


384 Chủ đề 4-Bài 12: Những mảnh ghép
thú vị. 1 NT (Mỹ thuật) 7 Nguyễn Thị Kim Vi THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum 15.00 Khá


385 Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới.Bài 11:
Vẻ đẹp của nhân vật trong tranh thời phục
hưng


1


  NT (Mỹ thuật) 7
Nguyễn Vũ Ngọc Huy -


Lê Thị Tường Vy
THCS - THPT Liên Việt


Kon Tum Sở GDĐT 12.67 Đạt
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386 Bài 9: 12 Con giáp 1 NT (Mỹ thuật) 7 Phạm Thị Thu Hồng THCS Nguyễn Sinh Sắc TP. Kon Tum 15.83 Khá


387 Tiết 23: Học hát bài: Chỉ có một trên đời. Âm
nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sỹ
Johannes brahms và tác phẩm lullaby   1


NT
(Âm nhạc ) 6 Vưi


PTDTBT cấp 1, 2 Măng
Bút 1 Kon Plông 8.00 Không Đạt


388 Ôn bài hát: Ước mơ mùa khai trường ; Ôn tập
bài đọc nhạc số 1; Trải nghiệm khám phá   1


NT
(Âm nhạc ) 6 Trần Văn Ngân PTDTBT-THCS Đăk Kôi Kon Rẫy 8.00 Không Đạt


389 Chủ đề 3: Nhớ ơn thầy cô; Học hát: Thầy cô
là tất cả 1  


NT
(Âm nhạc ) 6 Xà Hoàng Sa THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 11.00 Đạt


390 Tiết 31: Học hát: Bác Hồ người cho em tất cả.
Nghe nhạc: Việt Nam quê hương tôi 1  


NT
(Âm nhạc ) 6 Đặng Thị Tuyết THCS NguyễnTrãi ĐăkTô 12.00 Đạt


391


Chủ đề Giai điệu quê hương.
(Ôn tập bài hát lý cây đa kết hợp gõ đệm bằng
nhạc cụ gõ và động tác cơ thể. Nghe nhạc
Việt Nam quê hương tôi.
Nhạc sĩ Đỗ Nhuận.)


1


 
NT


(Âm nhạc ) 6
Tô Nguyễn Thuỷ Tiên
Quách Văn Cường


Trường PTDT BT THCS
Thị trấn Măng Đen Kon Plong 9.00 Không Đạt


392


Thường thức âm nhạc- Ôn bài đọc nhạc số 2


1


 
NT


(Âm nhạc ) 6 Bạch Thị Quý THCS Đắk Ruồng Kon Rẫy 10.00 Đạt


393 Tiết 4, Chủ đề 2. Gia điều quê hương. Ôn tập
- Luyện tập


1


 
NT


(Âm nhạc ) 6 Trần Văn Thông
PTDTBT-THCS Đăk Tơ


Lung Kon Rẫy 10.00 Đạt


394 Tiết 13: Học bài hát Những ước mơ 1   NT
(Âm nhạc )


6 Nguyễn Thị Thúy Vân TH&THCS Lê Quý Đôn Sa Thầy


16.00 Tốt


395
Ôn tập hát: chỉ có một trên đời - Lí thuyết âm
nhạc: giới thiệu cung và nửa cung - TĐN số 4:
pê – chi -a 1


NT
(Âm nhạc ) 6


Nguyễn Hồng Phượng
Trần Thị Bích Thủy


Trường TH - THCS Đăk
Blà


TP. Kon Tum
9.00 Không Đạt


396 Chủ đề 2 tiết 1. Hát bài Đi cấy; Nghe nhạc.
hát chèo thuyền; Trải nghiệm và khám phá 1  


NT
(Âm nhạc ) 7 Nguyễn Thị Ninh THCS xã Ngọc Tụ Đăk Tô 12.00 Đạt


397 Chủ đê ̀3: Thầy cô va ̀mái trường   Tiết 10:
Học hát nhớ ơn thầy cô.


1 NT
(Âm nhạc ) 7 Y Lên PTDTBT THCS Đắk Nên Kon Plông 9.00 Không Đạt


398


Chủ đề 1: Chào năm học mới (tiết 2)


1


 
NT


(Âm nhạc ) 7 Nguyễn Thị Ngọc PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông 16.00 Tốt
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399 Chủ đề 2: Môi trường xanh
Tiết 5: Học hát bài Cuộc sống tươi đẹp 1   NT


(Âm nhạc )


7 Phạm Thị Hương, Trần
Thanh Dũng


PTDT BT TH-THCS xã
Tê Xăng Tu Mơ Rông


9.00 Không Đạt


400 Chủ đề 6: Âm nhạc nước ngoài.
Tiết 23: Học hát Bài Santa Lucia. 1 NT


(Âm nhạc ) 7 Đinh Thanh Mùi THCS Nguyễn Huệ TP. Kon Tum 19.00 Xuất sắc


401
Chủ đề 5: Mùa xuân (Tiết 1)


1 NT
(Âm nhạc ) 7


Ân Thị Ngọc Thạch
Trần Thị Trang
Lê Xuân Vinh TH-THCS Ngok Bay


TP. Kon Tum
10.00 Đạt


402 Tiêt 20: - Thường thức âm nhạc: Giới thiệu
cồng chiêng, đàn t'rưng- Ôn bài hát: Mùa
xuân ơi


1


 
NT


(Âm nhạc ) 7
Nguyễn Ngọc Quỳnh


Hương
THCS- THPT Liên Việt


Kon Tum Sở GDĐT 19.00 Xuất sắc


403 Chủ đề 8 - Tiết 2 (sách Cánh Diều) 1 NT
(Âm nhạc ) 7 Võ Thị Nguyên Hằng -


Trần Thị Thu Vân
THCS-THSP Lý Tự


Trọng Sở GDĐT 15.00 Khá


404 Tiết 1: Học hát bài Khai trường 1
NT


(Âm nhạc ) 7
1. Lê Thị Hải


2. Nguyễn Thị Hồng TH-THCS Hòa Bình TP. Kon Tum 11.00 Đạt


405 Chủ đề 1 - Tiết 2: Thường thức âm nhạc + Hát 1
NT


(Âm nhạc ) 7 Nguyễn Thị Thu Thủy THCS Nguyễn Sinh Sắc TP. Kon Tum 11.00 Đạt


406 Chủ đề 3: Giai điệu quê em 1 GD địa phương
(Âm nhạc) 6 Nguyễn Thị Thanh Hà THCS Chu Văn An Đăk Hà 15.00 Khá


407 Chủ đề 4. Vẽ tranh lễ hội truyền thống của các
dân tộc thiểu số ở Kon Tum 1 GD địa phương


(Mỹ Thuật) 6 Bùi Thị Thuý THCS Nguyễn Tất Thành Đăk Hà 14.50 Khá


Danh sách sản phẩm có 407.
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     UBND TỈNH KON TUM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 


 


   Số:       /TB-SGDĐT                           Kon Tum, ngày       tháng       năm  
 


 


THÔNG BÁO 


Kết quả đánh giá, thẩm định bài giảng điện tử tham gia Cuộc thi Thiết kế 


bài giảng điện tử cấp trung học, năm học 2022-2023 


 
 


Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-SGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Sở 


Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc triển khai Cuộc thi thiết kế bài giảng điện 


tử cấp trung học năm học 2022 - 2023; 


Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2022 của 


Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm 


định bài giảng điện tử tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp trung học 


năm học 2022-2023; 


Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá, thẩm định bài giảng điện 


tử tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp trung học năm học 2022-


20231; 


Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến hiệu trưởng các đơn vị 


trực thuộc Sở GDĐT, trưởng Phòng GDĐT các huyện/thành phố kết quả đánh 


giá, xếp loại các sản phẩm tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp 


trung học năm học 2022-2023 (có bảng tổng hợp tại Phụ lục 1a (cấp THPT), 


Phụ lục 1b (cấp THCS) và danh sách cụ thể tại Phụ lục 2 (cấp THPT), Phụ lục 3 


(cấp THCS) đính kèm). Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị: 


1. Thông báo kịp thời đến cán bộ, giáo viên của đơn vị mình được biết. 


Nếu phát hiện sai sót về thông tin của các bài giảng điện tử được xếp loại từ 


“Đạt” (từ 10,0 điểm) trở lên như: tên bài giảng, họ tên người thực hiện, đơn vị… 


và các vấn đề khác (nếu có) đề nghị báo cáo bằng văn bản về Sở GDĐT (qua 


Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 24/12/2022 để kịp thời điều chỉnh. 


2. Sử dụng kết quả đánh giá, thẩm định 


- Đối với những sản phẩm xếp loại “Đạt”, loại “Khá” (từ 10,0 điểm đến 


dưới 16,0 điểm): Tác giả chỉnh sửa theo đề xuất của Hội đồng đánh giá, thẩm 


định sản phẩm để đăng tải lên Kho học liệu số của Ngành. 


- Các đơn vị yêu cầu các tác giả được xếp loại từ loại “Đạt” trở lên liên hệ 


với thành viên tổ đánh giá, thẩm định (có danh sách thành viên tư vấn tại Phụ 


lục 4a (cấp THPT), Phụ lục 4b (cấp THCS), danh sách số điện thoại liên lạc tại 


Phụ lục 5 đính kèm) để được tư vấn, khắc phục các tồn tại, chỉnh sửa sản phẩm. 


                                           
1 Tiêu chí đánh giá, thẩm định được xây dựng bám sát Thể lệ Cuộc thi theo Quyết định số 2915/QĐ-


BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Thiết kế Bài 


giảng điện tử. Giám khảo không đánh giá những sản phẩm dự thi của đơn vị mình. Mỗi bài giảng điện tử được 


ba giám khảo đánh giá độc lập. Điểm của mỗi giám khảo không lệch quá 1,0 điểm so với điểm trung bình. Kết 


quả của các sản phẩm là điểm trung bình của các giám khảo.  







 


 


2 


3. Cách thức, thời gian nộp sản phẩm 


- Đơn vị tổng hợp sản phẩm sau khi đã chỉnh sửa của các tác giả, nộp lên 


trang Web của Ngành (hình thức như nộp sản phẩm đăng ký dự thi cấp tỉnh). 


- Thời gian đơn vị nộp lại sản phẩm đã chỉnh sửa: Trước ngày 


26/12/2022. 


Nhận được Thông báo này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Nếu 


có ý kiến cần trao đổi, đề nghị liên hệ Phòng giáo dục Trung học, SĐT: 


02602211259 để được giải quyết. 


Nơi nhận:       
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT (thực hiện);      


- Các Phòng GDĐT huyện, thành phố (thực hiện); 


- Giám đốc Sở GDĐT (báo cáo); 


- Các Phó Giám đốc Sở GDĐT (để biết); 


- Lưu: VT, GDTrH. 


                                                                          


KT. GIÁM ĐỐC 


PHÓ GIÁM ĐỐC 


 


 


 


 


Đoàn Thành Nhân 
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UBND HUYỆN ĐĂK HÀ 


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 


XÃ ĐĂK HRING 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 


Số: 64/KH-THCS ĐHr Đăk Hring, ngày 30 tháng 11  năm 2024 


 


KẾ HOẠCH 


KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025 


 


 Căn cứ công văn số 1330/PGDĐT ngày 18/10/2024 của Phòng Giáo dục và 


Đào tạo huyện Đăk Hà về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá năm học 2024 – 2025 đối 


với cấp THCS trên địa bàn huyện Đăk Hà; 


 Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-PGDĐT ngày 06/9/2024 về triển khai thực hiện 


nhiệm vụ giáo dục cấp THCS, năm học 2024-2025. 


 Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2024 – 2025 và tình hình 


thực tế tại đơn vị, trường THCS Đăk Hring xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá 


cuối học kỳ I năm học 2024 – 2025 cụ thể như sau: 


I. TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  


 1. Nội dung kiểm tra 


 - Nội dung kiểm tra phải đảm bảo theo yêu cầu cần đạt được quy định tại 


Chương trình giáo dục phổ thông 20181 (Từ lớp 6 đến lớp 9).  


- Nội dung kiểm tra đảm bảo các kiến thức được thực hiện từ tuần đầu học kì 


đến thời điểm kiểm tra; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức 


độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, lưu ý các môn học sau:  


(1) Đối với môn Ngữ văn: Tránh sử dụng những văn bản, đoạn trích đã được học 


trong sách giáo khoa để làm ngữ liệu kiểm tra đánh giá năng lực đọc hiểu và viết 


trong các đề kiểm tra định kì nhằm khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài 


hoặc sao chép nội dung tài liệu có sẵn2 .  


                                           
 1 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 


Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 


việc sử đổi bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 


hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một 


số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 


26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 


 2 Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp 


dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông 







(2) Đối với môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Hoạt động trải nghiệm, 


hướng nghiệp: Thực hiện theo Công văn số 1296/PGDĐT ngày 22/11/2023 của 


Phòng GDĐT về việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học Khoa học tự nhiên, 


Lịch sử và Địa lí, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 


 2. Hình thức kiểm tra, đánh giá 


 Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, nhà trường chọn hình thức kiểm tra, 


đánh giá cuối kì phù hợp; các hình thức kiểm tra, đánh giá được thực hiện thông qua: 


bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học. Riêng môn Tin 


học làm bài thực hành trên máy tính tại phòng Tin học của nhà trường. 


 *Lưu ý: Đối với việc đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh khuyết 


tật, thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT. 


 3. Đề kiểm tra 


 3.1. Tổ chức ra đề  


 - Tổ chuyên môn xây dựng ma trận, đặc tả đề ma trận, đề kiểm tra tổ chức ra đề 


và kiểm tra chung đề toàn trường cho mỗi khối. 


 - Các tổ chuyên môn duyệt và nộp ma trận, bản đặc tả, đề và hướng dẫn chấm 


nộp về nhà trường duyệt (10/12/2024) 


 3.2.  Thời gian làm bài kiểm tra 


 + Các môn Toán, Ngữ văn, KHTN: 90 phút/môn;  


 + Môn Tiếng Anh: 60 phút;  


 + Các môn học còn lại: 45 phút/môn.   


 + Môn Lịch sử và Địa lí: 45 phút/phân môn;  


  3.3. Cấu trúc bài kiểm tra 


 - Môn Ngữ văn: theo hình thức tự luận (đánh giá năng lực đọc hiểu và viết; ngữ 


liệu ngoài sách giáo khoa, tương ứng với từng thể loại và kiểu bài học sinh được học 


tại thời điểm kiểm tra). 


- Các môn học/hoạt động giáo dục thực hiện theo hình thức và cấu trúc từ 50% 


đến 70% trắc nghiệm, phần còn lại tự luận 


 Các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ Thuật, GDTC, Nghệ thuật, GDĐP, HĐTN-


HN ra đề kiểm tra, đánh giá  giá bằng nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: 


Đạt, Chưa đạt. 


*  Lưu ý:  


- Đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận đề và bản đặc tả đề ở tất cả các 


khối lớp. 


- Đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp giữa hình 







thức trắc nghiệm khách quan với hình thức tự luận thì phần trắc nghiệm làm thành 04 


phiên bản (đối với đề làm trên giấy), mỗi học sinh 01 phiên bản (đối với làm trên 


máy tính).  


3.4. Mức độ đề kiểm tra 


- Nhận biết khoảng 40% (tương ứng 4,0 điểm); 


- Thông hiểu khoảng 30% (tương ứng 3,0 điểm); 


- Vận dụng khoảng 20% (tương ứng 2,0 điểm); 


- Vận dụng cao 10% (tương ứng 1,0 điểm). 


 4. In sao, bảo quản và sử dụng đề kiểm tra  


 - Nhà trường ra Quyết định thành lập Ban/tổ in sao đề và phân công nhiệm vụ 


cụ thể cho từng thành viên trong ban/tổ. Thành phần in sao đề lưu ý một số điểm sau: 


Không có con, em (ruột) bên vợ hoặc bên chồng dự kiểm tra, phải bố trí 01 lãnh đạo 


đơn vị làm trưởng ban in sao đề và chỉ bố trí giáo viên làm nhiệm vụ in sao. Số lượng 


đề in sao phải đảm bảo 01 đề/học sinh/môn.  


 - Địa điểm in sao và cất giữ đề phải đảm bảo tính bảo mật, an toàn; quá trình in 


sao đề đảm bảo tính chính xác, đặc biệt tránh nhầm lẫn giữa các phiên bản của đề 


kiểm tra trắc nghiệm khách quan.  


 - Đối với đáp án của đề chính thức, các đơn vị chỉ được mở vào cuối ngày sau 


khi tổ chức kiểm tra xong các môn học trong ngày đó 


 - Sau khi tổ chức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I, các tổ chuyên môn cập nhật bộ 


đề kiểm tra, đánh giá của tổ mình trên Office 365. 


 5. Công tác coi kiểm tra  


 - Tổ chức cho giáo viên coi kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc. Không phân công 


giáo viên có con em học tại trường tham gia coi kiểm tra lớp con em mình. 


 - Việc giao đề cho học sinh phải đảm bảo 02 học sinh ngồi cạnh nhau (theo 


hàng ngang, hàng dọc) không trùng mã đề; có biện pháp ngăn chặn việc học sinh 


chuyển các đáp án cho nhau và làm bài không đúng với mã đề được phát. Không cho 


học sinh ra ngoài trong thời gian làm bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan, trừ các 


trường hợp đặc biệt.   


 - Đối với các môn kiểm tra có kết hợp 2 hình thức, học sinh làm bài trên 02 tờ 


giấy riêng biệt (01 tờ bài làm phần trắc nghiệm khách quan, 01 tờ bài làm phần tự 


luận). Sau khi hết thời gian làm bài phần trắc nghiệm khách quan, học sinh phải nộp 


bài làm phần trắc nghiệm khách quan và tiếp tục làm phần bài tự luận trong thời gian 


còn lại 


 6. Tổ chức đánh giá bài kiểm tra  


 Trong quá trình đánh giá bài làm của học sinh, cần đảm bảo những yêu cầu sau:  







 - Bám sát đáp án, biểu điểm, tránh trường hợp tự ý điều chỉnh đáp án, biểu 


điểm.  


- Tổ chức chấm chéo, hạn chế tối đa việc giáo viên chấm bài của học sinh mình 


dạy.  


 


 - Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, chỉ ra những ưu, khuyết điểm 


của học sinh.  


 - Điểm kiểm tra phải phản ánh đúng thực tế bài làm của học sinh.   


 7. Đối với kiểm tra, đánh giá bằng bài thực hành, hoặc dự án học tập 


 Yêu cầu cần đạt của bài thực hành hoặc dự án học tập phải được hướng dẫn cụ 


thể bằng bảng kiểm các mức độ đạt được phù hợp với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, 


vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức, kĩ năng được sử dụng.  


II. THỜI GIAN TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I 


 Kiểm tra 04 ngày từ ngày 18 - 21/12/2024 (có lịch kiểm tra, đánh giá kèm 


theo) 


III. TỔNG HỢP BÁO CÁO   


 Hoàn thành việc chấm bài các môn kiểm tra, nộp báo cáo về nhà trường chậm 


nhất ngày 28/12/2024 các loại hồ sơ sau:  


 - Báo cáo việc thực hiện công tác tổ chức ra đề, coi và chấm bài kiểm tra.  


 - Báo cáo đánh giá những ưu, nhược điểm của học sinh từng khối theo từng 


môn kiểm tra và nhận xét đề kiểm tra.   


 Trên đây là kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I năm học 2024 – 2025 của 


trường THCS Đăk Hring./. 


 


Nơi nhận:  


-Phòng GDĐT (b/c);  


-Tổ CM, GV (t/h);  


- BGH (chỉ đạo);  


- Lưu VT, CM.  


    


 


HIỆU TRƯỞNG 


 


 


 


 


        Nguyễn Quang Thiện 
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DS t�i kho?n b?i du?ng Modul LMS (csdl) gi�o vi�n.pdf


STT Họ và tên
Tên tài khoản 


đăng nhập
Đơn vị Email Ngày sinh


Giới 
tính


Phone


1 Nguyễn Quang Thiện Trường THCS Đăk Hring thienthcsnw@gmail.com 01/10/1978 Nam 0888639686


2 Lê Quang Hùng Trường THCS Đăk Hring lequanghungtung@gmail.com 01/03/1981 Nam 0935302784


3 Trịnh Văn Thuận Trường THCS Đăk Hring thuan.dakha@gmail.com 27/08/1976 Nam 0973376643


4 Đỗ Thị Thúy Hồng Trường THCS Đăk Hring thuyhong.dakha@gmail.com 26/10/1978 Nữ 0388626788


5 Hoàng Thị Hải Yến Trường THCS Đăk Hring hoangthihaiyen78@gmail.com 19/08/1987 Nữ 0983290679


6 Trần Thị Vĩnh Trường THCS Đăk Hring tranlinhmai2012@gmail.com 12/06/1972 Nữ 0376893126


7 Nguyễn Thị Thu Vang Trường THCS Đăk Hring vvcuongdakto@gmail.com 20/09/1981 Nữ 0985426261


8 Nguyễn Thị Tú Trường THCS Đăk Hring tuhoantuhoan@gmail.com 02/02/1974 Nữ 0388624057


9 Lê Thị Thiên Trang Trường THCS Đăk Hring trangkt80@gmail.com 20/05/1980 Nữ 0935850384


10 Trần Thị Thỏa Trường THCS Đăk Hring thoa1981cva@gmail.com 20/03/1981 Nữ 0705988085


11 Lê Tấn Thành Trường THCS Đăk Hring thanhthcsdhr@gmail.com 02/07/1979 Nam 0935641399


12 Trịnh Hữu Thành Trường THCS Đăk Hring thanhthcs.dakha@gmail.com 20/10/1972 Nam 0934892405


13 Võ Thị Thanh Trường THCS Đăk Hring vothanhdhkt@gmail.com 24/05/1980 Nữ 0915693710


14 Nguyễn Thị Thẫm Trường THCS Đăk Hring thampxi@gmail.com 01/06/1976 Nữ 0976005414


15 Phạm Công Sửu Trường THCS Đăk Hring suudakpxi@gmail.com 20/12/1974 Nam 0399243783


16 Cao Đức Sơn Trường THCS Đăk Hring caduson@gmail.com 29/03/1979 Nam 0388622006


17 Trần Thị Tố Quyên Trường THCS Đăk Hring ttquyen1501@gmail.com 15/01/1981 Nữ 0386514272


18 Nguyễn Thị Minh Quyên Trường THCS Đăk Hring minhquyenthcsnguyenhue@gmail.com 01/01/1981 Nữ 0942511035


19 Vũ Thị Phượng Trường THCS Đăk Hring vuphuongcvadakha@gmail.com 15/10/1984 Nữ 0942513337


20 Nguyễn Trọng Phương Trường THCS Đăk Hring phuongnguyen.17051977@gmail.com 17/05/1977 Nam 0905614277


21 Huỳnh Thị Minh Phúc Trường THCS Đăk Hring phucthcsdhr@gmail.com 12/06/1986 Nữ 0868774328


22 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trường THCS Đăk Hring nguyethcs@gmail.com 16/11/1977 Nữ 0853263789


23 Nguyễn Thị Ngoan Trường THCS Đăk Hring hoaivykt@gmail.com 16/10/1982 Nữ 0973304084


24 Ngô Lý Kim Ngân Trường THCS Đăk Hring ngolykimngankt@gmail.com 18/12/1985 Nữ 0333175145


25 Vũ Viết Nam Trường THCS Đăk Hring vuvietnamdakha@gmail.com 12/08/1982 Nam 0375494567


26 Nguyễn Quang Manh Trường THCS Đăk Hring thinhmanhqt@gmail.com 12/08/1978 Nam 0389305766


UBND HUYỆN ĐĂK HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐĂK HRING Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TÀI KHOẢN CỦA GIÁO VIÊN TRÊN HỆ THỐNG BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN
(https://taphuan.csdl.edu.vn)







27 Vũ Thị Loan Trường THCS Đăk Hring loan188kt@gmail.com 10/01/1988 Nữ 0982541510


28 Nguyễn Thị Phương Loan Trường THCS Đăk Hring phuongloan.kt80@gmail.com 02/01/1983 Nữ 0905320569


29 Trần Thị Hồng Lam Trường THCS Đăk Hring lamtth.dakha@gmail.com 25/05/1983 Nữ 0378665643


30 Trịnh Thị Huyền Trường THCS Đăk Hring trinhthihuyendakring@gmail.com 04/05/1975 Nữ 0388617563


31 Nguyễn Văn Hưng Trường THCS Đăk Hring vanhungkt04@gmail.com 04/11/1978 Nam 0367805027


32 Đỗ Khắc Hoan Trường THCS Đăk Hring dokhachoan1973@gmail.com 19/12/1973 Nam 0813634579


33 Nguyễn Thị Hoá Trường THCS Đăk Hring nguyenhoathcsdhr78@gmail.com 15/08/1978 Nữ 0814257357


34 Nguyễn Thị Hoa Trường THCS Đăk Hring hoaquy1977@gmail.com 15/07/1977 Nữ 0813633918


35 Nguyễn Thị Hằng Trường THCS Đăk Hring nguyenhanh123.79@gmail.com 29/09/1979 Nữ 0333777288


36 Nguyễn Thị Hiếu Trường THCS Đăk Hring hieuan2480@gmail.com 24/11/1980 Nữ 0985707968


37 Đặng Thị Kiều Hạnh Trường THCS Đăk Hring hanhrinkt@gmail.com 05/07/1981 Nữ 0973313757


38 Phan Xuân Hà Trường THCS Đăk Hring phanxuanhadakha@gmail.com 12/10/1968 Nam 0986584016


39 Nguyễn Thị Hằng Trường THCS Đăk Hring lehang30071989@gmail.com 30/07/1989 Nữ 0396519591


40 Lê Thị Hà Trường THCS Đăk Hring hathcs1979@gmail.com 05/02/1978 Nữ 0845102829


41 Phạm Văn Giang Trường THCS Đăk Hring giangkontum1977@gmail.com 07/07/1977 Nam 0862956779


42 Hoàng Tiến Giang Trường THCS Đăk Hring hoanggiangzubi@gmail.com 18/06/1989 Nam 0977738308


43 Lê Quang Dũng Trường THCS Đăk Hring lequangdung702@gmail.com 15/12/1982 Nam 0972500428


44 Hoàng Thị Dung Trường THCS Đăk Hring dungdia80@gmail.com 10/05/1980 Nữ 0961164688


45 Ngô Quang Cửu Trường THCS Đăk Hring nqcuu.dakha@gmail.com 16/10/1975 Nam 0353955565


46 Nguyễn Thị Thơm Trường THCS Đăk Hring thomspt2012@gmail.com 10/08/1991 Nữ 0349749779


47 Phạm Thị Cúc Trường THCS Đăk Hring hoangnhuan1982@gmail.com 03/07/1983 Nữ 0384132187


48 Phạm Thị Ngọc Trâm Trường THCS Đăk Hring ngoktram@gmail.com 20/06/1992 Nữ 0359395717


49 Đào Quang Bắc Trường THCS Đăk Hring daoquangbaqc71@gmail.com 01/06/1971 Nam 0972490688


50 Đỗ Đạt Hoàng Trường THCS Đăk Hring thihoang2520@gmail.com 25/04/1987 Nam 0984971158


Nguyễn Quang Thiện


Đăk Hring, ngày 10 tháng 5 năm 2025


HIỆU TRƯỞNG
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STT Họ và tên
Tên đăng 


nhập
Đơn vị Email Ngày sinh


Giới 
tính


Phone


1 Nguyễn Quang Thiện 0888639686 Trường THCS Đăk Hring thienthcsnw@gmail.com 01/10/1978 Nam 0888639686


2 Lê Quang Hùng 0935302784 Trường THCS Đăk Hring lequanghungtung@gmail.com 01/03/1981 Nam 0935302784


3 Trịnh Văn Thuận 0973376643 Trường THCS Đăk Hring thuan.dakha@gmail.com 27/08/1976 Nam 0973376643


4 Đỗ Thị Thúy Hồng 0388626788 Trường THCS Đăk Hring thuyhong.dakha@gmail.com 26/10/1978 Nữ 0388626788


5 Hoàng Thị Hải Yến 0983290679 Trường THCS Đăk Hring hoangthihaiyen78@gmail.com 19/08/1987 Nữ 0983290679


6 Trần Thị Vĩnh 0376893126 Trường THCS Đăk Hring tranlinhmai2012@gmail.com 12/06/1972 Nữ 0376893126


7 Nguyễn Thị Thu Vang 0985426261 Trường THCS Đăk Hring vvcuongdakto@gmail.com 20/09/1981 Nữ 0985426261


8 Nguyễn Thị Tú 0388624057 Trường THCS Đăk Hring tuhoantuhoan@gmail.com 02/02/1974 Nữ 0388624057


9 Lê Thị Thiên Trang 0935850384 Trường THCS Đăk Hring trangkt80@gmail.com 20/05/1980 Nữ 0935850384


10 Trần Thị Thỏa 0705988085 Trường THCS Đăk Hring thoa1981cva@gmail.com 20/03/1981 Nữ 0705988085


11 Lê Tấn Thành 0935641399 Trường THCS Đăk Hring thanhthcsdhr@gmail.com 02/07/1979 Nam 0935641399


12 Trịnh Hữu Thành 0934892405 Trường THCS Đăk Hring thanhthcs.dakha@gmail.com 20/10/1972 Nam 0934892405


13 Võ Thị Thanh 0915693710 Trường THCS Đăk Hring vothanhdhkt@gmail.com 24/05/1980 Nữ 0915693710


14 Nguyễn Thị Thẫm 0976005414 Trường THCS Đăk Hring thampxi@gmail.com 01/06/1976 Nữ 0976005414


15 Phạm Công Sửu 0399243783 Trường THCS Đăk Hring suudakpxi@gmail.com 20/12/1974 Nam 0399243783


16 Cao Đức Sơn 0388622006 Trường THCS Đăk Hring caduson@gmail.com 29/03/1979 Nam 0388622006


17 Trần Thị Tố Quyên 0386514272 Trường THCS Đăk Hring ttquyen1501@gmail.com 15/01/1981 Nữ 0386514272


18 Nguyễn Thị Minh Quyên 0942511035 Trường THCS Đăk Hring minhquyenthcsnguyenhue@gmail.com 01/01/1981 Nữ 0942511035


19 Vũ Thị Phượng 0942513337 Trường THCS Đăk Hring vuphuongcvadakha@gmail.com 15/10/1984 Nữ 0942513337


20 Nguyễn Trọng Phương 0905614277 Trường THCS Đăk Hring phuongnguyen.17051977@gmail.com 17/05/1977 Nam 0905614277


21 Huỳnh Thị Minh Phúc 0868774328 Trường THCS Đăk Hring phucthcsdhr@gmail.com 12/06/1986 Nữ 0868774328


22 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0853263789 Trường THCS Đăk Hring nguyethcs@gmail.com 16/11/1977 Nữ 0853263789


23 Nguyễn Thị Ngoan 0973304084 Trường THCS Đăk Hring hoaivykt@gmail.com 16/10/1982 Nữ 0973304084


24 Ngô Lý Kim Ngân 0333175145 Trường THCS Đăk Hring ngolykimngankt@gmail.com 18/12/1985 Nữ 0333175145


25 Vũ Viết Nam 0375494567 Trường THCS Đăk Hring vuvietnamdakha@gmail.com 12/08/1982 Nam 0375494567


26 Nguyễn Quang Manh 0389305766 Trường THCS Đăk Hring thinhmanhqt@gmail.com 12/08/1978 Nam 0389305766


27 Vũ Thị Loan 0982541510 Trường THCS Đăk Hring loan188kt@gmail.com 10/01/1988 Nữ 0982541510


UBND HUYỆN ĐĂK HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TÀI KHOẢN CỦA GIÁO VIÊN TRÊN HỆ THỐNG LMS 
(https://lms.vnedu.vn)


TRƯỜNG THCS ĐĂK HRING







STT Họ và tên
Tên đăng 


nhập
Đơn vị Email Ngày sinh


Giới 
tính


Phone


28 Nguyễn Thị Phương Loan 0905320569 Trường THCS Đăk Hring phuongloan.kt80@gmail.com 02/01/1983 Nữ 0905320569


29 Trần Thị Hồng Lam 0378665643 Trường THCS Đăk Hring lamtth.dakha@gmail.com 25/05/1983 Nữ 0378665643


30 Trịnh Thị Huyền 0388617563 Trường THCS Đăk Hring trinhthihuyendakring@gmail.com 04/05/1975 Nữ 0388617563


31 Nguyễn Văn Hưng 0367805027 Trường THCS Đăk Hring vanhungkt04@gmail.com 04/11/1978 Nam 0367805027


32 Đỗ Khắc Hoan 0813634579 Trường THCS Đăk Hring dokhachoan1973@gmail.com 19/12/1973 Nam 0813634579


33 Nguyễn Thị Hoá 0814257357 Trường THCS Đăk Hring nguyenhoathcsdhr78@gmail.com 15/08/1978 Nữ 0814257357


34 Nguyễn Thị Hoa 0813633918 Trường THCS Đăk Hring hoaquy1977@gmail.com 15/07/1977 Nữ 0813633918


35 Nguyễn Thị Hằng 0333777288 Trường THCS Đăk Hring nguyenhanh123.79@gmail.com 29/09/1979 Nữ 0333777288


36 Nguyễn Thị Hiếu 0985707968 Trường THCS Đăk Hring hieuan2480@gmail.com 24/11/1980 Nữ 0985707968


37 Đặng Thị Kiều Hạnh 0973313757 Trường THCS Đăk Hring hanhrinkt@gmail.com 05/07/1981 Nữ 0973313757


38 Phan Xuân Hà 0986584016 Trường THCS Đăk Hring phanxuanhadakha@gmail.com 12/10/1968 Nam 0986584016


39 Nguyễn Thị Hằng 0396519591 Trường THCS Đăk Hring lehang30071989@gmail.com 30/07/1989 Nữ 0396519591


40 Lê Thị Hà 0845102829 Trường THCS Đăk Hring hathcs1979@gmail.com 05/02/1978 Nữ 0845102829


41 Phạm Văn Giang 0862956779 Trường THCS Đăk Hring giangkontum1977@gmail.com 07/07/1977 Nam 0862956779


42 Hoàng Tiến Giang 0977738308 Trường THCS Đăk Hring hoanggiangzubi@gmail.com 18/06/1989 Nam 0977738308


43 Lê Quang Dũng 0972500428 Trường THCS Đăk Hring lequangdung702@gmail.com 15/12/1982 Nam 0972500428


44 Hoàng Thị Dung 0961164688 Trường THCS Đăk Hring dungdia80@gmail.com 10/05/1980 Nữ 0961164688


45 Ngô Quang Cửu 0353955565 Trường THCS Đăk Hring nqcuu.dakha@gmail.com 16/10/1975 Nam 0353955565


46 Nguyễn Thị Thơm 0349749779 Trường THCS Đăk Hring thomspt2012@gmail.com 10/08/1991 Nữ 0349749779


47 Phạm Thị Cúc 0384132187 Trường THCS Đăk Hring hoangnhuan1982@gmail.com 03/07/1983 Nữ 0384132187


48 Phạm Thị Ngọc Trâm 0359395717 Trường THCS Đăk Hring ngoktram@gmail.com 20/06/1992 Nữ 0359395717


49 Đào Quang Bắc 0972490688 Trường THCS Đăk Hring daoquangbaqc71@gmail.com 01/06/1971 Nam 0972490688


50 Đỗ Đạt Hoàng 233082509 Trường THCS Đăk Hring thihoang2520@gmail.com 25/04/1987 Nam 0984971158


Nguyễn Quang Thiện


Đăk Hring, ngày 10 tháng 5 năm 2025


HIỆU TRƯỞNG
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DSCBGV c� th? khai th�c pm, x�y d?ng BG�T.pdf


STT Họ và tên Chức vụ


Các phần mềm, công cụ có thể khai thác sử 


dụng được để đổi mới PPDH


 (liệt kê cụ thể)


Xây dựng được học liệu 


số, bài giảng điện tử 


(Đánh dấu x)


1 Nguyễn Quang Thiện Hiệu trưởng
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


2 Lê Quang Hùng P.Hiệu trưởng


PowerPoint, Quizzi, Padlet, Kahoot, Thinglink, 


Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, 


LMS, Master Elearning, Ispring, leonardo.ai, 


suno.com, adobe express,…


x


3 Trịnh Văn Thuận P.Hiệu trưởng
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


4 Đỗ Thị Thúy Hồng Giáo viên


PowerPoint, Quizzi, Padlet, Kahoot, Thinglink, 


Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, 


LMS, Master Elearning, Ispring, leonardo.ai, 


suno.com, adobe express,…


x


5 Hoàng Thị Hải Yến Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


6 Trần Thị Vĩnh Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


7 Nguyễn Thị Thu Vang Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


8 Nguyễn Thị Tú Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


9 Lê Thị Thiên Trang Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


10 Trần Thị Thỏa Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


11 Lê Tấn Thành Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


12 Trịnh Hữu Thành Giáo viên


PowerPoint, Quizzi, Padlet, Kahoot, Thinglink, 


Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, 


LMS, Master Elearning, Ispring, leonardo.ai, 


suno.com, adobe express,…


x


13 Võ Thị Thanh Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


14 Nguyễn Thị Thẫm Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


15 Phạm Công Sửu Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


16 Cao Đức Sơn Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


17 Trần Thị Tố Quyên Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH GIÁO VIÊN CÓ KHẢ NĂNG KHAI THÁC ĐƯỢC CÁC PHẦN MỀM, CÔNG CỤ 


NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC


UBND HUYỆN ĐĂK HÀ


TRƯỜNG THCS ĐĂK HRING







STT Họ và tên Chức vụ


Các phần mềm, công cụ có thể khai thác sử 


dụng được để đổi mới PPDH


 (liệt kê cụ thể)


Xây dựng được học liệu 


số, bài giảng điện tử 


(Đánh dấu x)


18 Nguyễn Thị Minh Quyên Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


19 Vũ Thị Phượng Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


20 Nguyễn Trọng Phương Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


21 Huỳnh Thị Minh Phúc Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


22 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


23 Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


24 Ngô Lý Kim Ngân Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


25 Vũ Viết Nam Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


26 Nguyễn Quang Manh Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


27 Vũ Thị Loan Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


28 Nguyễn Thị Phương Loan Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


29 Trần Thị Hồng Lam Giáo viên


PowerPoint, Quizzi, Padlet, Kahoot, Thinglink, 


Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, 


LMS, Master Elearning, Ispring, leonardo.ai, 


suno.com, adobe express,…


x


30 Trịnh Thị Huyền Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


31 Nguyễn Văn Hưng Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


32 Đỗ Khắc Hoan Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


33 Nguyễn Thị Hoá Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


34 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


35 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


36 Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


37 Đặng Thị Kiều Hạnh Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


38 Phan Xuân Hà Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x







STT Họ và tên Chức vụ


Các phần mềm, công cụ có thể khai thác sử 


dụng được để đổi mới PPDH


 (liệt kê cụ thể)


Xây dựng được học liệu 


số, bài giảng điện tử 


(Đánh dấu x)


39 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


40 Lê Thị Hà Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


41 Phạm Văn Giang Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


42 Hoàng Tiến Giang Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


43 Lê Quang Dũng Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


44 Hoàng Thị Dung Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


45 Ngô Quang Cửu Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


46 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên


PowerPoint, Quizzi, Padlet, Kahoot, Thinglink, 


Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, 


LMS, Master Elearning, Ispring, leonardo.ai, 


suno.com, adobe express,…


x


47 Phạm Thị Cúc Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


48 Phạm Thị Ngọc Trâm Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


49 Đào Quang Bắc Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


50 Đỗ Đạt Hoàng Giáo viên


PowerPoint, Quizzi, Padlet, Kahoot, Thinglink, 


Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, 


LMS, Master Elearning, Ispring, leonardo.ai, 


suno.com, adobe express,…


x


Đăk Hring, ngày 10 tháng 5 năm 2025


HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Quang Thiện






image11.emf
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STT Họ và tên Chức vụ


Các phần mềm, công cụ có thể khai thác sử 


dụng được để đổi mới PPDH


 (liệt kê cụ thể)


Xây dựng được học liệu 


số, bài giảng điện tử 


(Đánh dấu x)


1 Nguyễn Quang Thiện Hiệu trưởng
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


2 Lê Quang Hùng P.Hiệu trưởng


PowerPoint, Quizzi, Padlet, Kahoot, Thinglink, 


Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, 


LMS, Master Elearning, Ispring, leonardo.ai, 


suno.com, adobe express,…


x


3 Trịnh Văn Thuận P.Hiệu trưởng
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


4 Đỗ Thị Thúy Hồng Giáo viên


PowerPoint, Quizzi, Padlet, Kahoot, Thinglink, 


Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, 


LMS, Master Elearning, Ispring, leonardo.ai, 


suno.com, adobe express,…


x


5 Hoàng Thị Hải Yến Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


6 Trần Thị Vĩnh Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


7 Nguyễn Thị Thu Vang Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


8 Nguyễn Thị Tú Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


9 Lê Thị Thiên Trang Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


10 Trần Thị Thỏa Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


11 Lê Tấn Thành Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


12 Trịnh Hữu Thành Giáo viên


PowerPoint, Quizzi, Padlet, Kahoot, Thinglink, 


Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, 


LMS, Master Elearning, Ispring, leonardo.ai, 


suno.com, adobe express,…


x


13 Võ Thị Thanh Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


14 Nguyễn Thị Thẫm Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


15 Phạm Công Sửu Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


16 Cao Đức Sơn Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


17 Trần Thị Tố Quyên Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH GIÁO VIÊN CÓ KHẢ NĂNG KHAI THÁC ĐƯỢC CÁC PHẦN MỀM, CÔNG CỤ 


NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC


UBND HUYỆN ĐĂK HÀ


TRƯỜNG THCS ĐĂK HRING







STT Họ và tên Chức vụ


Các phần mềm, công cụ có thể khai thác sử 


dụng được để đổi mới PPDH


 (liệt kê cụ thể)


Xây dựng được học liệu 


số, bài giảng điện tử 


(Đánh dấu x)


18 Nguyễn Thị Minh Quyên Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


19 Vũ Thị Phượng Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


20 Nguyễn Trọng Phương Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


21 Huỳnh Thị Minh Phúc Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


22 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


23 Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


24 Ngô Lý Kim Ngân Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


25 Vũ Viết Nam Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


26 Nguyễn Quang Manh Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


27 Vũ Thị Loan Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


28 Nguyễn Thị Phương Loan Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


29 Trần Thị Hồng Lam Giáo viên


PowerPoint, Quizzi, Padlet, Kahoot, Thinglink, 


Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, 


LMS, Master Elearning, Ispring, leonardo.ai, 


suno.com, adobe express,…


x


30 Trịnh Thị Huyền Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


31 Nguyễn Văn Hưng Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


32 Đỗ Khắc Hoan Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


33 Nguyễn Thị Hoá Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


34 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


35 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


36 Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


37 Đặng Thị Kiều Hạnh Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


38 Phan Xuân Hà Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x







STT Họ và tên Chức vụ


Các phần mềm, công cụ có thể khai thác sử 


dụng được để đổi mới PPDH


 (liệt kê cụ thể)


Xây dựng được học liệu 


số, bài giảng điện tử 


(Đánh dấu x)


39 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


40 Lê Thị Hà Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


41 Phạm Văn Giang Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


42 Hoàng Tiến Giang Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


43 Lê Quang Dũng Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


44 Hoàng Thị Dung Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


45 Ngô Quang Cửu Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


46 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên


PowerPoint, Quizzi, Padlet, Kahoot, Thinglink, 


Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, 


LMS, Master Elearning, Ispring, leonardo.ai, 


suno.com, adobe express,…


x


47 Phạm Thị Cúc Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


48 Phạm Thị Ngọc Trâm Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


49 Đào Quang Bắc Giáo viên
PowerPoint, Quizzi,  Microsoft Teams, LMS, 


Master Elearning
x


50 Đỗ Đạt Hoàng Giáo viên


PowerPoint, Quizzi, Padlet, Kahoot, Thinglink, 


Canvas, Google Classroom, Microsoft Teams, 


LMS, Master Elearning, Ispring, leonardo.ai, 


suno.com, adobe express,…


x


Đăk Hring, ngày 10 tháng 5 năm 2025


HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Quang Thiện
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Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


1 011 14 7.741,54 14 14


1.1 01101
Khuôn 


viên
1 4.383,50 1 1


1.1.1 0110101
Khuôn 


viên
m2


1.1.2 0110102
Khuôn 


viên
1 m2 4.383,50 1 1


0110102-0001 2002
Khuôn 


viên
1 m2 4.383,50 1 1


1.2 01102 6 1.979,52 6 6


1.2.1 0110201 Cái m2


1.2.2 0110202 Cái m2


1.2.3 0110203 Cái m2


1.2.4 0110204 Cái m2


1.2.5 0110205 Cái 6 m2 1.979,52 6 6


0110205-0001 2022 Cái 1 m2 35,00 1 1


0110205-0002 2004 Cái 1 m2 227,00 1 1


Ngôi 1 - Nhà ở GV, nhà 


vệ sinh, giếng nước và nhà 


bếp


135.901.259  


QLTS.VN


Nhà cấp IV 2.787.048.101  29.967.462  


Nhà vệ sinh HS (sửa chữa) 36.000.000  26.398.800  


Nhà cấp II


Nhà cấp III


Biệt thự, công trình đặc 


biệt
Nhà cấp I


Thôn Tân Lập A 2.367.090.000  2.367.090.000  


Nhà 2.787.048.101  29.967.462  


Đất trụ sở làm việc


Đất công trình sự nghiệp 2.367.090.000  2.367.090.000  


Trụ sở làm việc, cơ sở 


hoạt động sự nghiệp
5.538.318.104  2.667.859.015  


Đất 2.367.090.000  2.367.090.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(Áp dụng cho đối tượng thực hiện kiểm kê)


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán


1


Cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị kiểm kê: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà Mẫu số 01a-BC/TSCĐ


Tên đơn vị kiểm kê: Trường THCS Đăk Hring


Mã đơn vị kiểm kê: 1091910


Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp công lập







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


0110205-0003 2006 Cái 1 m2 226,00 1 1


0110205-0004 2004 Cái 1 m2 616,00 1 1


0110205-0005 2010 Cái 1 m2 78,00 1 1


0110205-0006 2001 Cái 1 m2 797,52 1 1


1.3 01103 7 7 7


1.3.1 0110301 Cái 2 2 2


0110301-0001 2024 Cái 1 1 1


0110301-0002 2024 Cái 1 1 1


1.3.2 0110302 Cái 1 1 1


0110302-0001 2021 Cái 1 1 1


1.3.3 0110303 Cái 4 4 4


0110303-0001 2022 Cái 1 1 1


0110303-0002 2022 Cái 1 1 1


0110303-0003 2023 Cái 1 1 1


0110303-0004 2023 Cái 1 1 1


1.4 01104
Công 


trình


1.5 01105
Công 


trình


2 012Xe ô tô


QLTS.VN


Công trình điện chưa 


chuyển giao cho đơn vị 


điện lực


Công trình xây dựng khác


Mái vòm 46.391.000  37.112.800  


Đổ pê tông cổng trường 


và các hạng mục khác
44.588.000  35.670.400  


Đường bê tông vào nhà vệ 


sinh học sinh
17.931.000  12.551.700  


Sân khấu 44.318.000  31.022.600  


Giếng khoan 2021 185.601.003  111.360.603  


Vật kiến trúc khác 153.228.000  116.357.500  


Sân bê tông mái vòm 18.784.000  17.844.800  


Giếng khoan, giếng đào, 


tường rào
185.601.003  111.360.603  


Kho chứa, bể chứa, bãi 


đỗ, sân phơi, sân chơi, sân 


thể thao, bể bơi


45.351.000  43.083.450  


Sân cầu lông 26.567.000  25.238.650  


Ngôi 4 - Nahf học 8 lớp 


năm 2001 LAN2
950.657.400  


Vật kiến trúc 384.180.003  270.801.553  


Ngôi 3 - Nhà học 8 lớp 


năm 2004
999.048.058  


Ngôi 5 Nhà Nội Trú Học 


sinh
53.907.384  3.568.662  


(2) (11) (12)


Ngôi 2 - Nhà Hiệu bộ và 


các hạng mục khác
611.534.000  


Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


2


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


2.1 01201


2.1.1 0120101 Cái


2.1.2 0120102 Cái


2.2 01202


2.2.1 0120201 Cái


2.2.2 0120202 Cái


2.2.3 0120203 Cái


2.2.4 0120204 Cái


2.2.5 0120205 Cái


2.3 01203


2.3.1 0120301 Cái


2.3.2 0120302 Cái


2.3.3 0120303 Cái


2.3.4 0120304 Cái


2.3.5 0120305 Cái


2.4 01204 Cái


3 013


3.1 01301 Cái


3.2 01302 Cái


QLTS.VN


Phương tiện vận tải 


đường bộ


Phương tiện vận tải 


đường sắt


Xe ô tô phục vụ lễ tân 


nhà nước


Phương tiện vận tải khác 


(ngoài xe ô tô)


Xe ô tô tải


Xe ô tô ô tô trên 16 chỗ 


ngồi


Xe ô tô có kết cấu đặc biệt


Xe ô tô có gắn thiết bị 


chuyên dùng hoặc gắn 


biển hiệu nhận biết


Xe ô tô chuyên dùng


Xe ô tô chuyên dùng trong 


lĩnh vực y tế


Xe ô tô 13-16 chỗ ngồi


Xe ô tô bán tải


Xe ô tô 6-8 chỗ ngồi


Xe ô tô 9-12 chỗ ngồi


Xe ô tô phục vụ công tác 


chung


Xe ô tô 4-5 chỗ ngồi


Xe ô tô 4-5 chỗ ngồi


Xe ô tô 6-8 chỗ ngồi


(2) (11) (12)


Xe ô tô phục vụ công tác 


các chức danh


Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


3


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


3.3 01303 Cái


3.4 01304 Cái


3.5 01305 Cái


4 014 131 131 131


4.1 01401 Cái 90 90 90


01401-0001 2020 Cái 1 1 1


01401-0002 2020 Cái 1 1 1


01401-0003 2021 Cái 1 1 1


01401-0004 2021 Cái 1 1 1


01401-0005 2021 Cái 1 1 1


01401-0006 2021 Cái 1 1 1


01401-0007 2021 Cái 1 1 1


01401-0008 2021 Cái 1 1 1


01401-0009 2021 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng thư việnj)


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy móc, thiết bị văn 


phòng phổ biến
1.247.733.400  179.159.040  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


Phương tiện vận tải khác


Máy móc, thiết bị 2.186.735.400  590.808.216  


Phương tiện vận tải 


đường thủy


Phương tiện vận tải hàng 


không


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


4


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01401-0010 2021 Cái 1 1 1


01401-0011 2021 Cái 1 1 1


01401-0012 2020 Cái 1 1 1


01401-0013 2021 Cái 1 1 1


01401-0014 2021 Cái 1 1 1


01401-0015 2021 Cái 1 1 1


01401-0016 2021 Cái 1 1 1


01401-0017 2021 Cái 1 1 1


01401-0018 2021 Cái 1 1 1


01401-0019 2021 Cái 1 1 1


01401-0020 2021 Cái 1 1 1


01401-0021 2021 Cái 1 1 1


01401-0022 2021 Cái 1 1 1


01401-0023 2020 Cái 1 1 1


01401-0024 2021 Cái 1 1 1


01401-0025 2021 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Bàn đọc thư viện có vách 


ngăn
14.765.000  7.382.500  


Bàn đọc thư viện có vách 


ngăn
14.765.000  7.382.500  


Bàn đọc thư viện có vách 


ngăn
14.765.000  7.382.500  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


Bàn đọc thư viện (08 chỗ) 10.720.000  5.360.000  


Bàn đọc thư viện có vách 


ngăn
14.765.000  7.382.500  


Tủ mục lục thư viện 12.500.000  2.500.000  


Máy tính xách tay ( dành 


cho tủ thư) Acer A315-56-


502X


14.900.000  2.980.000  


Tủ thư viện 10.480.000  2.096.000  


Tủ thư viện 10.480.000  2.096.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng thư việnj)


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng thư việnj)


13.690.000  2.738.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng thư việnj)


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng thư việnj)


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng thư việnj)


13.690.000  2.738.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


5


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01401-0026 2020 Cái 1 1 1


01401-0027 2020 Cái 1 1 1


01401-0028 2020 Cái 1 1 1


01401-0029 2020 Cái 1 1 1


01401-0030 2020 Cái 1 1 1


01401-0031 2020 Cái 1 1 1


01401-0032 2020 Cái 1 1 1


01401-0033 2020 Cái 1 1 1


01401-0034 2020 Cái 1 1 1


01401-0035 2020 Cái 1 1 1


01401-0036 2020 Cái 1 1 1


01401-0037 2020 Cái 1 1 1


01401-0038 2020 Cái 1 1 1


01401-0039 2020 Cái 1 1 1


01401-0040 2020 Cái 1 1 1


01401-0041 2020 Cái 1 1 1


01401-0042 2020 Cái 1 1 1


01401-0043 2020 Cái 1 1 1


01401-0044 2020 Cái 1 1 1


01401-0045 2020 Cái 1 1 1


01401-0046 2020 Cái 1 1 1


01401-0047 2020 Cái 1 1 1


01401-0048 2020 Cái 1 1 1


01401-0049 2020 Cái 1 1 1


QLTS.VN


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


6


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01401-0050 2020 Cái 1 1 1


01401-0051 2020 Cái 1 1 1


01401-0052 2020 Cái 1 1 1


01401-0053 2020 Cái 1 1 1


01401-0054 2020 Cái 1 1 1


01401-0055 2020 Cái 1 1 1


01401-0056 2020 Cái 1 1 1


01401-0057 2020 Cái 1 1 1


01401-0058 2020 Cái 1 1 1


01401-0059 2020 Cái 1 1 1


01401-0060 2020 Cái 1 1 1


01401-0061 2020 Cái 1 1 1


01401-0062 2020 Cái 1 1 1


01401-0063 2020 Cái 1 1 1


01401-0064 2021 Cái 1 1 1


01401-0065 2011 Cái 1 1 1


01401-0066 2012 Cái 1 1 1


01401-0067 2012 Cái 1 1 1


01401-0068 2020 Cái 1 1 1


01401-0069 2020 Cái 1 1 1


01401-0070 2020 Cái 1 1 1


01401-0071 2020 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Máy tính để bàn  


(VP,CM,KT)
10.406.666  2.081.333  


Máy tính bàn 2020 (DD) 19.500.000  3.900.000  


Máy tính để bàn  


(VP,CM,KT)
10.406.668  2.081.334  


Máy tính để bàn  


(VP,CM,KT)
10.406.666  2.081.333  


Sopha Nệm 11.000.000  


Bàn ghế làm việc 12.000.000  


Máy photôcppy Toshiba 


457
28.000.000  7.000.000  


Bàn ghế phòng Hội đồng 13.920.000  


ROBO®PRO32A709 14.710.000  


HP 15s-du0040TX 24.875.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


7


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01401-0072 2021 Cái 1 1 1


01401-0073 2021 Cái 1 1 1


01401-0074 2021 Cái 1 1 1


01401-0075 2021 Cái 1 1 1


01401-0076 2021 Cái 1 1 1


01401-0077 2021 Cái 1 1 1


01401-0078 2021 Cái 1 1 1


01401-0079 2023 Cái 1 1 1


01401-0080 2022 Cái 1 1 1


01401-0081 2022 Cái 1 1 1


01401-0082 2022 Cái 1 1 1


01401-0083 2022 Cái 1 1 1


01401-0084 2022 Cái 1 1 1
Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


QLTS.VN


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính xách tay Acer 


TMP215-54 (N22Q16)
17.648.400  10.589.040  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM3J-E66(Phòng 


tin học)


14.500.000  2.900.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


8


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01401-0085 2022 Cái 1 1 1


01401-0086 2022 Cái 1 1 1


01401-0087 2022 Cái 1 1 1


01401-0088 2022 Cái 1 1 1


01401-0089 2022 Cái 1 1 1


01401-0090 2012 Cái 1 1 1


4.2 01402 Cái 15 15 15


01402-0001 2021 Cái 1 1 1


01402-0002 2021 Cái 1 1 1


01402-0003 2022 Cái 1 1 1


01402-0004 2022 Cái 1 1 1


01402-0005 2022 Cái 1 1 1


01402-0006 2021 Cái 1 1 1


01402-0007 2021 Cái 1 1 1


01402-0008 2020 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Camera vật thể 


AVERVISION F50-8M
26.450.000  11.571.876  


Màn hình cảm ứng tương 


tác BENQ Model: 


RM6501K


85.250.000  


Ti vi ViewTouch LED 


65inch (Lớp 6) (Sở 


GD&ĐT cấp)


39.105.000  15.642.000  


Camera vật thể 


AVERVISION F50-8M
26.450.000  11.571.874  


Ti vi ViewTouch LED 


65inch (Lớp 6) (Sở 


GD&ĐT cấp)


39.105.000  15.642.000  


Ti vi ViewTouch LED 


65inch (Lớp 6) (Sở 


GD&ĐT cấp)


39.105.000  15.642.000  


Bộ thu nhận số liệu 


SD0020
53.000.000  10.600.000  


Hệ thống mạng  Switch 24 


Port - 100MB
15.000.000  3.000.000  


Máy tính Vaio 19.500.000  


Máy móc, thiết bị phục vụ 


hoạt động chung
503.592.000  116.617.750  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


(2) (11) (12)


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


9


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01402-0009 2020 Cái 1 1 1


01402-0010 2019 Cái 1 1 1


01402-0011 2021 Cái 1 1 1


01402-0012 2021 Cái 1 1 1


01402-0013 2021 Cái 1 1 1


01402-0014 2021 Cái 1 1 1


01402-0015 2022 Cái 1 1 1


4.3 01403 Cái 26 26 26


01403-0001 2021 Cái 1 1 1


01403-0002 2021 Cái 1 1 1


01403-0003 2021 Cái 1 1 1


01403-0004 2021 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho giáo 


viên (bàn mặt đá, 1 bồn 


inox, 1 vòi nước, 1 bàn, 1 


ghế)


10.000.000  6.428.570  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.120  


Thiết bị loa máy 15.570.000  6.228.000  


Máy móc, thiết bị chuyên 


dùng
435.410.000  295.031.426  


Tivi thông minh ATV-


UHD65L- Hãng AIKYO 


(Phòng Chức năng)


33.400.000  6.680.000  


Tivi thông minh (Phòng 


Thư viện)
33.400.000  6.680.000  


Tivi thông minh ATV-


UHD65L- HÃNG AIKYO 


(Phòng Tin học)


33.400.000  6.680.000  


Tivi thông minh ATV-


UHD65L- Hãng AIKYO 


(Phòng Chức năng)


33.400.000  6.680.000  


Tủ đông 400L 11.357.000  


Máy chiếu INFOCUSIN 


114
19.600.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


10


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01403-0005 2021 Cái 1 1 1


01403-0006 2021 Cái 1 1 1


01403-0007 2021 Cái 1 1 1


01403-0008 2021 Cái 1 1 1


01403-0009 2021 Cái 1 1 1


01403-0010 2021 Cái 1 1 1


01403-0011 2021 Cái 1 1 1


01403-0012 2021 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


11


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01403-0013 2021 Cái 1 1 1


01403-0014 2021 Cái 1 1 1


01403-0015 2021 Cái 1 1 1


01403-0016 2021 Cái 1 1 1


01403-0017 2021 Cái 1 1 1


01403-0018 2021 Cái 1 1 1


01403-0019 2021 Cái 1 1 1


01403-0020 2021 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


12


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01403-0021 2021 Cái 1 1 1


01403-0022 2024 Cái 1 1 1


01403-0023 2024 Cái 1 1 1


01403-0024 2024 Cái 1 1 1


01403-0025 2024 Cái 1 1 1


01403-0026 2024 Cái 1 1 1


5 015


5.1 01501 Con


5.2 01502
Cây/Vườ


n


5.3 01503
Cây/Vườ


n/Thảm


6 016 Cái


7 017 Cái 10 10 10


017-0001 2020 Cái 1 1 1


017-0002 2020 Cái 1 1 1


017-0003 2023 Cái 1 1 1


017-0004 2023 Cái 1 1 1


017-0005 2023 Cái 1 1 1


017-0006 2023 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Tivi thông minh 4K LG 


65"
19.700.000  14.775.000  


Tivi Sam Sung 65 inch 19.250.000  14.437.500  


Tivi ViewTouch 


DMLCD654K
28.490.000  21.367.500  


Tivi ViewTouch 


DMLCD654K
28.490.000  21.367.500  


Tủ nấu cơm bằng ga 60kg 41.940.000  15.727.500  


Tủ nấu cơm bằng ga 60kg 41.940.000  15.727.500  


Tài sản cố định đặc thù


Tài sản cố định hữu hình 


khác
256.810.000  161.152.500  


Cây lâu năm, vườn cây 


lâu năm, vườn cây công 


nghiệp, vườn cây ăn quả
Thảm cỏ, cây cảnh, vườn 


cây cảnh


Cây lâu năm, súc vật làm 


việc và/hoặc cho sản 


phẩm


Các loại súc vật


Ti vi Sam Sung 19.250.000  15.400.000  


Ti vi Sam Sung 19.250.000  15.400.000  


Ti vi Sam Sung 19.250.000  15.400.000  


Ti vi Sam Sung 19.250.000  15.400.000  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Ti vi Sam Sung 19.250.000  15.400.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


13


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


017-0007 2023 Cái 1 1 1


017-0008 2023 Cái 1 1 1


017-0009 2023 Cái 1 1 1


017-0010 2023 Cái 1 1 1


8 018 3 3 3


8.1 01801


Giấy 


chứng 


nhận/ 


Bằng 


bảo hộ


8.2 01802


Giấy 


chứng 


nhận/ 


Bằng 


bảo hộ


8.3 01803


Giấy 


chứng 


nhận/ 


Bằng 


bảo hộ


8.4 01804
Phần 


mềm
3 3 3


01804-0001 2021
Phần 


mềm
1 1 1


01804-0002 2023
Phần 


mềm
1 1 1


01804-0003 2024
Phần 


mềm
1 1 1


QLTS.VN


Phần mềm Master 


Elearning
20.000.000  12.000.000  


Phần mềm thư viện 20.000.000  16.000.000  


Phần mềm ứng dụng 50.500.000  32.200.000  


Phần mềm MISA 10.500.000  4.200.000  


Quyền sở hữu công 


nghiệp


Quyền đối với giống cây 


trồng


Tài sản cố định vô hình 


(ngoài giá trị quyền sử 


dụng đất)


50.500.000  32.200.000  


Quyền tác giả và quyền 


liên quan đến quyền tác 


giả


Tivi Sam Sung 65 inch 19.250.000  14.437.500  


Tivi Sam Sung 65 inch 19.250.000  14.437.500  


Tivi Sam Sung 65 inch 19.250.000  14.437.500  


Tivi Sam Sung 65 inch 19.250.000  14.437.500  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


14


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


8.5 01805 Cái


Nguyễn Quang Thiện


Tài sản cố định vô hình 


khác


Đăk Hring, ngày 24 tháng 3 năm 2025


Thủ trưởng đơn vị kiểm kê


(Ký, họ tên và đóng dấu)


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


15


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







QLTS.VN






image13.emf
Mau_so_01a_BCTSC D.pdf


Mau_so_01a_BCTSCD.pdf


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


1 011 14 7.741,54 14 14


1.1 01101
Khuôn 


viên
1 4.383,50 1 1


1.1.1 0110101
Khuôn 


viên
m2


1.1.2 0110102
Khuôn 


viên
1 m2 4.383,50 1 1


0110102-0001 2002
Khuôn 


viên
1 m2 4.383,50 1 1


1.2 01102 6 1.979,52 6 6


1.2.1 0110201 Cái m2


1.2.2 0110202 Cái m2


1.2.3 0110203 Cái m2


1.2.4 0110204 Cái m2


1.2.5 0110205 Cái 6 m2 1.979,52 6 6


0110205-0001 2022 Cái 1 m2 35,00 1 1


0110205-0002 2004 Cái 1 m2 227,00 1 1


Ngôi 1 - Nhà ở GV, nhà 


vệ sinh, giếng nước và nhà 


bếp


135.901.259  


QLTS.VN


Nhà cấp IV 2.787.048.101  29.967.462  


Nhà vệ sinh HS (sửa chữa) 36.000.000  26.398.800  


Nhà cấp II


Nhà cấp III


Biệt thự, công trình đặc 


biệt
Nhà cấp I


Thôn Tân Lập A 2.367.090.000  2.367.090.000  


Nhà 2.787.048.101  29.967.462  


Đất trụ sở làm việc


Đất công trình sự nghiệp 2.367.090.000  2.367.090.000  


Trụ sở làm việc, cơ sở 


hoạt động sự nghiệp
5.538.318.104  2.667.859.015  


Đất 2.367.090.000  2.367.090.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(Áp dụng cho đối tượng thực hiện kiểm kê)


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán


1


Cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị kiểm kê: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà Mẫu số 01a-BC/TSCĐ


Tên đơn vị kiểm kê: Trường THCS Đăk Hring


Mã đơn vị kiểm kê: 1091910


Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp công lập







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


0110205-0003 2006 Cái 1 m2 226,00 1 1


0110205-0004 2004 Cái 1 m2 616,00 1 1


0110205-0005 2010 Cái 1 m2 78,00 1 1


0110205-0006 2001 Cái 1 m2 797,52 1 1


1.3 01103 7 7 7


1.3.1 0110301 Cái 2 2 2


0110301-0001 2024 Cái 1 1 1


0110301-0002 2024 Cái 1 1 1


1.3.2 0110302 Cái 1 1 1


0110302-0001 2021 Cái 1 1 1


1.3.3 0110303 Cái 4 4 4


0110303-0001 2022 Cái 1 1 1


0110303-0002 2022 Cái 1 1 1


0110303-0003 2023 Cái 1 1 1


0110303-0004 2023 Cái 1 1 1


1.4 01104
Công 


trình


1.5 01105
Công 


trình


2 012Xe ô tô


QLTS.VN


Công trình điện chưa 


chuyển giao cho đơn vị 


điện lực


Công trình xây dựng khác


Mái vòm 46.391.000  37.112.800  


Đổ pê tông cổng trường 


và các hạng mục khác
44.588.000  35.670.400  


Đường bê tông vào nhà vệ 


sinh học sinh
17.931.000  12.551.700  


Sân khấu 44.318.000  31.022.600  


Giếng khoan 2021 185.601.003  111.360.603  


Vật kiến trúc khác 153.228.000  116.357.500  


Sân bê tông mái vòm 18.784.000  17.844.800  


Giếng khoan, giếng đào, 


tường rào
185.601.003  111.360.603  


Kho chứa, bể chứa, bãi 


đỗ, sân phơi, sân chơi, sân 


thể thao, bể bơi


45.351.000  43.083.450  


Sân cầu lông 26.567.000  25.238.650  


Ngôi 4 - Nahf học 8 lớp 


năm 2001 LAN2
950.657.400  


Vật kiến trúc 384.180.003  270.801.553  


Ngôi 3 - Nhà học 8 lớp 


năm 2004
999.048.058  


Ngôi 5 Nhà Nội Trú Học 


sinh
53.907.384  3.568.662  


(2) (11) (12)


Ngôi 2 - Nhà Hiệu bộ và 


các hạng mục khác
611.534.000  


Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


2


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


2.1 01201


2.1.1 0120101 Cái


2.1.2 0120102 Cái


2.2 01202


2.2.1 0120201 Cái


2.2.2 0120202 Cái


2.2.3 0120203 Cái


2.2.4 0120204 Cái


2.2.5 0120205 Cái


2.3 01203


2.3.1 0120301 Cái


2.3.2 0120302 Cái


2.3.3 0120303 Cái


2.3.4 0120304 Cái


2.3.5 0120305 Cái


2.4 01204 Cái


3 013


3.1 01301 Cái


3.2 01302 Cái


QLTS.VN


Phương tiện vận tải 


đường bộ


Phương tiện vận tải 


đường sắt


Xe ô tô phục vụ lễ tân 


nhà nước


Phương tiện vận tải khác 


(ngoài xe ô tô)


Xe ô tô tải


Xe ô tô ô tô trên 16 chỗ 


ngồi


Xe ô tô có kết cấu đặc biệt


Xe ô tô có gắn thiết bị 


chuyên dùng hoặc gắn 


biển hiệu nhận biết


Xe ô tô chuyên dùng


Xe ô tô chuyên dùng trong 


lĩnh vực y tế


Xe ô tô 13-16 chỗ ngồi


Xe ô tô bán tải


Xe ô tô 6-8 chỗ ngồi


Xe ô tô 9-12 chỗ ngồi


Xe ô tô phục vụ công tác 


chung


Xe ô tô 4-5 chỗ ngồi


Xe ô tô 4-5 chỗ ngồi


Xe ô tô 6-8 chỗ ngồi


(2) (11) (12)


Xe ô tô phục vụ công tác 


các chức danh


Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


3


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


3.3 01303 Cái


3.4 01304 Cái


3.5 01305 Cái


4 014 131 131 131


4.1 01401 Cái 90 90 90


01401-0001 2020 Cái 1 1 1


01401-0002 2020 Cái 1 1 1


01401-0003 2021 Cái 1 1 1


01401-0004 2021 Cái 1 1 1


01401-0005 2021 Cái 1 1 1


01401-0006 2021 Cái 1 1 1


01401-0007 2021 Cái 1 1 1


01401-0008 2021 Cái 1 1 1


01401-0009 2021 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng thư việnj)


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy móc, thiết bị văn 


phòng phổ biến
1.247.733.400  179.159.040  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


Phương tiện vận tải khác


Máy móc, thiết bị 2.186.735.400  590.808.216  


Phương tiện vận tải 


đường thủy


Phương tiện vận tải hàng 


không


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


4


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01401-0010 2021 Cái 1 1 1


01401-0011 2021 Cái 1 1 1


01401-0012 2020 Cái 1 1 1


01401-0013 2021 Cái 1 1 1


01401-0014 2021 Cái 1 1 1


01401-0015 2021 Cái 1 1 1


01401-0016 2021 Cái 1 1 1


01401-0017 2021 Cái 1 1 1


01401-0018 2021 Cái 1 1 1


01401-0019 2021 Cái 1 1 1


01401-0020 2021 Cái 1 1 1


01401-0021 2021 Cái 1 1 1


01401-0022 2021 Cái 1 1 1


01401-0023 2020 Cái 1 1 1


01401-0024 2021 Cái 1 1 1


01401-0025 2021 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Bàn đọc thư viện có vách 


ngăn
14.765.000  7.382.500  


Bàn đọc thư viện có vách 


ngăn
14.765.000  7.382.500  


Bàn đọc thư viện có vách 


ngăn
14.765.000  7.382.500  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


Bàn đọc thư viện (08 chỗ) 10.720.000  5.360.000  


Bàn đọc thư viện có vách 


ngăn
14.765.000  7.382.500  


Tủ mục lục thư viện 12.500.000  2.500.000  


Máy tính xách tay ( dành 


cho tủ thư) Acer A315-56-


502X


14.900.000  2.980.000  


Tủ thư viện 10.480.000  2.096.000  


Tủ thư viện 10.480.000  2.096.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng thư việnj)


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng thư việnj)


13.690.000  2.738.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng thư việnj)


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng thư việnj)


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng thư việnj)


13.690.000  2.738.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


5


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01401-0026 2020 Cái 1 1 1


01401-0027 2020 Cái 1 1 1


01401-0028 2020 Cái 1 1 1


01401-0029 2020 Cái 1 1 1


01401-0030 2020 Cái 1 1 1


01401-0031 2020 Cái 1 1 1


01401-0032 2020 Cái 1 1 1


01401-0033 2020 Cái 1 1 1


01401-0034 2020 Cái 1 1 1


01401-0035 2020 Cái 1 1 1


01401-0036 2020 Cái 1 1 1


01401-0037 2020 Cái 1 1 1


01401-0038 2020 Cái 1 1 1


01401-0039 2020 Cái 1 1 1


01401-0040 2020 Cái 1 1 1


01401-0041 2020 Cái 1 1 1


01401-0042 2020 Cái 1 1 1


01401-0043 2020 Cái 1 1 1


01401-0044 2020 Cái 1 1 1


01401-0045 2020 Cái 1 1 1


01401-0046 2020 Cái 1 1 1


01401-0047 2020 Cái 1 1 1


01401-0048 2020 Cái 1 1 1


01401-0049 2020 Cái 1 1 1


QLTS.VN


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


6


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01401-0050 2020 Cái 1 1 1


01401-0051 2020 Cái 1 1 1


01401-0052 2020 Cái 1 1 1


01401-0053 2020 Cái 1 1 1


01401-0054 2020 Cái 1 1 1


01401-0055 2020 Cái 1 1 1


01401-0056 2020 Cái 1 1 1


01401-0057 2020 Cái 1 1 1


01401-0058 2020 Cái 1 1 1


01401-0059 2020 Cái 1 1 1


01401-0060 2020 Cái 1 1 1


01401-0061 2020 Cái 1 1 1


01401-0062 2020 Cái 1 1 1


01401-0063 2020 Cái 1 1 1


01401-0064 2021 Cái 1 1 1


01401-0065 2011 Cái 1 1 1


01401-0066 2012 Cái 1 1 1


01401-0067 2012 Cái 1 1 1


01401-0068 2020 Cái 1 1 1


01401-0069 2020 Cái 1 1 1


01401-0070 2020 Cái 1 1 1


01401-0071 2020 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Máy tính để bàn  


(VP,CM,KT)
10.406.666  2.081.333  


Máy tính bàn 2020 (DD) 19.500.000  3.900.000  


Máy tính để bàn  


(VP,CM,KT)
10.406.668  2.081.334  


Máy tính để bàn  


(VP,CM,KT)
10.406.666  2.081.333  


Sopha Nệm 11.000.000  


Bàn ghế làm việc 12.000.000  


Máy photôcppy Toshiba 


457
28.000.000  7.000.000  


Bàn ghế phòng Hội đồng 13.920.000  


ROBO®PRO32A709 14.710.000  


HP 15s-du0040TX 24.875.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


ROBO®PRO32A709 13.490.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


7


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01401-0072 2021 Cái 1 1 1


01401-0073 2021 Cái 1 1 1


01401-0074 2021 Cái 1 1 1


01401-0075 2021 Cái 1 1 1


01401-0076 2021 Cái 1 1 1


01401-0077 2021 Cái 1 1 1


01401-0078 2021 Cái 1 1 1


01401-0079 2023 Cái 1 1 1


01401-0080 2022 Cái 1 1 1


01401-0081 2022 Cái 1 1 1


01401-0082 2022 Cái 1 1 1


01401-0083 2022 Cái 1 1 1


01401-0084 2022 Cái 1 1 1
Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


QLTS.VN


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính xách tay Acer 


TMP215-54 (N22Q16)
17.648.400  10.589.040  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM3J-E66(Phòng 


tin học)


14.500.000  2.900.000  


Máy tính để bàn CMS X - 


MEDIAXM1E-


E66(Phòng tin học máy 


13.690.000  2.738.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


8


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01401-0085 2022 Cái 1 1 1


01401-0086 2022 Cái 1 1 1


01401-0087 2022 Cái 1 1 1


01401-0088 2022 Cái 1 1 1


01401-0089 2022 Cái 1 1 1


01401-0090 2012 Cái 1 1 1


4.2 01402 Cái 15 15 15


01402-0001 2021 Cái 1 1 1


01402-0002 2021 Cái 1 1 1


01402-0003 2022 Cái 1 1 1


01402-0004 2022 Cái 1 1 1


01402-0005 2022 Cái 1 1 1


01402-0006 2021 Cái 1 1 1


01402-0007 2021 Cái 1 1 1


01402-0008 2020 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Camera vật thể 


AVERVISION F50-8M
26.450.000  11.571.876  


Màn hình cảm ứng tương 


tác BENQ Model: 


RM6501K


85.250.000  


Ti vi ViewTouch LED 


65inch (Lớp 6) (Sở 


GD&ĐT cấp)


39.105.000  15.642.000  


Camera vật thể 


AVERVISION F50-8M
26.450.000  11.571.874  


Ti vi ViewTouch LED 


65inch (Lớp 6) (Sở 


GD&ĐT cấp)


39.105.000  15.642.000  


Ti vi ViewTouch LED 


65inch (Lớp 6) (Sở 


GD&ĐT cấp)


39.105.000  15.642.000  


Bộ thu nhận số liệu 


SD0020
53.000.000  10.600.000  


Hệ thống mạng  Switch 24 


Port - 100MB
15.000.000  3.000.000  


Máy tính Vaio 19.500.000  


Máy móc, thiết bị phục vụ 


hoạt động chung
503.592.000  116.617.750  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


(2) (11) (12)


Máy vi tính cho học sinh 


học tin học
13.670.000  5.468.000  


Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


9


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01402-0009 2020 Cái 1 1 1


01402-0010 2019 Cái 1 1 1


01402-0011 2021 Cái 1 1 1


01402-0012 2021 Cái 1 1 1


01402-0013 2021 Cái 1 1 1


01402-0014 2021 Cái 1 1 1


01402-0015 2022 Cái 1 1 1


4.3 01403 Cái 26 26 26


01403-0001 2021 Cái 1 1 1


01403-0002 2021 Cái 1 1 1


01403-0003 2021 Cái 1 1 1


01403-0004 2021 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho giáo 


viên (bàn mặt đá, 1 bồn 


inox, 1 vòi nước, 1 bàn, 1 


ghế)


10.000.000  6.428.570  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.120  


Thiết bị loa máy 15.570.000  6.228.000  


Máy móc, thiết bị chuyên 


dùng
435.410.000  295.031.426  


Tivi thông minh ATV-


UHD65L- Hãng AIKYO 


(Phòng Chức năng)


33.400.000  6.680.000  


Tivi thông minh (Phòng 


Thư viện)
33.400.000  6.680.000  


Tivi thông minh ATV-


UHD65L- HÃNG AIKYO 


(Phòng Tin học)


33.400.000  6.680.000  


Tivi thông minh ATV-


UHD65L- Hãng AIKYO 


(Phòng Chức năng)


33.400.000  6.680.000  


Tủ đông 400L 11.357.000  


Máy chiếu INFOCUSIN 


114
19.600.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


10


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01403-0005 2021 Cái 1 1 1


01403-0006 2021 Cái 1 1 1


01403-0007 2021 Cái 1 1 1


01403-0008 2021 Cái 1 1 1


01403-0009 2021 Cái 1 1 1


01403-0010 2021 Cái 1 1 1


01403-0011 2021 Cái 1 1 1


01403-0012 2021 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


11


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01403-0013 2021 Cái 1 1 1


01403-0014 2021 Cái 1 1 1


01403-0015 2021 Cái 1 1 1


01403-0016 2021 Cái 1 1 1


01403-0017 2021 Cái 1 1 1


01403-0018 2021 Cái 1 1 1


01403-0019 2021 Cái 1 1 1


01403-0020 2021 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


12


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


01403-0021 2021 Cái 1 1 1


01403-0022 2024 Cái 1 1 1


01403-0023 2024 Cái 1 1 1


01403-0024 2024 Cái 1 1 1


01403-0025 2024 Cái 1 1 1


01403-0026 2024 Cái 1 1 1


5 015


5.1 01501 Con


5.2 01502
Cây/Vườ


n


5.3 01503
Cây/Vườ


n/Thảm


6 016 Cái


7 017 Cái 10 10 10


017-0001 2020 Cái 1 1 1


017-0002 2020 Cái 1 1 1


017-0003 2023 Cái 1 1 1


017-0004 2023 Cái 1 1 1


017-0005 2023 Cái 1 1 1


017-0006 2023 Cái 1 1 1


QLTS.VN


Tivi thông minh 4K LG 


65"
19.700.000  14.775.000  


Tivi Sam Sung 65 inch 19.250.000  14.437.500  


Tivi ViewTouch 


DMLCD654K
28.490.000  21.367.500  


Tivi ViewTouch 


DMLCD654K
28.490.000  21.367.500  


Tủ nấu cơm bằng ga 60kg 41.940.000  15.727.500  


Tủ nấu cơm bằng ga 60kg 41.940.000  15.727.500  


Tài sản cố định đặc thù


Tài sản cố định hữu hình 


khác
256.810.000  161.152.500  


Cây lâu năm, vườn cây 


lâu năm, vườn cây công 


nghiệp, vườn cây ăn quả
Thảm cỏ, cây cảnh, vườn 


cây cảnh


Cây lâu năm, súc vật làm 


việc và/hoặc cho sản 


phẩm


Các loại súc vật


Ti vi Sam Sung 19.250.000  15.400.000  


Ti vi Sam Sung 19.250.000  15.400.000  


Ti vi Sam Sung 19.250.000  15.400.000  


Ti vi Sam Sung 19.250.000  15.400.000  


Bàn thực hành cho học 


sinh(bàn mặt đá, 2 bồn 


inox, 2 vòi nước, 2 bàn, 2 


ghế)


16.458.000  10.580.144  


Ti vi Sam Sung 19.250.000  15.400.000  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


13


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


017-0007 2023 Cái 1 1 1


017-0008 2023 Cái 1 1 1


017-0009 2023 Cái 1 1 1


017-0010 2023 Cái 1 1 1


8 018 3 3 3


8.1 01801


Giấy 


chứng 


nhận/ 


Bằng 


bảo hộ


8.2 01802


Giấy 


chứng 


nhận/ 


Bằng 


bảo hộ


8.3 01803


Giấy 


chứng 


nhận/ 


Bằng 


bảo hộ


8.4 01804
Phần 


mềm
3 3 3


01804-0001 2021
Phần 


mềm
1 1 1


01804-0002 2023
Phần 


mềm
1 1 1


01804-0003 2024
Phần 


mềm
1 1 1


QLTS.VN


Phần mềm Master 


Elearning
20.000.000  12.000.000  


Phần mềm thư viện 20.000.000  16.000.000  


Phần mềm ứng dụng 50.500.000  32.200.000  


Phần mềm MISA 10.500.000  4.200.000  


Quyền sở hữu công 


nghiệp


Quyền đối với giống cây 


trồng


Tài sản cố định vô hình 


(ngoài giá trị quyền sử 


dụng đất)


50.500.000  32.200.000  


Quyền tác giả và quyền 


liên quan đến quyền tác 


giả


Tivi Sam Sung 65 inch 19.250.000  14.437.500  


Tivi Sam Sung 65 inch 19.250.000  14.437.500  


Tivi Sam Sung 65 inch 19.250.000  14.437.500  


Tivi Sam Sung 65 inch 19.250.000  14.437.500  


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


14


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


 lệch


Đơn vị 


tính


Theo 


thực tế 


kiểm kê


Chênh 


lệch


Đã 


ghi sổ 


kế 


toán


Chưa 


ghi sổ 


kế 


toán


Còn 


sử 


dụng 


được


Hỏng, 


không 


sử 


dụng 


được
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)


8.5 01805 Cái


Nguyễn Quang Thiện


Tài sản cố định vô hình 


khác


Đăk Hring, ngày 24 tháng 3 năm 2025


Thủ trưởng đơn vị kiểm kê


(Ký, họ tên và đóng dấu)


Tình trạng 


của tài sản


Nguyên giá 


(đồng)
GTCL (đồng)


(2) (11) (12)


15


STT Danh mục tài sản
Mã số tài 


sản


Năm 


đưa 


vào sử 


dụng


Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị
Tình hình 


hạch toán







QLTS.VN
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         UBND HUYỆN ĐĂK HÀ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   


  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               


            XÃ ĐĂK HRING                            
          Số:      /QĐ-THCSĐHr       Đăk Hring, ngày   18  tháng  9  năm 2024  


  


QUYẾT ĐỊNH 


 V/v phân công nhiệm vụ cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách 


chuyển đổi số Trường THCS xã Đăk Hring năm học 2024-2025. 


   


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS  XÃ ĐĂK HRING  


   


Căn cứ Công văn số 1151/PGD&ĐT ngày 17/09/2024 của Phòng Giáo dục và 


Đào tạo huyện Đăk Hà V/v triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2024;  


Căn cứ kết quả Hội nghị giữa Ban Lãnh đạo Nhà trường và Tổ trưởng các Tổ 


chuyên môn;  


Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trình độ chuyên môn và năng lực 


của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.   


QUYẾT ĐỊNH:  


Điều 1: Nay phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 


trong Hội đồng sư phạm Trường THCS xã Đăk Hring năm học 2024-2025 từ ngày 


18/9/2024 đến hết năm học.  


(Có danh sách phân công nhiệm vụ cụ thể kèm theo).  


Điều 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm chủ động tham 


mưu triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng Điều lệ trường trung 


học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quy chế 


chuyên môn, quy chế làm việc của nhà trường và các quy định khác; chịu trách nhiệm 


trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công.  


Điều 3: Các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.     
 


Nơi  nhận:  HIỆU TRƯỞNG  
- Như điều 3 (t/h);    
- Lưu VP.    


 


                


 


                Nguyễn Quang Thiện 


 


 







PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN PHỤ 


TRÁCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRƯỜNG THCS XÃ ĐĂK HRING  


NĂM HỌC 2024-2025  


(Kèm theo quyết định số:    /QĐ-THCSĐHr ngày 18 tháng 9 năm 2024 của 


Hiệu trưởng trường THCS  Đăk Hring)  


   


 


STT HỌ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ GHI 


CHÚ 


01 Lê Quang Hùng P. Hiệu trưởng Phụ trách chung nội dung 


Chuyển đổi số 


 


02 Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên Phụ trách (kiêm nhiệm) 


nội dung Chuyển đổi số 


 


03 Đỗ Đạt Hoàng Giáo viên Phụ trách (kiêm nhiệm) 


nhiệm vụ An toàn thông 


tin của đơn vị 


 


Danh sách có: 03 người. 
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 UBND HUYỆN ĐĂK HÀ 


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 


XÃ ĐĂK HRING 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  


Số:           /KH-THCSĐHr Đăk Hring, ngày   13    tháng  9   năm 2024  


 


KẾ HOẠCH 


Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của trường THCS Đăk Hring  


Năm học 2024-2025 


 


Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 16/9/2022 của Ủy ban nhân 


dân huyện Đăk Hà về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công 


nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, 


định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Đăk Hà; 


Thực hiện kế hoạch số 67/KH-PGDĐT ngày 19/9/2022 của Phòng GDĐT 


triển khai thực hiện tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số 


ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà giai đoạn 2022-2025,định hướng đến 


năm 2030. 


Căn cứ vào các điều kiện thực tế của nhà trường, trường THCS Đăk Hring 


xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT và chuyển đổi số năm học 2024 - 2025, cụ thể 


như sau: 


I. MỤC TIÊU 


1. Mục tiêu chung 


- Phát huy hiệu quả các giải pháp công nghệ để thúc đẩy đổi mới công tác quản 


lý giáo dục, tăng cường các hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo 


dục; tăng cơ hội tiếp cận các nguồn học liệu hiện đại, đáp ứng tính tự chủ, chủ động 


của người học thông qua việc triển khai nền tảng số, góp phần thực hiện nhiệm vụ 


phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 


- Thực hiện nghiêm việc sử dụng thư điện tử công vụ để kết nối, trao đổi 


thông tin phục vụ nhiệm vụ được giao giữa trường học với các cơ quan, đơn vị liên 


quan. 


- Duy trì hoạt động ổn định các hệ thống thông tin sẵn có, kết hợp đầu tư 


phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, đào tạo nhân sự, 


tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.  


- Sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, triển khai số hóa hồ sơ, kết 


quả giải quyết thủ tục hành chính đạt hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 


chức, cá nhân thuận tiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 


quản lí của nhà trường nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng quy định. 


- Tăng cường đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng 


công nghệ thông tin (CNTT) của Phòng GDĐT theo quy định tại Điều 4, Luật An 


toàn thông tin mạng; Điều 41, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của 


Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. 
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- Nâng cao hiệu quả làm việc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, giảm 


bớt khâu quản lý thủ công, dành thời gian học tập, nghiên cứu, thực hiện các nhiệm 


vụ chuyên môn; giúp cán bộ quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ do cấp trên phân công, 


đồng thời nâng cao nghiệp vụ quản lý cho lãnh đạo nhà trường; Chuẩn hóa hệ thống 


chỉ đạo và quản lý chung trong nhà trường. 


2. Mục tiêu cụ thể 


- Duy trì 100% báo cáo định kỳ và văn bản hành chính (trừ văn bản mật theo 


quy định của pháp luật) được gửi nhận bằng văn bản điện tử. 


- Tiếp tục đồng bộ và nâng cao  hiệu quả sử dụng phần mềm quản lí nhà 


trường, sổ điểm và học bạ điện tử. 


- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, mạng internet cho 100% các lớp, các 


phòng học chức năng. 


- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh được bồi dưỡng các kỹ năng 


cần thiết trong môi trường số. 


- 100% học sinh được cấp tài khoản để tham gia học và thi trực tuyến 


- 100% các đầu sổ, hồ sơ quản lý trong các cơ sở giáo dục được số hóa. 


- Xây dựng KHDH, Phê duyệt KHDH trên hệ thống, hạn chế việc in KHDH 


mà sử dụng các KHDH được số hóa. 


- 100% học sinh từ lớp 6 - 9 triển khai học bạ điện tử và có sổ theo dõi, đánh 


giá học sinh điện tử. 


- Tiếp tục quản lý hồ sơ nhà trường, hồ sơ chuyên môn bằng hình thức điện 


tử. 


- Triển khai thu học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt, thanh 


toán qua ngân hàng. 


- 100% giáo viên sử dụng máy tính tham gia cuộc họp, tập huấn, hội thảo...; 


Tiếp tục duy trì và hoàn thiện 01 phòng họp trực tuyến; thực hiện phòng họp không 


giấy tờ. 


- 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng. 


- 100% văn bản đi được ký số. 


- Từng bước phát triển kho học liệu số (bao gồm: bài giảng điện tử, học liệu 


số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và 


các học liệu khác) thay thế cho những nội dung dạy học không có thiết bị, đồ dùng 


dạy học, đồ chơi thực tế, hoặc những nội dung khó làm, khó thực hiện, thực hiện 


không hiệu quả. 


- Phát huy tối đa chức năng của các thiết bị điện tử (máy tính bảng, tivi, máy 


tính để bàn, các thiết bị nghe, nhìn …) vào các tiết dạy của giáo viên. 


- Triển khai, phân công nhiệm vụ sử dụng và bảo quản máy tính bảng (được 
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cấp từ chương trình “sóng và máy tính cho em”) cho từng tổ chuyên môn; mỗi giáo 


viên đăng kí thực hiện dạy 2 tiết sử dụng máy tính bảng mỗi tuần nhằm phát huy 


tối đa hiệu quả vào công tác giảng dạy, tạo sự hứng thú cho học sinh trong tiết học. 


- Bảo đảm an toàn thông tin: Xây dựng, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin 


tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về an toàn thông tin; 


tuyên truyền nâng cao nhận thức ứng cứu, khắc phục sự cố máy tính cho cán bộ, 


công chức, viên chức (CB, CC, VC) của đơn vị, cụ thể: 


+ 100% CB, CC, VC và người lao động của cơ quan được tuyên truyền, phổ 


biến về thói quen, trách nhiệm và kĩ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin; 


+ 100% CB, CC, VC và người lao động của ngành Giáo dục được bồi dưỡng 


về an toàn thông tin, trong đó 100% cán bộ phụ trách nhiệm vụ CNTT của đơn vị 


được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kĩ năng bảo vệ an toàn thông tin do các cấp tổ 


chức; 


+ Tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kĩ năng cần thiết cho học sinh để tham 


gia môi trường mạng an toàn. 


II. NHIỆM VỤ 


1. Nhận thức số 


- Tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 


và của tỉnh Kon Tum, huyện Đăk Hà;  truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi 


số quốc gia trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục; tổ chức các 


hoạt động truyền thông về ngày chuyển đổi số quốc gia đến CB, CC, VC, của đơn 


vị. 


- Tham gia có hiệu quả vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia để được 


cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác.  


2. Hạ tầng số 


- Rà soát các máy tính cá nhân đang sử dụng tại các cơ quan, đơn vị, thay 


thế các máy tính cũ đã xuống cấp, hết niên hạn sử dụng, trong đó ưu tiên trang bị 


máy tính xách tay để đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt mọi lúc, mọi nơi. 


- Thực hiện nâng cấp, bảo trì thường xuyên hệ thống cổng/trang thông tin 


điện tử của Phòng GDĐT và các đơn vị trường học để đáp ứng các yêu cầu về 


chuyển đổi số và triển khai thực hiện hệ thống phần mềm trong hệ sinh thái giáo 


dục số. 


- Tiếp tục theo dõi, cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và diệt virus đối 


với các máy tính có kết nối internet để đảm bảo an toàn thông tin. 


- Củng cố, duy trì hệ thống mạng LAN, đường truyền Internet tốc độ cao của 


đơn vị. 


3. Các nền tảng số 


- Tiếp tục thực hiện đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
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với cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục. 


- Tiếp tục vận hành có hiệu quả phần mềm cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ 


https://csdl.moet.gov.vn của Bộ GDĐT; phần mềm quản lý số hóa văn bằng chứng 


chỉ trong ngành Giáo dục; phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice; 


hệ thống quản lý hồ sơ các trường học trực tuyến trên nền tảng Office 365; các 


phần quản lý trường học (VNEDU, SMAS, MISA,…) hiện đang sử dụng. 


4. Nhân lực số 


- Tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 


người lao động ngành Giáo dục nâng cao trình độ CNTT trong hoạt động chuyên 


môn, nghiệp vụ, đào tạo kĩ năng đảm bảo an toàn thông tin trong thời đại mới, chú 


trọng đào tạo, nâng cao cho cán bộ quản lý, giáo viên, đặc biệt là cán bộ phụ trách 


CNTT về kĩ năng số. 


- Khai thác có hiệu quả máy tính và máy tính bảng được tài trợ từ chương 


trình “Sóng và máy tính cho em”, từ Unicef Việt Nam và các nhà tài trợ khác. 


- Đảm bảo các nguồn lực để thực hiện các nội dung kế hoạch hàng năm đã 


đề ra; đồng thời nghiên cứu, khai thác hiệu quả các giải pháp để huy động nguồn 


lực theo quy định của pháp luật để đầu tư cho hoạt động ứng dụng và phát triển 


CNTT, đảm bảo an toàn thông tin mạng. 


5. An toàn thông tin mạng 


- Thường xuyên rà soát, cập nhật các Kế hoạch, quy chế, quy định về bảo 


đảm an toàn thông tin trong hoạt động của đơn vị. 


- Thực hiện sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức; 


sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an 


toàn thông tin mạng. 


- Cử nhân sự phụ trách về an toàn thông tin/công nghệ thông tin tham gia 


các khóa đào tạo về quản lí, kĩ thuật về an toàn thông tin. 


- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức 


và phổ biến kiến thức, kĩ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các CB, CC, VC và 


người lao động. 


- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn 


thông tin mạng do các cấp tổ chức. 


- Giám sát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có 


thẩm quyền xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng thuộc 


phạm vi quản lý. 


III. GIẢI PHÁP 


1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức; đào tạo, bồi dưỡng năng 


lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học  



https://csdl.moet.gov.vn/
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- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chuyên mục “Chuyển đổi số” trên 


Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị. 


- Tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn CB, CC, VC, người lao động và người 


dân tham gia kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia trên các kênh truyền thông 


xã hội (Facebook, Zalo,…). 


- Tuyên truyền, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên mục T63 của 


Bộ Thông tin và Truyền thông (https://t63.mic.gov.vn). 


- Tiếp tục phổ biến, hướng dẫn để cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha 


mẹ học sinh biết cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến; biết mua, bán các sản phẩm, 


dịch vụ qua mạng; biết thanh toán không dùng tiền mặt; biết sử dụng các dịch vụ 


số thiết yếu phục vụ cuộc sống (y tế, giáo dục, liên lạc, đi lại, du lịch, đọc sách, giải 


trí,…); biết áp dụng các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin cơ bản để tự bảo vệ 


mình và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. 


- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản 


lý giáo dục, nhân viên và người học; kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 


phụ trách ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo. 


2. Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT và 


chuyển đổi số trong GDĐT 


Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng CNTT 


và chuyển đổi số trong GDĐT; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh 


thông tin các hệ thống số hóa, đảm bảo an toàn trong các hoạt động dạy - học và 


làm việc trên môi trường số. Ưu tiên sử dụng các mô hình dịch vụ trên nền tảng 


đám mây. 


3. Phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy, học, kiểm tra, 


đánh giá và nghiên cứu khoa học 


a) Về môi trường giáo dục trực tuyến: Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy 


học trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức dạy học bằng hình thức trực 


tiếp. 


b) Phát huy vai trò của các trang web của cơ quan trong việc xây dựng kho 


tài nguyên dạy học nội bộ; tăng cường khai thác các ứng dụng của Office 365, 


Google Drive phục vụ công tác quản lý và dạy học. 


c) Triển khai các nền tảng số 


- Triển khai trang bị phần phần mềm tạo bài giảng E-Learning cho giáo viên, 


hướng dẫn khai thác, sử dụng và tạo kho bài giảng điện tử cho cá nhân. 


- Đăng kí dịch vụ chữ ký số trên phần mềm quản lý trường học cho cán bộ 


quản lý, giáo viên . 


4. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nhằm thúc 


đẩy chuyển đổi số trong ngành GDĐT  


- Kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở giáo dục, cơ quan trong ngành 
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giáo dục và ngành giáo dục với các cơ sở dữ liệu của huyện, của tỉnh, quốc gia; 


hướng dẫn kết nối kỹ thuật triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ 


sở giáo dục. 


- Tổ chức đánh giá, công bố chỉ số Chuyển đổi số đối với cơ sở giáo dục trên 


webside của đơn vị. 


IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 


1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước bao gồm nguồn chi 


sự nghiệp giáo dục theo phân cấp ngân sách và chi đầu tư phát triển thuộc vốn cân 


đối ngân sách địa phương để thực hiện các các chương trình, dự án nhằm triển khai 


Kế hoạch; nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, 


ngoài nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 


2. Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá 


nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các 


chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để 


thực hiện nhiệm vụ. 


3. Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo hình thức thuê dịch vụ 


công nghệ thông tin, đối tác công tư, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo 


từng nhiệm vụ cụ thể. 


4. Bảo đảm tiết kiệm, minh bạch, đúng pháp luật, chống tiêu cực, lãng phí 


trong sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác. 


  VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của đơn vị 


Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo 


Hiệu trưởng kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. 


2. Bộ phận Văn phòng 


- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo Chuyển 


đổi số của Nhà trường tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hướng dẫn, cho 


ý kiến về nội dung chuyên môn đối với các kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ triển 


khai Kế hoạch; tổng hợp thông tin, số liệu về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch. 


 - Chủ trì, phối hợp các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện việc đánh giá, 


xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các bộ phận chuyên môn Phòng và các đơn 


vị trường trên địa bàn huyện. 


- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác bảo đảm an 


toàn, an ninh thông tin mạng trong quá trình thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 


- Định kỳ sơ kết, tổng kết (6 tháng đầu năm/năm); tích hợp trong các báo cáo 


kết quả thực hiện về Phòng GDĐT theo quy định. 


3. Bộ phận Kế toán – Tài vụ 


- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư 
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tăng cường CNTT và Chuyển đối số. 


- Tham mưu kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị. 


- Ưu tiên bố trí tối thiểu 01% tổng chi thường xuyên của đơn vị để triển khai 


thực hiện các hoạt động, chương trình, đề án, nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số 


(trong đó đảm bảo 10% chi phí đầu tư cho an toàn, an ninh mạng). 


Trên đây là Kế hoạch ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của trường THCS 


Đăk Hring năm học 2024-2025.  
 


Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT; 


- Đăng Website của trường; 


- Lưu: VP. 


HIỆU TRƯỞNG 


 


 


 


 


 


 


Nguyễn Quang Thiện 
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     PHÒNG GD&ĐT ĐĂK HÀ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TRƯỜNG THCS XÃ ĐĂK HRING                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


        Số: 17/QĐ-THCSĐHr           Đăk Hring, ngày 20 tháng 9 năm 2021 


 


QUYẾT ĐỊNH 


Về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng phần mềm Office 365  


trong quản lý và dạy học 


 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XÃ ĐĂK HRING 


 


Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, ngày ngày 15 tháng 09 năm 2020 của 


Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 


phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 


Căn cứ Công văn số 20/PGD&ĐT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Phòng 


GD&ĐT Đăk Hà về việc triển khai sử dụng phần mềm Office 365 trong công tác 


quản lý và dạy học; 


Căn cứ Công văn số 577/PGD&ĐT ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Phòng 


GD&ĐT Đăk Hà về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm 


học 2021-2022; 


Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và yêu cầu thực tế của nhà trường. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế khai thác, sử dụng phần mềm 


Office 365 trong quản lý và dạy học tại trường THCS xã Đăk Hring". 


Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng cho năm học 2021-2022 và 


các năm tiếp theo. 


Điều 3. Các ông (bà) Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng các tổ chuyên môn, toàn thể cán 


bộ, giáo viên, nhân viên và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 


Quyết định này.       
Nơi nhận: 


- Như điều 3 (t/h); 


- Lưu: VT. 


 


HIỆU TRƯỞNG 


 


 


 


 


 


 


Nguyễn Quang Thiện 


 


 


 


  







 


QUY CHẾ 


Khai thác, sử dụng phần mềm Office 365 trong quản lý và dạy học 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 17 /QĐ-THCSĐHr, ngày 10 tháng 9 năm 2021     


của Trường THCS xã Đăk Hring) 


 


CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 


1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về việc khai thác, sử dụng phần mềm 


Office 365 trong quản lý hồ sơ điện tử và hoạt động giảng dạy tại trường THCS xã 


Đăk Hring. 


2. Đối tượng áp dụng: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (khi có yêu 


cầu) của trường THCS xã Đăk Hring. 


Điều 2. Mục đích, yêu cầu 


1. Mục đích: Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 


trong giáo dục, đảm bảo tính hiện đại và chuyên nghiệp trong hoạt động của nhà 


trường. 


2. Yêu cầu: Đảm bảo tính bảo mật, chính xác, kịp thời và phù hợp với quy định của 


các cấp. 


Điều 3. Nguyên tắc sử dụng 


1. Bảo đảm quyền lợi và bảo mật thông tin của nhà trường, giáo viên và tổ chuyên 


môn. 


2. Tuân thủ các quy định của cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà 


trường. 


3. Đảm bảo tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử. 


4. Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích. 


CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SỬ DỤNG 


Điều 4. Hồ sơ quản lý nhà trường 


1. Các loại hồ sơ bao gồm:  


Kế hoạch hoạt động của nhà trường 


Phân công nhiệm vụ của Ban Giám hiệu 


Quản lí, theo dõi của Ban giám hiệu 


Các tổ chuyên môn 


Hình ảnh hoạt động giáo dục 


Các đề kiểm tra của trường 


Tài liệu, vVăn bản chỉ đạo của cấp trên 







2. Quy định cụ thể:  


Đăng tải kịp thời các kế hoạch, quyết định của nhà trường 


Xây dựng kho tài liệu nội bộ (bài giảng điện tử, tài liệu tham khảo) 


Lưu trữ hình ảnh tiêu biểu về hoạt động giáo dục 


Tổ chức họp, sinh hoạt chuyên môn trực tuyến khi cần thiết 


Điều 5. Hồ sơ tổ chuyên môn 


1. Nội dung quản lý:  


Kế hoạch giáo dục của tổ 


Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn 


Kế hoạch và báo cáo hoạt động chuyên môn 


2. Trách nhiệm thực hiện:  


Đăng tải đầy đủ, kịp thời các tài liệu theo quy định 


Theo dõi, đôn đốc giáo viên đăng tải hồ sơ đúng thời hạn 


Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trực tuyến 


Điều 6. Hồ sơ giáo viên 


1. Các loại hồ sơ:  


Kế hoạch bài dạy (đăng tải trước 02 ngày) 


Kế hoạch giáo dục bộ môn 


Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm) 


2. Quy định sử dụng:  


Giáo án phải được lưu trữ thành từng tệp, sắp xếp theo tiết, tuần học 


Chỉ sử dụng thiết bị điện tử phục vụ giảng dạy trong giờ học 


Tuyệt đối không sử dụng vào việc riêng trong giờ dạy 


 


CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


Điều 7. Trách nhiệm của Ban Giám hiệu 


1. Quản lý tổng thể việc triển khai và sử dụng Office 365 


2. Kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện quy chế 


3. Xử lý các trường hợp vi phạm quy chế 


4. Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin 


Điều 8. Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn 


1. Kiểm tra, đôn đốc giáo viên đăng tải tài liệu đúng thời hạn và chất lượng 


2. Đảm bảo bảo mật thông tin hồ sơ giáo viên trong tổ 







3. Báo cáo định kỳ với Ban Giám hiệu về tình hình thực hiện 


Điều 9. Trách nhiệm của giáo viên 


1. Thực hiện đầy đủ các quy định tại Quy chế này 


2. Đăng tải tài liệu đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng 


3. Bảo mật tài khoản và thông tin cá nhân 


4. Chấp hành nghiêm túc các quy định về sử dụng thiết bị trong giờ học 


Điều 10. Trách nhiệm của người quản trị hệ thống 


1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về điều kiện vật chất, trang thiết bị 


2. Quản lý tất cả tài khoản sử dụng Office 365 tại trường 


3. Cấp lại tài khoản khi có sự cố kỹ thuật 


4. Đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống 


CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VI PHẠM 


Điều 11. Các hành vi vi phạm 


1. Không đăng tải hồ sơ đúng thời hạn quy định 


2. Đăng tải tài liệu sai quy cách, không đảm bảo chất lượng 


3. Sử dụng thiết bị điện tử vào việc riêng trong giờ học 


4. Tiết lộ thông tin, tài khoản cho người không có thẩm quyền 


5. Vi phạm quy định bảo mật thông tin 


Điều 12. Hình thức xử lý 


1. Nhắc nhở: Đối với lần vi phạm đầu tiên, mức độ nhẹ 


2. Cảnh cáo: Đối với vi phạm lần thứ hai hoặc mức độ trung bình 


3. Kỷ luật: Đối với vi phạm nhiều lần hoặc mức độ nghiêm trọng 


4. Xử lý theo quy định: Đối với các vi phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật 


CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 


Điều 13. Hiệu lực thi hành 


Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký Quyết định ban hành. 


Điều 14. Trách nhiệm thi hành 


Các cá nhân, tập thể có liên quan có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện Quy chế này./. 
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       UBND HUYỆN ĐĂK HÀ 


TRƯỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ                          


XÃ ĐĂK HRING 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


           Số: 23/BC-THCSĐHr                     Đăk Hring, ngày  04 tháng 3 năm 2024 
 
 


 


BÁO CÁO 


Kết quả thanh toán học phí, dịch vụ, tuyển sinh  


theo hình thức không dùng tiền mặt  
 


       
Kính gửi: Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà 


 
 


Thực hiện Công văn số 230/PGDĐT ngày 01/3/2024 của Phòng GD&ĐT Đăk 


Hà về việc đề nghị báo cáo kết quả thanh toán học phí, dịch vụ, tuyển sinh theo hình 


thức không dùng tiền mặt. 


Trường THCS Đăk Hring báo cáo cụ thể như sau: 


1. Nhà trường đã triển khai quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung thanh  


toán không dùng tiền mặt của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao 


động của đơn vị, cha mẹ học sinh và học sinh; công khai các nội dung giao dịch 


thanh toán không dùng tiền mặt của cơ sở giáo dục. 


2. Kết quả triển khai các giải pháp kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin 


để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt: Nhà trường đã thực hiện chi tiền lương, 


tiền công … bằng ủy nhiệm chi qua ngân hàng Agribank-chi nhánh Đăk Hà (Theo 


phụ lục đính kèm). 


3. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị: 


* Khó khăn: Đa số phụ huynh trên địa bàn xã làm nông, người dân tộc thiểu số 


nên không dùng tài khoản ngân hàng, vẫn thực hiện thanh toán tiền học phí của con 


em mình trực tiếp cho GVCN ủy quyền thu hộ và nộp trực tiếp vào tài khoản. 


(Kèm theo Thông báo thu tiền học phí năm học 2022-2023; 2023-2024) 


* Đề xuất: Không 


Trên đây là báo cáo kết quả thanh toán học phí, dịch vụ, tuyển sinh theo hình 


thức không dùng tiền mặt của trường THCS Đăk Hring./. 
 


Nơi nhận:                  HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng GD&ĐT (b/c); 


- Bộ phận kế toán PGD&ĐT (b/c);    


- Lưu VT.                                                                                 
 


 


          


 


                           Nguyễn Quang Thiện     
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